[bookmark: _GoBack]TUẦN 1:		CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài 1: ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số; …
–	Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện; tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.
–	Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán có tới ba bước tính, vấn đề liên quan đến các số liệu từ biểu đồ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bộ thẻ số cho bài Luyện tập 7; hình ảnh mục Vui học, Đất nước em, Khám phá (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn?”.
Nêu cấu tạo số hoặc đọc số.
(Hoặc ngược lại, GV viết số lên bảng lớp.)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Viết số vào bảng con.
(HS đọc số, nói cấu tạo số.)
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số; …
+ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện; tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm theo PP mảnh ghép

- GV mời HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.













- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp chơi tiếp sức 




- GV hỏi:  tại sao lại điền dấu như vậy.





- GV giúp HS hệ thống các cách so sánh số:
•Số có ít chữ số hơn?
•Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh thế nào?



- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 3. 
- GV yêu cầu HS đọc từng câu.
- GV yêu cầu Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (khuyến khích HS giải thích).









- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 4:
GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
– GV mời HS xác định các việc cần làm: 
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn





Bài 5. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm.
a)	Tính giá trị của biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia.
b)	Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn, có phép cộng, phép trừ và phép nhân.

GV cho HS trình bày theo nhóm  (mỗi  nhóm/  biểu  thức),  khuyến khích HS nói cách làm.




	
-  1 HS đọc yêu cầu bài 1. 
- Thảo luận nhóm xác định các việc cần làm: Đọc số, viết số, viết số thành tổng theo các hàng.
- HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.
a)	57 308: năm mươi bảy nghìn ba trăm linh tám. 460 092: bốn trăm sáu mươi nghìn không
trăm chín mươi hai.
185 729 600: một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm.
b)	Sáu mươi tám nghìn không trăm linh chín: 68 009.
Bảy trăm hai mươi triệu năm trăm nghìn ba trăm mười: 720 500 310.
c)	14 030 = 10 000 + 4 000 + 30



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp chơi trò chơi chữa bài
a) 987 < 1 082	b) 541 582 > 541 285
c)	200 + 500 < 200 500
d)	700 000 + 4 000 = 704 000
HS nói tại sao lại điền dấu như vậy. 
Ví dụ: 987 < 1 082
Số 987 có ba chữ số; số 1 082 có bốn chữ số
 987 bé hơn 1 082  Điền dấu <.



•Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.
•Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Kết luận 
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


–HS đọc từng câu.

–Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV và HS giải thích.
Ví dụ:
a)	Đ;
b)	S (vì 0 là số tự nhiên bé nhất và không có số tự nhiên lớn nhất);
c)	S (vì chữ số 6 ở hàng chục nghìn có giá trị là 60 000, ...);
d)	Đ  HS nhắc lại quy tắc làm tròn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Đặt tính rồi tính.








-1 HS đọc yêu cầu
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a)	9 520 : 70 × 35 = 136 × 35
= 4 760
b)	15 702 – (506 + 208 × 63)
= 15 702 – (506 +13 104) = 15 70

2 – 13 610
= 2 092
– HS nói cách làm. Ví dụ:
•	Biểu thức 9 520 : 70 × 35 chỉ có phép chia và phép nhân, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
•	Tính 9 520 : 70 trước  Sau đó lấy kết quả
nhân với 35.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Vui học 
– Nhận biết yêu cầu của bài 
– Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng.










- Nhận xét, tuyên dương
Đất nước em
-GV mời HS xác định yêu cầu BT
– GV có thể nói thêm về những mặt hàng
khác của tỉnh Hậu Giang.
Chẳng hạn: Cam, quýt, xoài, sầu riêng, ...
cũng được trồng nhiều ở tỉnh Hậu Giang.














· GV nhận xét, tuyên dương
	
– Nhận biết yêu cầu của bài: Giúp bạn Gấu tìm đường về nhà. 
 Xác định điểm xuất phát và điểm kết thúc.
Cách đi: Theo các số có chữ số ở hàng chục nghìn giống nhau.ư
Ví dụ: 75 218  423 071 925
Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất thì thắng.
[image: ]

– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) Mãng cầu, bưởi, chanh, dứa, mít.
b)	22 : 11 = 2
Sản lượng thu hoạch chanh gấp 2 lần bưởi.
c)	24 + 11 + 22 + 6 = 63
Không kể mít thì tổng sản lượng các loại trái cây còn lại là 63 nghìn tấn.
61 < 63
Sản lượng mít ít hơn tổng sản lượng trái cây còn lại.
– HS nói cách làm, mỗi nhóm/câu (có thể kết hợp thao tác trên biểu đồ).
Ví dụ:
a) HS vừa nói vừa chỉ vào biểu đồ (xác định theo cột từ thấp đến cao): mãng cầu, bưởi, chanh, dứa, mít.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



------------------------------------------------

 (Tiết 2)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Trò chơi “Đố bạn”:
Ôn lại tính chất phép tính với các số tròn trăm, tròn nghìn.
Ví dụ:
800 + 615 + 200 = ?





- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi




+ Trả lời:
Viết bảng con: 1 615
 Đọc lớn: tám trăm cộng hai trăm bằng một nghìn; một nghìn cộng sáu trăm mười lăm bằng một nghìn sáu trăm mười lăm.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số; …
+ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện; tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 6. 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT6
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi xác định việc cần làm
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.













- GV mời HS nêu cách làm









Bài 7. 
-  GV gọi HS đọc yêu cầu BT7
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi xác định việc cần làm
- GV hướng dẫn cách làm qua một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
Ví dụ: 8 × 3 = 24	30 : 6 = 5


24 : 8 = 3	5 × 6 = 30

- GV  tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.






– GV giúp HS hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
•	Tìm số hạng
•	Tìm số bị trừ
•	Tìm thừa số
•	Tìm số bị chia
Bài 8:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT8
+ Bài toán hỏi gì?
+ Ta phải tìm hai số. Bài toán cho biết
những gì liên quan tới hai số này?
+ Nhận dạng bài toán.
+ Nêu các bước làm của bài toán “tổng, hiệu”.
+ Thử lại để kiểm tra.




-GV mời HS nói các bước thực hiện




Bài 9:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT9
-GV cho HS thảo luận nhóm




-GV mời HS nói các bước thực hiện







Bài 10:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT10





GV mời HS nói các bước thực hiện





.
	
-HS đọc yêu cầu BT6
- HS trar lời: Tính bằng cách thuận tiện.
a)	58 000 + 200 + 2 000 + 800
= (58 000 + 2 000) + (200 + 800)
= 60 000 + 1 000 = 61 000
b)	17 × (730 + 270) = 17 × 1 000
= 17 000
c)	25 × 9 × 4 × 7 = (25 × 4) × (9 × 7)
= 100 × 63 = 6 300
d)	831 × 56 – 831 × 46 = 831 × (56 – 46)
= 831 × 10 = 8 310
– HS trình bày cách làm (mỗi nhóm/câu). Ví dụ:
a)	58 000 + 200 + 2 000 + 800
Vì tổng của 58 000 và 2 000 là số tròn chục nghìn; tổng của 200 và 800 là số tròn nghìn
 Dùng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh.


– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.












[image: ]
-– HS nói cách làm.
Ví dụ:
468 – 26 = 442  Chọn 442 cho biểu thức A.
 HS lắng nghe, trả lời

•	Số hạng = Tổng – Số hạng kia.
•	Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
•	Thừa số = Tích : Thừa số kia.
•	Số bị chia = Thương × Số chia.

–HS đọc yêu cầu BT8
-HS xác định bài toán cho biết gì; bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
(35 – 11) : 2 = 12
Lớp 5C nhận về 12 hộp sữa ít đường.
35 – 12 = 23
Lớp 5C nhận về 23 hộp sữa có đường.
Đáp số: 12 hộp sữa ít đường;
23 hộp sữa có đường.
–	HS nói các bước thực hiện.
+ Tìm số hộp sữa có đường và tìm số hộp sữa ít đường.
+ Cả hai loại: 35 hộp  Tổng hai số phải tìm

–HS đọc yêu cầu.
–HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm.
–HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
–HS viết số vào bảng con: 7 500 đồng
 HS nói cách làm. Ví dụ:
Muốn tìm được giá tiền 1 quyển vở, phải tìm số tiền mua 12 quyển vở trước.
Muốn tìm số tiền mua 12 quyển vở  Lấy tổng số tiền Tú có trừ đi số tiền Tú dùng để mua hộp bút (30 000 đồng).

–HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
–HS viết số cần điền vào bảng con.
a) 36 323 người	
b) 1 780 393 người
– HS có thể trình bày cách làm. Ví dụ:
a)Tìm phần hơn  Tính hiệu  Xác định số lớn, số bé  Số lớn – Số bé.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS tham gia Khám phá: 






-GV mời HS nói cách làm


- Những mặt hàng xuất khẩu khác của tỉnh Hậu Giang. Đến ngày 12/9/2022, toàn tỉnh có 100 vùng trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn được cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Trong đó, 91 vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ước sản lượng đạt 24 574 tấn/năm. 9 vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, … với sản lượng đạt trên 4 330 tấn mỗi năm. (https://nhandan.vn/hau-giang-day-manh- tieu-thu-nong-san-tren-khong-gian-mang- post/714823.html)
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học. Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
a –HS đọc và chia sẻ những hiểu biết về sầu riêng, mã vùng.
–HS xác định yêu cầu, viết đáp án vào bảng con.
–HS giơ bảng theo hiệu lệnh của GV.
40 000 m2
–HS nói cách làm.
40 000 m2, vì 1 000 000 : 25 = 40 000
-HS lắng nghe















- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



--------------------------------------------------------
 
CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài 2. ÔN TẬP PHÂN SỐ (1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố về phân số: Khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số; đọc, viết được các phân số; áp dụng tính chất cơ bản của phân số để so sánh hai phân số, tìm hai phân số bằng nhau và rút gọn phân số.
2. Năng lực chung.
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các kiến thức đã học về phân số.
3. Phẩm chất.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và yêu nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Hình vẽ cho bài Luyện tập 1, 5; hình ảnh mục Vui học, Thử thách, Đất nước em (nếu cần)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Tôi bảo
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
................
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết hình chia thành nhiều phần bằng nhau.
+ Đọc được phân số, xác định được tử và mẫu số.
- Cách tiến hành:

	- Bài 1.
- HS đọc yêu cầu, nhận biết những việc cần thực hiện:
Quan sát hình ảnh → Nhận biết hình đó được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau → Có mấy phần đã tô màu
→ Viết phân số, đọc phân số
→ Nêu tử số, mẫu số của mỗi phân số
→ Mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
– Sửa bài, mỗi nhóm thực hiện cho một hình → Đưa bảng con có viết phân số rồi đọc phân số, nói câu trả lời theo yêu cầu của bài.
- Bài 2: 
- HS thực hiện cá nhân.
-HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói tại sao lại điền số như vậy.









- Bài 3: 
- Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
- Hs thực hiện cá nhân. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số đã cho.
- Bước 2: Lập kế hoạch
- Nêu được cách thức làm bài: Tác dụng tính chất cơ bản của phân số.
- Bước 3: Tiến hành kế hoạch
 	

- Bước 4 kiểm tra lại 
- Sửa bài, GV hệ thống cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số vào các trường hợp của bài

- Bài 4:
- HS nhận biết yêu cầu, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
- GV lưu ý khi làm bài sắp xếp các phân số theo thứ tự








-HS ôn lại các cách so sánh, sắp thứ tự các phân số:
• Quan sát mẫu số → Quy đồng
• So sánh phân số với 1.
Bài 5: 
- HS nhận biết yêu cầu của bài.
- Viết số dưới các vạch của tia số.
- Sửa bài, các nhóm thi đua. 
- HS giải thích tại sao điền số như vậy.

- GV hướng dẫn thử lại. Chẳng hạn:
- Mỗi đơn vị chia thành 4 phần bằng nhau
→ Đoạn thẳng OA gồm 1 phần
→ Phân số biểu thị số phần của đoạn thẳng OA so với đơn vị là  
→ Tại điểm A là số 
...
	
 - HS đọc yêu cầu, nhận biết những việc cần thực hiện:












- HS viết phân số vào bảng con, rồi gọi vài em đọc và nói câu trả lời.
- HS ôn lại tính chất cơ bản của phân số:
• Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
• Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

- HS thực hiện





- Học sinh thực hiện trình bày trước lớp
; ; 








→ Định vị trí các phân số sẽ sắp xếp, chẳng hạn: ……; ……; ……; ……
→ Xác định phân số lớn nhất, phân số bé nhất, viết vào vị trí đã định (ở trên)
→ So sánh hai phân số còn lại, viết vào vị trí theo thứ tự bài yêu cầu.





- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.

	A 
	B
	C
	D



- Theo dõi

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Vui học
- HS thảo luận nhóm, thực hiện và trình bày trước lớp.
- Trong hộp có bao nhiêu viên bi? Có bao nhiêu viên bi màu đỏ?






- Kết luận: Bạn gái đúng
Thử thách
- Các nhóm thực hiện rồi thi đua. 
- Sửa bài, GV hệ thống cách thức GQVĐ.
Chẳng hạn:
• Thống nhất đơn vị.
- Nếu coi đơn vị là một tam giác thì hình vuông màu trắng gồm có 4 mảnh tam giác.
- Viên gạch gồm 16 tam giác (đếm hoặc tính:
3 × 4 = 12; 12 + 4 = 16).
• Diện tích hình vuông màu trắng bằng 
diện tích của cả viên gạch. (Vì  = )

Đất nước em
- HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. = 16

	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Tìm  số viên bi trong hộp → So sánh với số viên bi màu đỏ. 
- Tìm  số viên bi trong hộp → So sánh với số viên bi màu đỏ.
- Nêu kết quả

- Thi đua.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.










- HS trình bày từng bước rút gọn.


	Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- Giáo viên nhận xét tiết dạy.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh tự đánh giá tiết học.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài 3: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ 
(Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	Củng cố các kĩ năng tính toán với phân số: Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại và phép nhân, phép chia phân số.
–	Bổ sung: Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.
–	Vận dụng tính chất phép tính để tính toán thuận tiện.
–	Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các phép tính với phân số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các hình ảnh dùng cho phần Khởi động, thẻ từ dùng cho bài Luyện tập 3 (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
- GV trình chiếu hình vẽ để HS quan sát.
–GV nêu các câu hỏi:

+ Hình vẽ được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Đã tô màu bao nhiêu phần của tờ giấy?



+ Phần tô màu xanh nhiều hơn phần tô màu hồng là bao nhiêu phần của tờ giấy?



–GV gọi vài nhóm đọc phép tính và kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.
- GV cho HS đếm số ô vuông trên hình vẽ để xác định kết quả, rồi đặt vấn đề:
Ta đã dựa vào hình vẽ để tính tổng, hiệu các phân số. Nếu không có hình ảnh thì ta cộng, trừ hai phân số thế nào?
- GV dẫn dắt vào bài mới
	HS hoạt động nhóm đôi.
Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:
– HS quan sát.
6 phần bằng nhau.
HS viết phép tính vào bảng con (mỗi HS viết 1 phép tính).
[image: ]
Tổng số phần của tờ giấy đã được tô màu là  tờ giấy.
[image: ]
Phần tô màu xanh nhiều hơn phần tô màu hồng là  tờ giấy.
– HS giải thích cách làm.
HS có thể trình bày theo các cách khác nhau: tính toán (dựa vào kiến thức đã học về cộng, trừ phân số ở lớp 4 hoặc thao tác trên hình vẽ (đếm số ô vuông), …).

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
–Củng cố các kĩ năng tính toán với phân số: Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại và phép nhân, phép chia phân số.
–Bổ sung: Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.
- Cách tiến hành:

	1. Ví dụ 1
a)Cộng hai phân số khác mẫu số
[image: ]
–Nhận xét mẫu số của hai phân số.
–Ta đã chia tờ giấy thành mấy phần bằng nhau?
–Tức là ta đã quy đồng mẫu số.

– Ta cộng thế nào?
(Có thể trình bày bằng cách xuống dòng.)




– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm thế nào?
b) Trừ hai phân số khác mẫu số
[image: ]

(Tương tự nội dung Cộng hai phân số khác mẫu số.)

c) Khái quát hoá cách quy đồng mẫu số
các phân số trong trường hợp không có
mẫu số chung
GV hỏi để HS đưa ra nhận xét.
Khi quy đồng mẫu số hai phân số, ta có thể làm như thế nào?





2. Ví dụ 2
GV đọc từng phép tính cho HS thực hiện
vào bảng con.
	



–Hai phân số khác mẫu số.
–6 phần.
–HS đọc kết quả quy đồng.
[image: ]
– Cộng tử số với tử số, giữ nguyên mẫu số.
[image: ]
– HS đọc.
– So sánh kết quả ở phần Cùng học.
–Quy đồng mẫu số rồi cộng tử số với nhau.

HS thảo luận rồi trình bày.
[image: ]
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số rồi trừ tử số cho nhau.




Khi quy đồng mẫu số hai phân số, ta có thể làm như sau:
– Tìm mẫu số chung (tính tích của hai mẫu số hoặc tìm một số có thể chia hết cho cả hai mẫu số).
– Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, viết thành các phân số có mẫu số chung.
HS thực hiện vào bảng con, rồi trình bày.

	3. Luyện tập – Thực hành:
- Mục tiêu: 
–Vận dụng tính chất phép tính để tính toán thuận tiện.
–Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các phép tính với phân số.
- Cách tiến hành:

	Trước khi luyện tập, GV lưu ý HS khi
thực hiện phép cộng, trừ hai phân số.









Bài 1.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS thực hiện cá nhân
- Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm, nhắc lại thứ tự thực hiện cách tính giá trị của biểu thức trong trường hợp biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ và trường hợp biểu thức có dấu ngoặc đơn.



- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Gv hướng dẫn mẫu
- GV có thể vừa vấn đáp vừa viết trên bảng lớp. Sau đó lưu ý HS nên rút gọn ngay ở bước thứ hai.
- Gv tổ chức cho HS thực hành nhóm bốn.























- Sửa bài, khuyến khích HS trình bày.

	Khi thực hiện phép cộng, trừ hai phân số,
HS cần lưu ý:
•Xác định xem các phân số cùng mẫu hay khác mẫu số.
•Nếu cùng mẫu số, cộng, trừ tử số với tử số, dưới gạch ngang chỉ viết một mẫu số chung.
•Nếu khác mẫu số  Quy đồng mẫu số Cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số.
•Kết quả cuối cùng là phân số tối giản.
-  1 HS đọc yêu cầu bài 1. 
- HS làm bài cá nhân
- HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.
[image: ]


-  1 HS đọc yêu cầu bài 2. 
- HS Tìm hiểu mẫu.
HS thực hành nhóm bốn.
[image: ]
HS thực hành nhóm bốn.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
– HS trình bày, nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức khi chỉ có phép nhân, phép chia.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	GV nhận xét tiết học, tuyên dương, dặn dò
	- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



------------------------------------------------

 (Tiết 2)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi để ôn lại các tính chất của phép tính cộng, tính nhân: giao hoán, kết hợp và phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Lưu ý: Nêu phép tính với phân số đơn giản cho HS thực hiện tính nhẩm.
[image: ]







- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi



 HS nhẩm rồi viết kết quả vào bảng con (2) rồi nói cách tính.
[image: ]
HS nêu các tính chất:
+ Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, phép nhân.
+ Quy tắc một số nhân với một tổng, một tổng nhân với một số (còn gọi là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập- thực hành:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số; làm tròn số; …
+ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; vận dụng được tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện; tìm được các thành phần chưa biết trong phép tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 3. 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
- GV cho HS thảo luận nhóm 3
- GV lưu ý HS: Vận dụng các tính chất của phép tính (đã học ở lớp 4) để thực hiện thuận tiện.
Sửa bài, GV cho HS chơi tiếp sức để nối các cặp biểu thức bằng nhau, khuyến khích HS trình bày  GV giúp HS phân tích việc áp dụng các tính chất.
Bài 4. 
-  GV gọi HS đọc yêu cầu BT4
- GV cho HS HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi





Bài 5:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT5
GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt như sau.
+ Có mấy loại sách?


+ Bài toán cho biết gì?




+ Bài toán hỏi gì?










– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm.



Bài 6:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT6
–GV yêu cầu HS tìm hiểu bài.










–GV có thể gợi ý cho HS suy luận theo các cách sau:
•Cách 1
+ Lắp các tấm kính cạnh nhau, bề mặt các tấm kính này tạo thành vách ngăn.
 Ta liên tưởng tới điều gì của tấm kính và vách ngăn?
+ Để tìm số tấm kính ta cần biết gì?
+ Tính được không?


– Sửa bài, khuyến khích HS trình bày cách làm.










•Cách 2
+ Nếu lắp các tấm kính lắp sát nhau theo một hàng dài 5 m thì cần bao nhiêu tấm kính?
 [image: ]

+ Cần mấy hàng như thế để được vách ngăn có chiều rộng 4 m?
– Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm.
	
-HS đọc yêu cầu BT3
- HS hoạt động nhóm ba.
–HS thực hiện cá nhân (mỗi HS tìm 1 cặp biểu thức có giá trị bằng nhau).










HS đọc yêu cầu BT4
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
[image: ]


HS đọc yêu cầu BT5

HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, tìm hiểu bài.

+ Hai loại
 HS viết: Sách giáo khoa
Sách tham khảo
+ Tổng số sách là 150 quyển; sách giáo khoa
bằng  số sách
 HS viết:
[image: ]

+ Có bao nhiêu quyển sách tham khảo?
 HS viết:
[image: ]

– Dựa vào tóm tắt, HS giải bài toán.
Bài giải
150 ×  = 50
Kệ sách có 50 quyển sách giáo khoa.
150 – 50 = 100
Kệ sách có 100 quyển sách tham khảo.
– HS giải thích từng bước làm. Chẳng hạn:
•1 của 150 quyển  Tìm phân số của một số 3
 Lấy số đó nhân với phân số.
•Tìm phần còn lại  Tách  Trừ.





+ Đọc kĩ đề bài.
+ Xác định cái đã cho và cái phải tìm của bài toán.
+ Nói ngắn gọn bài toán:
Dùng tấm kính hình vuông cạnh  m để lắp
vách ngăn.
Vách ngăn hình chữ nhật: Chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m.
Cần bao nhiêu tấm kính?
–Nhóm đôi thảo luận, tìm cách giải quyết.

+ Lắp các tấm kính cạnh nhau, bề mặt các tấm kính này tạo thành vách ngăn
 Diện tích.








+ Diện tích vách ngăn và diện tích một tấm kính.
+ Tính được do biết chiều dài và chiều rộng của vách ngăn, biết cạnh của tấm kính.
–HS thực hiện cá nhân.
[image: ]

[image: ]

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Nhận xét tiết học. Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



--------------------------------------------------------

Bài 4. PHÂN SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS nhận biết phân số thập phân và viết được một số phân số thập phân dưới dạng hỗn số.
–	Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc viết các số đo dưới dạng hỗn số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Các hình vẽ dùng cho phần Khởi động, bài Thực hành 2, bài Luyện tập 5; thẻ từ dùng cho bài Luyện tập 3 (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Ai tinh mắt thế?”.
-GV trình chiếu (hoặc treo) hình lên, yêu cầu HS viết phân số chỉ phần được tô màu. Em nào viết đúng và nhanh nhất thì được khen . GV viết đáp án bên dưới hình.
Ví dụ
[image: ]
-GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ phần Khởi động lên cho HS quan sát và vấn đáp giúp HS mô tả bức tranh – Đọc các bóng nói từ trái sang phải
-GV Giới thiệu bài.
	

HS viết vào bảng con.
1	3	13
		
   7        5        10



HS quan sát và vấn đáp.




 
Mô tả bức tranh – Đọc các bóng nói từ trái sang phải. [image: ]

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Phân số thập phân 
- Mục tiêu: 
HS nhận biết phân số thập phân và viết được một số phân số thập phân dưới dạng hỗn số.
- Cách tiến hành:

	1. Giới thiệu phân số thập phân
· GV giới thiệu (vừa nói, vừa viết bảng lớp): Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … gọi là các phân số thập phân.
Các phân số [image: ]là các
phân số thập phân.
· GV lần lượt chỉ tay vào các phân số
[image: ]                     Yêu cầu HS đọc các

 phân số đó
-GV vấn đáp: Trong các phân số này, phân số nào là phân số thập phân? Vì sao?
2. Viết phân số thập phân ở dạng hỗn số
· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát và yêu cầu viết phân số chỉ số ô đã được tô màu.

[image: ]
· GV vấn đáp.
Một tờ giấy được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?.
Có tất cả mấy tờ giấy?
Có mấy tờ giấy được tô màu hoàn toàn? Tô thêm bao nhiêu phần ở tờ giấy thứ ba?
Phân số chỉ số phần đã được tô màu là , nghĩa là đã tô màu trọn vẹn 2 tờ giấy  và thêm  tờ giấy nữa.
Vậy ta có thể viết một phân số thập phân có tử số lớn hơn mẫu số dưới dạng một hỗn số như sau (GV vừa nói, vừa viết bảng): 
GV giới thiệu: “Đây là một hỗn số”.
· GV vừa nói, vừa viết bảng:
là hỗn số; đọc là hai và hai mươi bảy phần trăm.
 có phần nguyên là 2, phần phân số là 
· GV vấn đáp để lưu ý HS:
+ So sánh tử số và mẫu số của phần phân số trong hỗn số.
- So sánh phần phân số của hỗn số với 1.
+ Em quan sát hỗn sốrồi cho
cô/thầy và các bạn biết: Khi viết hỗn số, ta viết phần nào trước, phần nào sau?
Khi đọc hỗn số, ta đọc theo thứ tự nào?

GV chỉ tay vào hỗn số  và yêu cầu
HS đọc.
GV cho HS mở SGK (hoặc trình chiếu nội dung) đọc phần Lưu ý.
	
HS lặp lại.






HS đọc các phân số đó.


Phân số   là phân số thập phân, vì có mẫu số là 10.



HS quan sát và viết phân số chỉ số ô đã được tô màu vào bảng con.



227

100
100 phần.

3 tờ
2 tờ
27
  100







HS viết vào bảng con.
227 = 2 27
100	  100








HS trả lời.
Tử số bé hơn mẫu số.

Phần phân số của hỗn số bé hơn 1.




Khi viết hỗn số, ta viết phần nguyên trước, phần phân số sau.

Khi đọc hỗn số, ta đọc phần nguyên trước, đọc phần phân số sau.


HS đọc: Hai và hai mươi bảy phần trăm.
Lưu ý: Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1. Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.


	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc viết các số đo dưới dạng hỗn số.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT1
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi


- GV Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, thi đua gắn (hoặc viết) kết quả lên bảng lớp (hoặc chơi bắn tên để HS đọc kết quả mình chọn, mỗi lần bắn tên đọc một phân số).







Bài 2:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT2
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi
– Hỏi nhanh đáp gọn giúp HS ôn lại cách đọc – viết hỗn số.

– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi cho HS trình bày, khuyến khích HS dựa vào hình vẽ giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều HS đọc và nói).








-GV gọi HS giải thích cách làm
-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT3
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi


– Sửa bài, GV gọi HS đưa bảng con lên đọc, khuyến khích HS giải thích tại sao viết như vậy.
Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng câu cho HS viết vào bảng con rồi giải thích.




	

-1 HS đọc yêu cầu BT1
– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết: Tìm rồi đọc các phân số thập phân.
– HS thực hiện cá nhân (viết các phân số thập phân vào bảng con) rồi chia sẻ với bạn (đọc).
– HS giơ bảng và đọc:
	6 : sáu phần mười; 10

	439 : bốn trăm ba mươi chín phần một trăm;
100

	532	: năm trăm ba mươi hai phần một

	100 000

	trăm nghìn.



-1 HS đọc yêu cầu BT2
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
Yêu cầu của bài:
a) Viết hỗn số.
b) Đọc, nêu phần nguyên, phần phân số.
– Ôn lại cách đọc – viết hỗn số.

– HS thực hiện cá nhân.
Đáp án:
[image: ]
– HS giải thích cách làm.


-1 HS đọc yêu cầu BT3
–HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết: Viết các hỗn số.
–HS thực hiện cá nhân (viết vào bảng con) rồi chia sẻ với bạn.
Đáp án:
[image: ]
– HS giải thích tại sao viết như vậy. 
[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV giúp HS ôn lại phân số thập phân và hỗn số.
Trò chơi Hái táo.
[image: ]
Có 3 câu hỏi tương ứng với các đáp án trắc nghiệm A,B,C,D. HS dùng hoa xoay để giơ đáp án.
-GV nhận xét, tuyên dương
	-HS lắng nghe và chơi trò chơi









-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi“NHANH NHƯ CHỚP NHÍ” để ôn lại kiến thức của tiết trước. 
- GV Giới thiệu bài Phân số thập phân- Tiết 2
	-HS chơi trò chơi


-HS lắng nghe, ghi bảng


	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc viết các số đo dưới dạng hỗn số.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT1
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi



–Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại phân số thập phân có mẫu số là bao nhiêu?
-GV giúp HS nhận biết cách viết phân số thành một phân số thập phân, ta làm gì






–Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.






Bài 2:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT2
– GV giúp HS quan sát mẫu và Rút ra cách làm.
•Yêu cầu của bài là gì?
•Tìm thế nào?

–GV cho HS làm bài cá nhân.
-GV mời HS chia sẻ




-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT3
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi
– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có phân số thập phân và hỗn số bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm



-GV nhận xét, tuyên dương
	

-1 HS đọc yêu cầu BT1
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
•Yêu cầu của bài: Viết phân số thành phân số thập phân.
•Viết thế nào? (Tìm hiểu mẫu.) 
10, 100, 1 000, …

Lấy 10, 100, hay 1 000 chia cho mẫu số để tìm số lần. Nếu chia hết, ta lấy số đó nhân với cả tử và mẫu số của phân số để tìm được phân số thập phân bằng với phân số đó. Nếu chia có dư thì phân số đó không thể viết thành phân số thập phân được.
[image: ]


-1 HS đọc yêu cầu BT2

– Viết phân số thập phân ở dạng hỗn số.
- Chia tử số cho mẫu số, phần nguyên là thương, phần phân số có tử số là số dư và mẫu số là số chia.
-HS làm bài
Đáp án:
[image: ]


-1 HS đọc yêu cầu BT3
– HS thực hiện nhóm đôi.
[image: ]
HS giải thích cách làm.
[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4
– GV giúp HS tìm hiểu mẫu.



+ Muốn đổi 612 dm sang mét, ta làm thế nào?
+ Tại sao chia cho 10?
– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS viết kết quả là phân số, nếu đúng thì chấp nhận.







-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 5:
– Tìm hiểu bài.
•Yêu cầu của bài là gì?
•Tìm thế nào?
–GV lưu ý HS:
1 l = 1 000 ml; 1 kg = 1 000 g
–Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) từng hình lên cho HS quan sát và viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên, gọi vài HS nói câu trả lời (khuyến khích HS trình bày cách làm).
-GV mời HS nói cách thực hiện.
	
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Viết hỗn số.
– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.
Lấy 612 : 10.

Vì 1 m = 10 dm.


– HS làm bài cá nhân.


[image: ]

Viết hỗn số có chứa phân số thập phân.
Xem hình vẽ, có thể kết hợp chuyển đổi đơn vị đo.
– HS làm bài theo nhóm đôi.
[image: ]

-HS noí
[image: ]

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



--------------------------------------------------------

Bài 5. TỈ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS nhận biết tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
–	Viết được tỉ số và vẽ được sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số của hai đại lượng.
–	Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Hình vẽ dùng cho phần Khởi động, bảng số liệu dùng cho nội dung Cùng học và bài Thực hành 3 (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ Khởi động cho HS quan sát và vấn đáp:




+ Cháu trai hỏi gì?

+ Bà nói gì?

- GV Giới thiệu bài: Để so sánh khối lượng gạo nếp và khối lượng đậu xanh, người ta còn dùng tỉ số của hai số đó.
- GV giới thiệu tên Bài mới: TỈ SỐ
	HS quan sát và trả lời.
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+ Khối lượng gạo nếp bằng mấy phần khối lượng đậu xanh?
+ Cứ 5 kg gạo nếp thì có 2 kg đậu xanh.

 

-HS ghi vở

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tỉ số 
- Mục tiêu: 
–HS nhận biết tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
–Viết được tỉ số và vẽ được sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số của hai đại lượng.
- Cách tiến hành:

	Giới thiệu tỉ số 
Ví dụ 1:
· Bà sử dụng khối lượng gạo nếp và đậu xanh như thế nào?
· Ta nói: (GV vừa nói, vừa viết bảng)
+ Tỉ số của gạo nếp và đậu xanh là 5 : 2
hay 5 .
2
Tỉ số này cho biết khối lượng gạo nếp
bằng 5 khối lượng đậu xanh.
2
(Khối lượng gạo nếp so với khối lượng đậu xanh.)
+ Tỉ số của khối lượng đậu xanh và khối
lượng gạo nếp là 2 : 5 hay 5 .
2
Tỉ số này cho biết khối lượng đậu xanh
bằng 5 khối lượng gạo nếp.
2
(Khối lượng đậu xanh so với khối lượng gạo nếp.)
Ví dụ 2:
– GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) cho HS quan sát, tìm hiểu mẫu.




Số thứ nhất là bao nhiêu?
Số thứ hai?
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai?

– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích một vài nhóm trình bày cách làm.
– GV (vừa nói, vừa ghi bổ sung bảng lớp):
Tỉ số của a và b là a : b hay a (b khác 0).
GV lưu ý HS: Tỉ số của a và b , a là số bị chia, b là số chia.
	

· Cứ sử dụng 5 kg gạo nếp thì dùng 2 kg đậu xanh.
· HS lặp lại.








HS lặp lại







HS quan sát, tìm hiểu mẫu.
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-Số thứ nhất là 4
-Số thứ hai là 6
-Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 4:6 hay 
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
[image: ]


	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT1
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi

– Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả,
khuyến khích HS giải thích cách làm.





Bài 2:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT2
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi

– Sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) từng hình lên cho HS quan sát rồi nói kết quả





-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT3
–Tìm hiểu mẫu.
[image: ]
Lưu ý: Khi viết tỉ số, ta không viết đơn vị đo.
–Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo hình vẽ) lên cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích trình bày cách làm.


	

-1 HS đọc yêu cầu BT1
– HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn và giải thích cách làm
[image: ]


-1 HS đọc yêu cầu BT2
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bàithảo luận.
–HS thực hiện cá nhân.
–HS quan sát hình ảnh và đọc bài làm, khuyến khích HS chỉ vào hình vẽ để giải thích cách làm
[image: ]


-1 HS đọc yêu cầu BT3 
–HS nhận biết thứ tự việc cần làm: Xác định các số đo . Viết tỉ số của hai số đo dưới dạng phân số tối giản.
Ví dụ: Số đo thứ nhất là 15 kg và số đo thứ hai là 20 kg.Tỉ số của hai số đo là 15 : 20 hay  = 
–HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh,giải thích tại sao viết như vậy. 
[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giúp HS ôn lại bài học
-GV nhận xét, tuyên dương
	-HS lắng nghe 


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................






TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
GV nêu từng cặp số.
Ví dụ: Viết tỉ số của 2 tạ và 5 tạ.
- GV Giới thiệu bài Tiết 2
	-HS chơi trò chơi


-HS lắng nghe, ghi bảng


	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc viết các số đo dưới dạng hỗn số.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 4:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT4
– GV cho HS thảo luận nhóm đôi
– Tìm hiểu mẫu.
+ GV nói: “Khối lượng đậu xanh bằng hai phần năm khối lượng gạo nếp.”
+ Như vậy đậu xanh gồm mấy phần bằng nhau? Gạo nếp gồm mấy phần như vậy?
+ Ta vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số này (GV vẽ sơ đồ lên bảng lớp.)
[image: ]
GV lưu ý HS điểm đầu tiên của hai đoạn thẳng phải thẳng cột với nhau.




– GV gợi ý giúp HS nhận biết các việc cần làm.




· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói(tương tự mẫu).











Luyện tập
Bài 1:
- GV mời HS đọc yêu cầu BT1
– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách tính tỉ số của hai số, cách rút gọn phân số.
–Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.




-GV nhận xét, tuyên dương


	

-1 HS đọc yêu cầu BT4


+ Đậu xanh gồm 2 phần, gạo nếp gồm 5 phần.




+ HS vẽ vào bảng con.
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+ HS chỉ vào sơ đồ và nói:
Khối lượng đậu xanh bằng hai phần năm khối lượng gạo nếp.
Tỉ số của khối lượng đậu xanh và khối lượng gạo nếp là hai phần năm.


–HS nhận biết các việc cần làm: Dựa vào tỉ số
+ Xác định số phần của mỗi đại lượng
+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số (mỗi phần 1 đoạn thẳng, các đoạn thẳng bằng nhau).
–HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
–HS nói (tương tự mẫu).
a)
[image: ]
b) 
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+ HS chỉ vào sơ đồ và nói:
Chiều rộng bằng một phần tư chiều dài.
Tỉ số của chiều rộng và chiều dài là một phần tư.
…

-1 HS đọc yêu cầu BT1
–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài:
+ Viết tỉ số dưới dạng phân số tối giản.
+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng thể hiện tỉ số đó.
–HS thực hiện cá nhân.
a) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là 
 
[image: ]
b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ là
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	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2
· GV mời HS đọc yêu cầu BT2
· Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
· 
· GV mời HS làm bài cá nhân
· Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.








-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
· GV mời HS đọc yêu cầu BT3
- Sửa bài, khuyến khích HS nói cách làm khích HS trình bày cách làm).







-GV mời HS nói cách thực hiện.
	
-HS đọc yêu cầu BT2
– HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân..
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	– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

	a)	Trong mỗi cái bánh chưng, khối lượng

	đậu xanh bằng  2  khối lượng gạo nếp và

	5

	khối lượng thịt bằng 3 khối lượng gạo nếp.

	5

	b) Bà ngoại cần dùng 4 kg đậu xanh và 6 kg thịt.

	– HS nói cách làm.

	a) Trong mỗi cái bánh chưng, đậu xanh = ?

	?

	gạo nếp  Đậu xanh ở trên, gạo nếp ở dưới

	 200  2 .

		
500	5

	b) Do đậu xanh = 2 gạo nếp, mà có 10 kg gạo nếp

	5

	 Tìm 2 của 10

	5

	 10 × 2 = 4.

	5

	Bà ngoại cần dùng 4 kg đậu xanh.

	10 × 3 = 6

	5

	Bà ngoại cần dùng 6 kg thịt.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



--------------------------------------------------------

BÀI 6:           TỈ SỐ CỦA SỐ LẦN LẶP LẠI MỘT SỰ KIỆN SO VỚI TỔNG SỐ LẦN THỰC HIỆN
(TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản. 
1. Năng lực đặc thù:
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
-1 con xúc xắc, hình vẽ các bảng biểu theo nội dung bài Luyện tập 2 (nếu cần). 
Học sinh:
- 1 con xúc xắc, 1 cúc áo nhỏ. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	a. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Tập tầm vông”
- GV dạy HS bài đồng dao, nêu luật chơi 
- Trong  5 lần chơi, có 3 lần Minh đoán đúng, ta nói tỉ số của số lần đoán đúng và tổng số lần đoán là 
GV đặt vấn đề: 
-Trong 5 lần chơi, có mấy lần Minh đoán sai? 
-Tỉ số của số lần đoán sai và tổng số lần đoán là bao nhiêu? 


- GV Nhận xét, tuyên dương.
b.Kết nối
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi theo nhóm 
-Chơi 5 lần. Một bạn đóng vai người đố, một bạn đóng vai người đoán.



-Khi chơi, HS ghi nhận lại kết quả số lần đoán đúng.
	Tên
	Số lần đoán đúng
	Số lần

	Minh
	
	3

	…
	
	




-Học sinh nhắc tựa

	2. Hoạt động hình thành kiến thức 
- Mục tiêu: 
+ HS sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản. 
- Cách tiến hành:

	-GV nêu tình huống, trình chiếu 
-GVcho HS quan sát. 
[image: ]
-GV đặt vấn đề:

- Khi ném vòng về phía cây cọc, có mấy sự kiện có thể xảy ra? 

-Các bạn ném vòng mấy lần? Mấy lần ném trúng đích? 
- Tính tỉ số của số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném. 



- Gv nhận xét, tuyên dương
	-Học sinh nhắc lại tình huống
-Học sinh quan sát tranh



-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 
- Khi ném vòng về phía cây cọc, hai sự kiện có thể xảy ra là: vòng trúng đích hoặc vòng không trúng đích.
- Các bạn ném 10 lần, 3 lần trúng đích.
- Sau khi ném nhiều lần, ta tính được tỉ số của số lần lặp lại của một sự kiện và tổng số lần thực hiện. 
-Tỉ số của số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném là

	3. Thực hành, luyện tập .
- Mục tiêu:
+ Vận những kiến thức đã học để thực hành luyện tập.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tập 1, 2, 3.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:



	Bài 1: Tìm hiểu bài, nhận biết: 
[image: ]
-GV Hướng dẫn
- Có tất cả bao nhiêu trận đấu?
- Có bao nhiêu trận thắng? bao nhiêu trận hòa và bao nhiêu trận thua?
- GV khuyến khích HS giải thích cách tính. 
*Mở rộng: Nếu chỉ biết số trận thắng, số trận thua và số trận hoà thì có tính được tỉ số của số trận thắng (thua, hoà) và tổng số trận đấu không? 
-Hoặc nếu biết tổng số trận đấu, số trận thắng và số trận thua thì có tính được tỉ số của số trận hoà và tổng số trận đấu không? 
- GV nhận xét
Bài 2: 
Tìm hiểu bài, nhận biết:
- GV hướng dẫn tìm hiểu đề
-Tổng số lần tung xúc  xắc là bao nhiêu?
- Khi tung xúc xắc thì có mấy sự kiện có thể xảy ra?    
-Thống kê số lần xuất hiện của các mặt rồi viết tỷ số qua các bảng sau?
-Ví dụ: Sau 12 lần tung xúc xắc, mấy lần xuất hiện mặt 1 chấm? Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 1 chấm xuất hiện và tổng số lần tung.
[image: ]
[image: ]
Mở rộng: Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm xuất hiện là số chẵn và tổng số lần tung là bao nhiêu? 

	-Hs đọc yêu cầu bài 
HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 

- Có 26 trận đấu.
-Thắng 15 trận, hoà 8 trận, thua 3 trận. 

- Nếu chỉ biết số trận thắng, số trận thua và số trận hoà thì  tính được tỉ số của số trận thắng (thua, hoà) và tổng số trận đấu. 



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Hs đọc yêu cầu bài
- HS theo dõi, trả lời
- Tổng số lần tung xúc xắc là 12 lần
- Khi tung một con xúc xắc thì có 6 sự kiện xảy ra
- HS thực hiện nhóm đôi, một bạn tung xúc xắc rồi nói cho bạn nghe, một bạn ghi nhận lại kết quả và ngược lại.  
 


-HS làm bài theo nhóm 4 rồi chia sẻ trước lớp.




-Đại diện nhóm trình bày.


-Hs theo dõi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



------------------------------------------------
BÀI 6:           TỈ SỐ CỦA SỐ LẦN LẶP LẠI MỘT SỰ KIỆN SO VỚI TỔNG SỐ LẦN THỰC HIỆN
(TIẾT 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số.
1. Năng lực đặc thù
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	a.Khởi động:
-GV tổ múa hát theo nhạc 
b. Kết nối
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập:
- Mục tiêu: +  Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra
                 +Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ số
 - Cách tiến hành:

	Bài 1:
– HS tìm hiểu bài, nhận biết:
-Tổng số lần chơi oẳn tù tì là bao nhiêu  lần?
-Nam thắng được bao nhiêu lần?
-Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách tính. 
-Mở rộng: Có biết được số lần Nam thua không? Vì sao? 
- Có biết được số lần Hà thua không? Vì sao? 

-Viết tỉ số của số lần Hà thua và tổng số lần chơi. 
- Gv nhận xét – Tuyên dương
Bài 2:
-GV yêu cầu Hs quan sát 
[image: ]
-Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách tính.
a. An đã tung đồng xu tất cả bao nhiêu lần?
b.Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt sấp xuất hiện và tổng số lần tung?


c. Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt ngửa xuất hiện và tổng số lần tung?

-Giáo viên nhận xét và tuyên dương

Bài 3: Lam quay bánh xe 30 lần, số lần kim chỉ vào phần màu đỏ bằng  tổng số lần quay. Hỏi kim đã chỉ vào phần màu trắng bao nhiêu lần?
Tỉ số cho biết điều gì?[image: ]   
-Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách tính. 
	
-HS đọc yêu cầu
- Tổng số lần chơi oẳn tù tì là  20 lần.
-Nam thắng 12 lần.
-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Có,  vì đã có tổng số lần chơi và số lần Nam thắng
-Có vì đã có tổng số lần chơi và số lần Nam thắng còn lại 8 lần Hà thắng....
Tỉ số số lần Hà thua và tổng số lần chơi là: ,

Bài 2:
- HS xem SGK, đọc đề bài, xác định yêu cầu của bài: Đọc bảng thống kê rồi trả lời câu hỏi.



a)An đã tung đồng xu tất cả 65 lần. 

b) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt sấp xuất hiện và tổng số lần tung là 
c) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt ngửa xuất hiện và tổng số lần tung là 
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài 3: HS đọc yêu cầu

-HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Kim đã chỉ vào phần màu trắng  lần
- HS nhận xét
-Tỉ  số cho biết số lần lặp lại

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	– HS đọc yêu cầu, nhận biết khi tung xúc xắc:
+ Xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn → Xe màu xanh tiến 1 ô.
+Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ → Xe màu đỏ tiến 1 ô.






-GV nhận xét , tuyên dương
-Dặn dò, nhận xét tiết học
	– HS (nhóm đôi) thực hiện.
Trong quá trình chơi, các bạn ghi chép lại số lần tung và chia sẻ:
• Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm là số chẵn và tổng số lần tung. • Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt có số chấm là số lẻ và tổng số lần tung.
[image: ]
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



BÀI 7: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố các kiến thức kĩ năng liên quan đến kiến thức xác suất thống kê, phân số, phân số thập phân, tỉ số
- Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản về bài toán tỉ số
1. Năng lực đặc thù:
- Qua thực hành luyện tập giúp HS phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy như: bảng số liệu BT1, hình minh hoạ BT2.
Học sinh: SGK, vở toán 
[bookmark: _Hlk168389776]III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	[bookmark: _Hlk168389794]Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	a. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp nhí”
- GV luật chơi , cách chơi:
Cô có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 20 giây để trả lời. Các em trả lời bằng cách đưa bảng đáp án A, B, C, D. Bạn nào trả  lời nhanh và nhiều đáp án chính xác nhất sẽ là người thắng.
Câu 1: Kết quả của phép tính  +  là:
A. 1     B.       C.           D. 
Câu 2: Phân số  viết dưới dạng phân số thập phân là :
A.     B.        C.        D.
Câu 3: 52cm = ….dm viết dưới dạng hỗn số là:
A.          B.             C.         D.
Câu 4: Lớp 5A2 có 16 học sinh nữ và 19 học sinh nam. Tỉ số giữa học sinh nữ và học sinh cả lớp là bao nhiêu?
A.          B.           C.        D.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b. Kết nối
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
· HS lắng nghe

· HS tham gia chơi.

· Học sinh lắng nghe 


















· Học sinh nhắc lại tên bài học.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập về thực hiện cách thu thập, phân loại số liệu thống kê, nhận xét từ bảng số liệu (BT1)
+ Củng cố về phân số, viết được một phân số dưới dạng phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân. (BT2)
+ Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại.(BT3)
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Tìm hiểu bài, nhận biết:
- GV trình chiếu (hoặc treo) bảng thống kê cho HS quan sát.
[image: ]- Một học sinh đọc yêu cầu bài 
- Tổ chức HS làm việc theo nhóm đôi trong vòng 3 phút.
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV kết luận.


















Bài tập 2: 
[image: ]
-Một học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu HS làm cá nhân vào phiếu học tập.
+ Một HS làm bảng nhóm 
- GV sửa bài BT2 ( treo bảng nhóm hoặc chiếu BT2 của 1 HS ) 
[image: ]+ Quan sát hình ảnh
· Phân số ?
Mỗi cái bánh chia thành mấy phần bằng nhau?  Phân số  Phép cộng
Khay A có  cái bánh, khay B có  cái bánh.
Cả hai khay có  cái bánh. (
b) Viết phân số   và   dưới dạng phân số thập phân
=           =          = 
· Viết phân số   và   dưới dạng phân số thập phân.
      = 1        = 3
    - Nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 3: 
[image: ]
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT3.
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi “nghĩ nhanh đáp đúng” 
- Nêu cách chơi: HS có 10 giây để chọn đáp án đúng bằng cách chọn A, B, C, D viết vào bảng con. 
-GV nhận xét, yêu cầu HS giải thích cách làm.
-GV chốt đáp án A. Chỉ ra sai lầm ở các em chọn đáp án sai.
	
-HS quan sát lắng nghe











-HS làm bài theo nhóm đôi với bạn bên cạnh.
- Dựa vào bảng thống kế, HS trình bày và giải thích cách làm. 
a) Quan sát bảng thống kê, đọc số liệu HS tiểu học trên cả nước theo từng năm học.
b) So sánh số học sinh của năm học sau với năm học trước.
8 506 600 < 8 718 400 < 8 885 000< 9 212 000
 Số HS năm học sau tăng so với năm học trước.
c) Tìm phần hơn  xác định số lớn, số bé phép trừ.
9 212 000 – 8 506 600 = 705 400
Năm 2021 – 2022 tăng 705 400 học sinh so với năm 2018 -2019
d) (8 506 600+8 718 400+ 0 + 921 ) : 4 =8 830 500 
Trung bình mỗi năm có 8830500 học sinh tiểu học.
-Cả lớp cùng quan sát, nhận xét.








-HS lắng nghe (cùng đọc thầm) yêu cầu BT2
- HS làm phiếu bài tập.





-Cả lớp quan sát lắng nghe.













· Cả lớp quan sát, sửa bài.





-HS đọc yêu cầu
- Tham gia chơi trò chơi


-HS cùng đưa bảng con
-HS nêu giải thích vì sao chọn đáp án A, B, C hay D

	[bookmark: _Hlk168389740]3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng giải bài toán & giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan về tỉ số.
+ HS sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện và tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó. 
- Cách tiến hành:

	Bài 4: 
[image: ]
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT4.
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi “nghĩ nhanh đáp đúng” 
- Nêu cách chơi: HS có 10 giây để chọn đáp án đúng bằng cách viết Đ hoặc S vào bảng con ứng với câu a ,b.
GV nhận xét, yêu cầu HS giải thích cách làm, tuyên dương.
-GV chốt đáp án. Chỉ ra sai lầm ở các em chọn đáp án sai.

	




-HS đọc yêu cầu
- Tham gia chơi trò chơi


-HS cùng đưa bảng con
-HS nêu giải thích vì sao chọn đáp án.
a) Đ
b) S. Vì 6 : 1 = 6  Số tách trà gấp 6 lần số bình trà.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



	BÀI 7: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Củng cố các kiến thức kĩ năng liên quan đến kiến thức xác suất thống kê, phân số, phân số thập phân, tỉ số
Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản về bài toán tỉ số
1. Năng lực đặc thù:
- Qua thực hành luyện tập giúp HS phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
Học sinh: SGK, vở toán 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	a. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”
- GV luật chơi , cách chơi:
Cô có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 20 giây để trả lời. Các em trả lời bằng cách đưa bảng đáp án A, B, C, D. Bạn nào trả  lời nhanh và nhiều đáp án chính xác nhất sẽ là người “Rung chuông vàng”
- GV nhận xét, tuyên dương.
b.Kết nối
- GV dẫn dắt vào bài mới
 2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng giải bài toán & giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan về tỉ số.
+ HS sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện và tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó. 
- Cách tiến hành:
[image: ]Bài 5 : Yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài.
a) Tìm cách vẽ sơ đồ. Số bút đen bằng  số bút xanh  Bút đen mấy phần, bút xanh mấy phần?
b) Số bút đen gấp 2 lần số bút đỏ  Bút đỏ mấy phần? b) Dựa vào sơ đồ để giải bài toán.
· HS làm việc cá nhân (1 HS làm bảng nhóm)
· 1 HS lên bảng trình bày bài giải
· GV sửa bài.
· GV nhận xét, tuyên dương.






[image: ]Bài 6: 
– GV yêu cầu HS đọc, nhận biết yêu cầu của bài. 
· Tổ chức HS làm việc theo nhóm đôi.
· GV sửa bài.
· Mời HS đọc và giải thích.


[image: ]Vui học.
· HS đọc yêu cầu 
· Trò chơi đố vui.
· GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động thực tế 
[image: ]
·  GV cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu và việc cần làm.


























· GV nhận xét, tổng kết.
	


· HS lắng nghe

· HS tham gia chơi.


· Học sinh lắng nghe 











· 1HS đọc yêu cầu BT5
+ Yêu cầu của bài: Vẽ sơ đồ; giải bài toán.


· HS lắng nghe




· HS làm bài vào vở.
Bút đen có 2 phần, bút xanh có 3 phần. Bút đỏ có 1 phần.
a) Sơ đồ:                      6 cái
[image: ]


b) Bài giải 
6 : 3 × 2 = 4 
Có 4 cái bút đen. 
4 : 2 = 2 
Có 2 cái bút đỏ. 
6 + 4 + 2 = 12
 Có tất cả 12 cái bút.

· HS đọc yêu cầu BT6, xác định yêu cầu.
 
· HS thảo luận nhóm đôi (viết tỉ số vào bảng con).

· HS đọc tỉ số và giải thích. 
Tỉ số của số lần xuất hiện mặt ngửa và tổng số lần tung đồng xu là  (Vì Hoà tung 15 lần, xuất hiện mặt ngửa 4 lần).


-HS tham gia đố. Trả lời 
– Sai (vì hai đại lượng không cùng một đơn vị đo).  Đổi: 3 kg = 3 000 g  Tỉ số khối lượng của quả trứng và gà mái là 
 (hay   ; )

·  HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
·  Chuẩn bị: 1 băng giấy dài khoảng 50 cm, kéo, bút chì. 
·  Thực hiện: 
[image: ]Việc 1: Đo chiều dài băng giấy bằng 1 gang tay em, dùng bút chì ghi dấu.
[image: ]Việc 2: Vẽ một vạch thẳng (xem hình) rồi cắt băng giấy thứ nhất.

Việc 3: Cắt băng giấy thứ hai bằng với băng giấy thứ nhất
[image: ]Băng giấy thứ nhất: 
Băng giấy thứ hai

[image: ]Việc 4: Gấp băng giấy thứ hai thành 4 phần bằng nhau  Cắt bỏ 1 phần (  băng giấy).



[image: ] Được băng giấy thứ hai bằng  băng giấy thứ nhất. 


	

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................



CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
BÀI 8. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(2 tiết- SGK Trang 24-25)
I. Yêu cầu cần đạt 
1. Năng lực đặc thù.
-  HS nhận biết một mối quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng, giải được bài toán rút về 
đơn vị theo cách dùng tỉ số. 
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán rút về đơn vị. 
     2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
     3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Hình vẽ dùng cho phần Khởi động và mục Đất nước em, bảng số liệu dùng cho nội dung Cùng học và bài Thực hành 1.
2. Học sinh:
- SGK, Vở toán & VBT toán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, trước giờ học.
                  + Giúp HS kiểm tra kiến thức cũ, hình thành kiến thức mới
                  - Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Tìm cà rốt cho thỏ”
- GV nêu cách chơi, luật chơi
+ Có 4 câu hỏi, các bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ giúp thỏ tìm được 1 củ cà rốt.
Câu 1:
 Số lớn là 15 và số bé là 4. Tìm tỉ số của số lớn và số bé.
Câu 2: Nêu cách gấp một số lên một số lần.  


Câu 3: Nêu cách giảm một số đi một số lần.

  
Câu 4: Nêu các bước giải bài toán rút về đơn vị đã học ở lớp 4.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chuyển ý, chiếu hoặc ( yêu cầu HS xem sgk Tr 24) hình ảnh khởi động
[image: ]
- Mời 2 HS vấn đáp:




- Yêu cầu HS dự đoán câu trả lời
-Ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa số con thỏ và số chuồng thỏ, từ đó sẽ biết thêm một cách giải của Bài toán liên quan đến rút về  đơn vị. 
- Giới thiệu, dẫn dắt vào bài mới: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị-Tiết 1
	- HS tham gia chơi
 



Đáp án câu 1: 
Tỉ số của số lớn và số bé là 15 : 4 hay .

Đáp án câu 2: 
Muốn gấp một số  lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Đáp án câu 3: 
Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
Đáp án câu 4: 
Bước 1: Rút về đơn vị
Bước 2: Tìm kết quả bài toán
-HS lắng nghe






- 2 HS tham gia vấn đáp
+ HS nam: Sắp tới, số chuồng thỏ sẽ được gấp lên 3 lần.
+ HS nữ:  nếu mỗi chuồng vẫn có 2 con thỏ thì số thỏ sẽ gấp lên mấy lần?
-HS dự đoán.
- HS lắng nghe.



- Học sinh nhắc tựa

	2. Hoạt động hình thành kiến thức 
- Mục tiêu: 
-  HS nhận biết một mối quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng.
 - Giải được bài toán rút về đơn vị theo cách dùng tỉ số.
- Cách tiến hành:


	a) Ví dụ về mối quan hệ phụ thuộc
· GV treo (hoặc trình chiếu) bảng thống kê số liệu lên, vừa vấn đáp vừa hoàn thiện bảng cùng với 
[image: ]
  + Bạn gái cho biết một chuồng thỏ có mấy con thỏ?
[image: ]
+ Tìm số con thỏ trong 2 chuồng, 3 chuồng, 4 chuồng.
[image: ]
+ GV chỉ tay theo chiều mũi tên, hướng dẫn HS nói.
[image: ]
[image: ]
[image: ]

+ Như vậy, số con thỏ phụ thuộc vào số chuồng nuôi thỏ.
· GV yêu cầu  HS nhận xét.
· GV  nhận xét, kết luận
+ Số con thỏ trong mỗi chuồng là như nhau.
+ Khi số chuồng gấp lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì số con thỏ trong các chuồng cũng gấp lên (hay giảm đi) bấy nhiêu lần.
b) Bài toán:
4 chuồng có 8 con thỏ. Hỏi 12 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? Biết số con thỏ trong các chuồng bằng nhau. 
– Hướng dẫn HS tìm hiểu bài. 
+ Bài toán hỏi gì? 
+ Muốn biết 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ ta phải biết gì? 
+ Nhận dạng bài toán.
 + Để thuận lợi cho việc giải bài toán, trước tiên làm gì? 
+ Khi tóm tắt bài này cần lưu ý những gì?



-GV yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán.



-GV cho 1 HS lên bảng làm bài.





-GV nhận xét.
-GV hướng dẫn giải cách thứ hai
4 chuồng: 8 con
12 chuồng: ? con
+ 12 chuồng so với 4 chuồng thì gấp mấy lần? 
 Tại sao? 
+ GV vừa nói vừa chỉ tay vào tóm tắt: Khi số 
chuồng gấp lên 3 lần thì số con thỏ trong các 
chuồng cũng gấp lên 3 lần. 
+ 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ? 
– GV viết lời giải (bên phải của Cách 1)
Bài giải
12 : 4 = 3
12 chuồng gấp 4 chuồng là 3 lần.
8 × 3 = 24
12 huồng có 24 con thỏ.
-GV Mời HS nêu lại 2 cách giải
 GV viết ở hàng bên trên Bài giải: Cách 1: Rút về đơn vị.


 GV viết ở hàng bên trên Bài giải: Cách 2: Tìm tỉ số.




-GV hệ thống hai cách giải
	
-Học sinh quan sát và vấn đáp.










+ 2 con





[image: ]
+ HS nói theo hướng dẫn của GV.



+ Khi số chuồng gấp lên 3 lần thì số con thỏ cũng gấp lên 3 lần.


+ Khi số chuồng gấp lên 2 lần thì số con thỏ cũng gấp lên 2 lần.




+ Khi số chuồng giảm đi 2 lần thì số con thỏ cũng giảm đi 2 lần.




+ Khi số chuồng giảm đi 4 lần thì số con thỏ cũng giảm đi 4 lần.






- HS nêu nhận xét 
- HS lắng nghe, nhắc lại








– HS tìm hiểu bài: 
+ 12 chuồng có bao nhiêu con thỏ? 
+ 1 chuồng có bao nhiêu con thỏ? 

+ Rút về đơn vị. 
+ Tóm tắt.

+ 3 dòng, dấu hỏi ở vị trí cuối bên phải 
 Một bên là chuồng, một bên là số con thỏ.
 HS tóm tắt. 
4 chuồng: 8 con
1 chuồng: ? con
12 chuồng: ? con
HS giải bài toán. 
Bài giải
8 : 4 = 2
Mỗi chuồng có 2 con thỏ.
2 × 12 = 24
12 chuồng có 24 con thỏ




+ 3 lần. 
Vì 12 : 3 = 4. 



+ 24 con.
Vì 8 × 3 = 24.






+ Cách 1: Để tìm số con thỏ trong 12 chuồng, ta tìm số con thỏ trong 1 chuồng, đây là bước rút về đơn vị nên tên của cách 1 là Rút về đơn vị.
+ Cách 2: Để tìm số con thỏ trong 12 chuồng, ta tìm xem 12 gấp 4 bao nhiêu lần. 
Phép chia 12 : 4 cũng được hiểu là tỉ số của 12 và 4. Do đó tên của cách 2 là Tìm tỉ số.
-HS lắng nghe, ghi nhớ

	3. Thực hành, luyện tập .
- Mục tiêu:
– HS nhận biết một mối quan hệ phụ thuộc của hai đại lượng, giải được bài toán rút về
đơn vị theo cách dùng tỉ số.
– Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán rút về đơn vị.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1: Số?
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi vấn đáp.
- GV tổ chức Trò chơi “đố gì” để chữa bài
- Cách chơi, luật chơi: Có 2 phút để suy nghĩ và tìm ra câu trả lời ở bài tập 1. Sau hai phút  cô sẽ mời ngẫu nhiên 2 nhóm lên vấn đáp và trình bày.Một nhóm sẽ “ đố bạn, đố bạn”. Một nhóm “ đố gì, đố gì”. Câu đố là nội dung yêu cầu câu 1a và 1b. Nhóm nào trả lời chính xác và giải thích tốt sẽ chiến thắng.(Trong quá trình thảo luận trình bày bài làm vào vở bài tập Toán.)




- Mời các nhóm nhận xét
- GV kết luận, nhận xét. tuyên dương.
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- Hs đọc yêu cầu BT1
- HS thảo luận nhóm đôi 

- HS lắng nghe
- Hs tham gia chơi. 
 10 phút đóng gói được bao nhiêu kiện hàng? 
Đáp án: 15 kiện hàng
 60 phút gấp mấy lần 10 phút? Vậy số kiện hàng đóng gói được cũng gấp lên mấy lần? 
Đáp án: 6 lần 90 kiện hàng
  3 kiện hàng so với 15 kiện hàng thì giảm đi mấy lần? Vậy thời gian đóng gói cũng giảm đi mấy lần? 
Đáp án: 5 lần2 phút

- HS nhận xét

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV gọi HS nêu lại nội dung bài học
- GV Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét, dặn dò.
	-HS trả lời

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động 
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị-Tiết 2
	HS tham gia 

Học sinh lắng nghe 

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
Mục tiêu
+ Vận dụng giải bài toán & giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan về tỉ số, bài toán rút về đơn vị.
Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1: 
-GV Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 1


-Gv tổ chức cho HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.
-Bài toán hỏi gì? 

-Muốn biết Thọ mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ta cần biết gì?

-GV gợi ý có thể làm theo một trong 2 cách Rút về đơn vị & Tìm tỉ số.
-Yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán
.





-GV thu vở, sửa bài 5 học sinh.
-Chiếu 1 bài của HS cho cả lớp mời HS nhận xét.
-GV kết luận, tuyên dương.
Bài 2: 
-GV Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 2.



- Thực hiện tương tự bài 1.
- GV gợi ý có thể làm theo một trong 2 cách Rút về đơn vị & Tìm tỉ số.
- GV sửa bài.
- GV tuyên dương HS làm tốt.
	

- HS đọc yêu cầu: Hà mua 4 quyển vở cùng loại hết 48 000 đồng. Hỏi Thọ mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?
- Tìm hiểu bài toán.

· Thọ mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?
· Tìm 1 quyển vở hết bao nhiêu tiền hoặc 8 quyển vở gấp 4 quyển vở mấy lần.(rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số).


- HS làm vào VBT
Tóm tắt
4 quyển: 48 000 đồng 8 quyển: ... đồng?
Bài giải 
8 : 4 = 2
8 quyển vở gấp 4 quyển vở là 2 lần.
48 000 × 2 = 96 000
Thọ mua 8 quyển vở hết 96 000 đồng.


-HS lắng nghe, sửa bài (nếu sai)

- HS đọc yêu cầu: 36 chai nước được xếp đều vào 3 hộp. Hỏi 180 chai nước cùng loại thì xếp đều được bao nhiêu hộp như thế?
HS làm BT 2 vào VBT.
Tóm tắt
36 chai : 3 hộp
180 chai: ... hộp?
Bài giải
180 : 36 = 5
180 chai nước gấp 36 chai nước là 5 lần.
5 × 3 = 15
180 chai nước xếp đều được 15 hộp.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về bài toán rút về đơn vị để giải quyết các vấn đề đơn giản trong thực tiễn có liên quan theo cách dùng tỉ số và dạng rút về đơn vị
Cách tiến hành:

	Bài 3: 
-GV Mời HS cả lớp đọc yêu cầu.






-GV hỏi: Bài toán có mấy yêu cầu? 


- Gv Nhận xét, hướng dẫn. HS chọn giải bài toán 1 trong 2 cách
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4. Tóm tắt và giải bài toán














-GV Mời các nhóm trình bày bài trước lớp. khuyến khích HS giải thích bước tính theo thứ tự này






· GV Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
Đất nước em
[image: ]
-GV mời HS đọc yêu cầu bài toán
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi.
- Gv gợi ý HS có thể giải 1 trong hai cách.









-Mời HS trình bày bài làm. GV khuyến khích HS giải thích cách làm từng bước.






-GV nhận xét.
-Mở rộng: GV giới thiệu đôi nét về nhà máy gạo này.
-Chiếu video và hình ảnh về nhà máy xay xát gạo. Giáo dục HS.
-Dặn dò và nhận xét tiết học.
	
HS đọc yêu cầu: Một ô tô cứ đi 100 km trên một con đường thì tiêu thụ hết 8 l xăng.
a) Hỏi ô tô đi 50 km trên con đường đó thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
b) Nếu mỗi lít xăng có giá 23 960 đồng thì ô tô đi 50 km trên con đường đó hết bao nhiêu tiền xăng?
-HS trả lời: Bài toán có 2 yêu cầu.
a)Tìm số lít xăng.
b)Tính tiền xăng.
- HS lắng nghe.


- HS làm việc nhóm 4  thảo luận cùng với bạn.
Tóm tắt
a) 100 km: 8 l
50 km: ? l
a) 1 l: 23960 đồng
? l: ? đồng
Bài giải
a) 100 : 50 = 2
50 km so với 100 km thì giảm 2 lần.
8 : 2 = 4
Ô tô đi 50 km tiêu thụ hết 4 l xăng.
b) 23960 × 4 = 95840
Ô tô đi 50 km hết 95840 đồng tiền xăng.
Trả lời: a) Đi 50 km hết 4 l xăng.
b)  Tiền xăng hết 95840 đồng.
-Các nhóm trình bày, nhận xét

-HS giải thích cách làm
Ví dụ:
a)Giải bài toán rút về đơn vị theo cách 2. Tìm số lần giảm  Phép chia.
Tìm số lít xăng Phép chia (vì giảm 2 lần).
b)Tính tiền xăng  23 960 đồng được lấy 4 lần Phép nhân…
- HS lắng nghe.








- HS đọc yêu cầu.
+ HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm, tìm cách làm: 
+ Trả lời câu hỏi. 
·  10 ngày: 16 000 tấn 
·  1 tháng (30 ngày): … tấn?
Bài giải:
30 : 10 = 3
30 ngày gấp 10 ngày là 3 lần:
16 000 x 3 = 48 000
Trong 1 tháng (30 ngày) nhà máy xay xát được 48 000 tấn lúa khô.
-HS giải thích cách làm
Ví dụ: 
Đây là bài toán rút về đơn vị. Giải cách tìm tỉ lệ.
+Bước 1: Tìm số lần gấp  Phép chia (30 ngày giảm xuống 10 ngày). 
+ Bước 2: Tìm tấn lúa khô  Phép nhân (vì tăng gấp 3 lần)
-HS lắng nghe.



-HS xem video.

-HS lắng nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Bài 9. BÀI TOÁN GIẢI BẰNG BỐN BƯỚC TÍNH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–Làm quen với “Bài toán giải bằng bốn bước tính”, củng cố phương pháp giải bài toán (cũng là phương pháp giải quyết vấn đề).
–Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các thẻ từ có viết bốn bước giải toán và hình ảnh cho hoạt động Khởi động; thẻ từ (hoặc bảng phụ) ghi bước giải của Thực hành 1, hình vẽ bài Luyện tập 3 (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn”.
• GV chia lớp thành hai đội, bốn HS/đội.
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– GV trình chiếu (hoặc treo) tranh cho HS đọc các bóng nói (từ trái sang phải).
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- GV giới thiệu hình ảnh phần Khởi động
- Giới thiệu bài mới: 
	
•HS lên sắp xếp theo đúng thứ tự các bước giải toán.
Đội nào gắn xong trước và đúng thì thắng cuộc.


- HS đọc các bóng nói 


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Giới thiệu bài toán và cách giải 
- Mục tiêu: 
Làm quen với “Bài toán giải bằng bốn bước tính”, củng cố phương pháp giải bài toán (cũng là phương pháp giải quyết vấn đề).
- Cách tiến hành:

	Bài toán
GV trình chiếu (hoặc treo) đề bài cho HS đọc.
1. Tìm hiểu và tóm tắt bài toán
GV vấn đáp và cùng HS thực hiện tóm tắt lên bảng lớp








2.Tìm cách giải bài toán
Dựa vào tóm tắt, có thể tìm cách giải theo các cách sau:
•Xuất phát từ những điều bài toán cho biết
–Bài toán cho biết những gì?





–Từ những điều trên, ta tìm được gì?
–Sử dụng quy tắc nào?
–Từ đó, tìm diện tích của nhà kho và các lối đi như thế nào?
•Xuất phát từ câu hỏi của bài toán 
–Bài toán hỏi gì?
–Muốn tìm diện tích nhà kho và các lối đi ta phải biết gì?
–Để tìm tổng diện tích sân khấu và sàn tập ta phải tìm gì?
–Dựa và đâu để tìm?



–Sử dụng quy tắc nào?
3. Giải bài toán











4. Kiểm tra lại
– GV khuyến khích HS giải thích tại sao lại lựa chọn phép tính như vậy.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
– HS đọc kĩ đề bài, xác định cái đã cho và cái phải tìm.

HS thực hiện tóm tắt lên bảng lớp.
Có thể tóm tắt như sau:
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–Diện tích nhà đa năng;
Diện tích sân khấu bằng  diện tích nhà đa năng
Diện tích sàn tập bằng diện tích nhà đa năng
–Diện tích sân khấu, diện tích sàn tập.
–Tìm giá trị phân số của một số.
–Lấy diện tích nhà đa năng trừ đi tổng diện tích sân khấu và sàn tập.

–Diện tích nhà kho và các lối đi.
–Diện tích nhà đa năng đã biết và tổng diện tích sân khấu và sàn tập.
–Tìm diện tích từng nơi.

–Diện tích sân khấu bằng  diện tích nhà đa năng; diện tích sàn tập bằng 
diện tích nhà đa năng.
–Tìm giá trị phân số của một số.
HS hoàn thiện bài giải.
Bài giải
Diện tích sân khấu là:
600 ×  = 60 ()
Diện tích sàn tập là:
600 ×   = 450 ()
Diện tích sân khấu và sàn tập là: 
60 + 450 = 510 ()
Diện tích nhà kho và các lối đi là: 
600 – 510 = 90 ()
                        Đáp số: 90 .

Dựa vào hướng dẫn trong SGK, HS nhóm đôi tự kiểm tra lại rồi trình bày.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi


- Bài toán có mấy yêu cầu?








– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.
GV có thể cho HS sắp xếp các thẻ phụ (hoặc nối trên bảng phụ).
Lưu ý: Bước 2 và Bước 3 có thể đổi cho nhau
(Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó).
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
 HS (nhóm đôi) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và yêu cầu bài toán, rồi thực hiện.
 Bài toán có 3 yêu cầu:
a) Trả lời các câu hỏi.
b) Sắp xếp các bước tính cho phù hợp.
c) Giải bài toán.
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c)	Bài giải
346 : 2 = 173
Nửa chu vi sân bóng đá là 173 m.
(173 – 37) : 2 = 68
Chiều rộng sân bóng đá là 68 m.
68 + 37 = 105
Chiều dài sân bóng đá là 105 m.
105 × 68 = 7 140
Diện tích sân bóng đá là 7 140 m2.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	– GV tổng kết bài học, củng cố kiến thức
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	–HS lắng nghe


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
- Giới thiệu bài mới: 
	• HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi











Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.



















Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
-GV cho HS thực hành cá nhân

–Lưu ý HS nhận biết:
+ Phải tính trung bình cộng số đường bán được trong các ngày nào?
+ Muốn tính được trung bình khối lượng đường bán được trong 1 ngày đó ta phải tính gì?
-GV mời HS trình bày













–Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
 HS (nhóm đôi) thảo luận và thực hiện theo 4 bước.
Bài giải
65 000 + 57 000 = 122 000
Nhân mua vở hết 122 000 đồng.
65 000 : 5 = 13 000
Giá tiền một quyển vở loại II là 13 000 đồng.
13 000 × 8 = 104 000
Hiền mua vở hết 104 000 đồng. 104 000 + 122 000 = 226 000
Cả hai bạn mua vở hết 226 000 đồng.
Ví dụ:
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•Bài toán hỏi: Cả hai bạn mua vở hết bao nhiêu tiền?
•Nhân mua vở hết bao nhiêu tiền? (Chưa biết, bài toán chỉ cho biết Nhân mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng và 3 quyển vở loại I hết 57 000 đồng.)
•Hiền mua vở hết bao nhiêu tiền? (Chưa biết, bài toán chỉ cho biết mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng)  Muốn tìm được số tiền Hiền mua 8 quyển vở loại II  Phải tìm được giá tiền 1 quyển vở loại II.
•Gộp số tiền Nhân mua vở và số tiền Hiền mua vở  Tìm được số tiền cả hai bạn mua vở.
…


-HS đọc yêu cầu BT2
– HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.

+ 5 ngày còn lại.

+ Khối lượng đường còn lại bán trong 5 ngày.

Bài giải
200 × 3 = 600
Ngày thứ hai cửa hàng bán được 600 kg đường.
200 + 600 = 800
Hai ngày đầu cửa hàng bán được 800 kg đường.
2 tấn = 2 000 kg
2 000 – 800 = 1 200
Cửa hàng bán hết 1 200 kg đường trong 5 ngày còn lại.
1 200 : 5 = 240
Trong 5 ngày này, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 240 kgđường.
Ví dụ:
Tìm khối lượng đường bán trong ngày thứ hai. Gấp một số lên một số lần . Phép nhân.Tìm khối lượng đường bán trong hai ngày đầu. Gộp . Phép cộng.


	4. Vận dụng trải nghiệm 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3:
– GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT3
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- HS chia sẻ trước lớp



Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ lên cho HS quan sát và khuyến khích HS thao tác trên hình vẽ để giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.

	
-HS đọc yêu cầu BT3
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, thảo luận và thực hiện.
– Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.
a) Đ	b) S	c) Đ
Ví dụ:
a) Vườn hoa có chiều dài là 3 m (vì 7 – 4 = 3).
Diện tích trồng hoa là 6 m2 (vì 3 × 2 = 6).

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 10. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
–Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Các hình ảnh có trong bài, viết sẵn đề bài toán Khởi động trên bảng phụ (nếu cần). 
HS: Bộ đồ dùng học toán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức để các nhóm GQVĐ.
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ Khởi động. 
Chia 20 kg gạo thành 2 bao, bao này bằng bao kia  Mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?






























· GV hệ thống lại việc làm của các nhóm và đặt vấn đề:
Ta đã tìm được khối lượng mỗi bao gạo bằng cách thử chọn.
Trong nhiều trường hợp cách này rất phức tạp, đặc biệt khi các số liệu được biểu thị bằng phân số hay số thập phân.
· GV giới thiệu bài.
Có cách nào đơn giản có thể áp dụng cho mọi trường hợp của dạng bài toán này?
 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

	
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
HS quan sát, đọc kĩ các thông tin và nhận biết vấn đề cần giải quyết:
· Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ.
Các em có thể tính toán hoặc dùng ĐDHT mô tả (mỗi HS đếm: que tính, chấm tròn, ... thay cho 1 kg gạo).
· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện và trình bày trước lớp. Có thể có các cách khác nhau, chẳng hạn:
+ Xuất phát từ tổng khối lượng gạo:
Thử các cặp số đo có tổng 20 kg, chọn cặp
số đo có tỉ số là 2 .
                                   3
10 kg	[image: ]	9 kg	[image: ]	8 kg
10 kg	11 kg	12 kg

Chọn 8 kg và 12 kg (vì 8 = 2 ).
12	3
+ Thử các căp số đo có tỉ số 2 , chọn cặp số
3
đo có tổng là 20 kg.
2 kg	[image: ] 4 kg	[image: ] 6 kg	[image: ]	8 kg
3 kg	6 kg	9 kg	12 kg
Chọn 8 kg và 12 kg (8 + 12 = 20).

· Bước 4: Kiểm tra lại
Cả hai bao: 8 + 12 = 20 (kg).
Tỉ số của bao nhẹ và bao nặng: 8 = 2 ).
               12	   3





HS lắng nghe




	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
-–HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
- Cách tiến hành:

	1. Bài toán 1: Tổng của hai số là 20. Tỉ số
của hai số đó là 2 . Tìm hai số đó.
3
· Hướng dẫn tìm hiểu bài:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ Do tỉ số là 2 nên trong hai số phải tìm, có
3
một số bé và một số lớn.
· Hướng dẫn tìm cách giải:
+ Hãy tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn
thẳng thể hiện số bé bằng 2 số lớn.
3
[image: A black rectangle with black lines  Description automatically generated]
+ Thể hiện tổng của hai số trên tóm tắt.
+ Biểu thị yêu cầu của bài toán trên tóm tắt.

[image: A diagram of a rectangular object with a question mark  Description automatically generated]
+ Quan sát sơ đồ, hãy giải thích tỉ số của hai số là 2 .
3
+ Dựa vào hình vẽ (trên sơ đồ), cho biết 20 gồm những gì.
+ Nếu biết giá trị 1 phần, ta sẽ tìm được số bé và số lớn.
+ Hãy tìm giá trị 1 phần.
+ Tìm số bé.
+ Tìm số lớn.
· Hướng dẫn cách trình bày bài giải:
+ Ta đã dựa vào sơ đồ đoạn thẳng để giải bài toán, do vậy sơ đồ là một bộ phận của bài toán (sơ đồ là yêu cầu bắt buộc khi giải bài toán “Tổng – Tỉ”).
	


– HS tìm hiểu bài:
+ Tổng hai số là 20, tỉ số của hai số đó là 2 .
3
+ Tìm hai số đó.




+ HS thực hiện trên bảng con.



[image: A black rectangle with black lines  Description automatically generated]




[image: A diagram of a rectangular object with a question mark  Description automatically generated]
+ Số bé gồm 2 phần bằng nhau, số lớn gồm 3 phần như vậy.

+ 5 phần bằng nhau.



20 : 5 = 4
4 × 2 = 8
4 × 3 = 12 hay 20 – 8 = 12



	Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ đồ:

[image: A diagram of a rectangular object with a question mark  Description automatically generated]
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị của một phần là:
20 : 5 = 4
Số bé là:
4 × 2 = 8
Số lớn là:
20 – 8 = 12
Đáp số: Số bé: 8;
Số lớn: 12.
– GV khái quát hoá cách làm bài toán “Tổng – Tỉ”.
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi thực hiện các bước sau.
Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn). Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).
Lưu ý: Tìm số bé hay số lớn trước đều được (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần).
2. Bài toán 2: Khối lớp 2 và khối lớp 5 trồng được 84 cây. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu cây?
– Hướng dẫn tìm cách giải.
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ Bài toán cho biết gì về sự liên quan giữa hai số cây phải tìm?
+ Loại bài toán gì?
+ Xác định số số bé, số lớn rồi giải bài toán.
	































· HS tìm hiểu bài, xác định cái đã cho và cái phải tìm.



+ Tìm số cây mỗi khối lớp đã trồng được.
+ Tổng là 84 cây; tỉ số là 1 do số cây khối
3
Năm gấp 3 lần khối Hai.
+ “Tổng – Tỉ”.

· HS nhóm đôi vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi hoàn thiện bài giải.



	
	Bài giải

	
	Theo đề bài, ta có sơ đồ:

	
	
[image: A diagram of a line with a question mark  Description automatically generated with medium confidence]

	
	Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

	
	1 + 3 = 4 (phần)

	
	Giá trị của một phần hay số cây khối lớp 2 trồng là:

	
	84 : 4 = 21 (cây)

	
	Số cây khối lớp 5 trồng là:

	
	84 – 21 = 63 (cây)

	Lưu ý: Khi số bé chỉ có 1 phần thì giá trị một phần chính là số bé.
	Đáp số: Khối lớp 2: 21 cây;
Khối lớp 5: 63 cây.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	GV khái quát hoá cách làm bài toán “Tổng – Tỉ”.





-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
· HS lắng nghe và nhắc lại
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi thực hiện các bước sau.
Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn). Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).
· HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




















TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1. Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	– GV tổ chức cho HS hát, múa tạo không khí vui tươi.
-GV nhận xét, giới thiệu bài mới Tiết 2
	– HS múa hát

-HS ghi vở

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi





-Khi sửa bài, GV có thể cho HS thi đua sửa tiếp sức, HS nói cách làm và cách thử lại.
	

-HS đọc yêu cầu BT1
-HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài.
Quan sát mẫu, kiểm tra: 14 + 35 = 49, tỉ số:
14 = 2
35	5
- Mỗi cột là một câu: Biết tổng và tỉ số, tìm hai số.
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.



	Luyện tập
Bài 1:


– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
-- HS tìm hiểu bài: Xác định tổng, tỉ số
  Nhận dạng bài toán   Xác định số lớn, số bé.
-- HS thực hiện cá nhân.
-- Sửa bài, HS nói cách làm và cách thử lại.

	3. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:

· Lưu ý HS nhận biết: Tổng = 1  chu vi
2
hình chữ nhật.
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ: Bài toán chưa cho biết tổng hai số
  Tổng hai số là tổng chiều dài và chiều rộng
  Nửa chu vi   Phép chia (chu vi chia 2). Vẽ sơ đồ: số bé là chiều rộng, số lớn là chiều dài, tỉ số của chiều rộng và chiều dài
là 1 .
4
…








Bài 3:
	
· HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải 90 : 2 = 45
Tổng chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng là 45 m.
Ta có sơ đồ:

[image: A diagram of a diagram of a diagram  Description automatically generated with medium confidence]
1 + 4 = 5
1 + 4 = 5
Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.
45 : 5 = 9
Chiều rộng của thửa ruộng là 9 m.
45 – 9 = 36
Chiều dài của thửa ruộng là 36 m.
Trả lời: Chiều rộng là 9 m;
Chiều dài là 36 m.
· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết yêu cầu của bài, cái phải tìm, cái đã cho.
+ Yêu cầu của bài: Số?
+ Cái đã cho:
Diện tích căn phòng: 32 m2. Diện tích viên gạch: 16 dm2.
Số gạch màu trắng gấp 3 lần số gạch màu xanh.
+ Cái phải tìm: Số viên gạch màu xanh và số viên gạch màu trắng.




                                                                                             Trang 1
	


















· Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS
trình bày bài giải (có giải thích cách làm).


Thử thách
· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn đáp án D.











Vui học

[image: A cartoon of kids looking at a city  Description automatically generated]
	· HS nhận biết:
Số bé: Số viên gạch màu xanh; Số lớn: Số viên gạch màu trắng.
Tỉ số: 3
1
  Nếu biết thêm tổng của số gạch thì tìm được số gạch mỗi loại
(Bài toán Tổng – Tỉ số)
  Ở bài này, tổng số viên gạch chưa biết, có tìm được không?
(Diện tích căn phòng: diện tích viên gạch, cùng đơn vị đo là đề-xi-mét vuông.)
· HS làm bài cá nhân.
· Bước 1: Tìm tổng số viên gạch
(Đổi 32 m2 = ? dm2  chia).
· Bước 2: Vẽ sơ đồ   Tìm tổng số phần bằng nhau.
· Bước 3: Tìm số bé   Số viên gạch màu xanh.
· Bước 4: Tìm số lớn   Số viên gạch màu trắng.

– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân. Ví dụ:
Số lớn: Khối lượng cá. Số bé: Khối lượng thịt.
Tổng: 2 kg 400 g = 2 400 g.
Tỉ số: 2 .
1
1 600 : 800 = 2   Khối lượng cá gấp 2 lần khối lượng thịt.
1 600 + 800 = 2 400   Tổng.
…
– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
+ Cái đã cho:
Có tất cả 20 chùm   Tổng.
Cứ 3 chùm đỏ lại có 1 chùm vàng   Tỉ số
vàng và đỏ là 1 .
3



	



– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).
	  Số bé: số chùm pháo hoa màu vàng, số lớn: số chùm pháo hoa màu đỏ.
+ Cái phải tìm: Số chùm pháo hoa màu vàng và số chùm pháo hoa màu đỏ.
– HS làm bài cá nhân.
Bài giải 3 + 1 = 4
Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.
20 : 4 = 5
Chùm pháo hoa màu vàng có 5 chùm.
20 – 5 = 15
Chùm pháo hoa màu đỏ có 15 chùm.
Trả lời: Pháo hoa đỏ: 15 chùm. Pháo hoa vàng: 5 chùm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



[bookmark: _TOC_250093]Bài 11. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
(2 tiết – SGK trang 31)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
–Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.	
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Các hình ảnh có trong bài, viết sẵn đề bài toán Khởi động trên bảng phụ (nếu cần). HS: Bộ đồ dùng học toán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	· GV Hỏi nhanh đáp gọn về cách giải bài toán “Tổng – Tỉ”.
· GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ Khởi động.
[image: A cartoon of a person wearing a conical hat  Description automatically generated]
	HS trả lời

HS quan sát, đọc kĩ các thông tin và nhận biết vấn đề cần giải quyết: Bài toán “Hiệu – Tỉ”.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
HS nhận biết được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và giải được bài toán.
- Cách tiến hành:

	Bài toán 1:
Hiệu của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là  Tìm hai số đó.
	GV đặt vấn đề: Ở bài “Tổng – Tỉ”, để tìm mỗi số ta dựa vào sơ đồ đoạn thẳng để tìm giá trị 1 phần. Tương tự, hãy tìm mỗi số ở bài này.
	GV hệ thống lại:
Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn
thẳng. 
Bước 1: Tìm hiệu số phần bằng
nhau. 
Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn). 
Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).






















2. Bài toán 2:
Một phân xưởng may có số công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam. Biết rằng số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu công nhân nữ, bao nhiêu công nhân nam?
– Hướng dẫn tìm cách giải.
+ Bài toán yêu cầu gì?
+ Bài toán cho biết gì về sự liên quan giữa hai số công nhân phải tìm?
+ Loại bài toán gì?
+ Xác định số số bé, số lớn rồi giải bài toán.














Lưu ý: Khi số bé chỉ có 1 phần thì giá trị một phần chính là số bé.
	






HS tự tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải thích cách vẽ sơ đồ.

[image: A diagram of a diagram  Description automatically generated]
· HS thảo luận nhóm bốn, thảo luận các bước làm rồi nêu các bước làm.
· HS hoàn thiện bài giải.
Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ  đồ:
[image: A diagram of a diagram  Description automatically generated]
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
9 – 4 = 5 (phần) Giá trị của một phần là:
150 : 5 = 30
	Số bé là: 30 × 4 = 120

	Số lớn là: 120 + 150 = 270

	Đáp số: Số bé: 120;

	Số lớn: 270.

	– HS nhóm đôi kiểm tra lại.

	270 – 120 = 150  Hiệu hai số là 150.

	  =  = 
  Tỉ số của hai số là  




– HS tìm hiểu bài, xác định cái đã cho và cái phải tìm.






+ Tìm số công nhân nữ và số công nhân nam.
+ Hiệu là 48 người; tỉ số của nam và nữ là  do nữ gấp 5 lần nam.

+ Hiệu – Tỉ.
– HS nhóm đôi vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi hoàn thiện bài giải.
Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ đồ:
[image: ]

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 1 = 4 (phần)
Giá trị của một phần hay số công nhân nam là:
48 : 4 = 12 (người)
Số công nhân nữ là:
12 + 48 = 60 (người)
Đáp số: Số công nhân nam: 12 người;
Số công nhân nữ: 60 người.
– HS nhóm đôi thử lại.


	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm đôi







-GV mời HS chia sẻ trước lớp và nói cách làm
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài.
Quan sát mẫu, kiểm tra: 45 – 18 = 27, tỉ số:

 Mỗi cột là một câu: Biết hiệu và tỉ số,
tìm hai số.
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
– Sửa bài, có thể thi đua sửa tiếp sức, HS nói cách làm và cách thử lại.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	· GV cho HS múa hát để khởi động bài học.
-GV giới thiệu vào bài mới
	HS múa hát


	2. Luyện tập-thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài





Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
- GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài
– Lưu ý HS nhận biết: Hiệu chính là tuổi mẹ khi sinh Bin (mẹ luôn hơn Bin 27 tuổi).







–Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.




Bài 3:
GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS quan sát và nói.
[image: ]


 



– Sửa bài, GV có thể giới thiệu cách làm như
sau:
+ Quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng quãng đường từ công viên đến trường học.
Nếu thể hiện bằng sơ đồ đoạn thẳng thì thế nào?
+ Trên sơ đồ, quãng đường từ nhà Nam đến công viên ngắn hơn từ công viên đến trường học mấy phần?
+ Theo đề bài, ta sẽ biết được gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng, tính thế nào?
Vậy quãng đường từ nhà Nam đến trường học dài 1 250 m.
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS tìm hiểu bài: Xác định hiệu số, tỉ số
 Nhận dạng bài toán  Xác định số lớn, số bé.
–HS thực hiện cá nhân.
–Sửa bài, HS nói cách làm và thử lại.

–HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết
cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ đồ:
[image: ]

4 – 1 = 3
Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần.
27 : 3 = 9
Năm nay Bin 9 tuổi.
HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
Vẽ sơ đồ: Hiệu là 27 tuổi, số bé là tuổi Bin, số lớn là tuổi mẹ, tỉ số của tuổi Bin và tuổi mẹ là  (vì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Bin).
– HS đọc kĩ đề bài, nhận biết yêu cầu của bài, cái phải tìm, cái đã cho.
+ Yêu cầu của bài: Số?
– HS xác định:
+ Cái đã cho: Hiệu: 250 m.
Tỉ số quãng đường từ nhà Nam đến công
viên và quãng đường từ công viên đến
trường học là 
+ Cái phải tìm: Chiều dài quãng đường từ nhà Nam đến trường học.
– HS thảo luận nhóm đôi, viết các phép
tính cần thiết (vào bảng con) rồi trình bày.
+ Từ nhà đến công viên: 2 phần bằng nhau, từ công viên đến trường học: 3 phần như thế.
[image: ]

+ 1 phần.


+ 1 phần này là 250 m.
+ Quãng đường từ nhà Nam đến trường học dài bao nhiêu mét?
+ 250 x 5 = 1 250

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.







-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
– HS có thể thực hiện câu a) theo cách loại trừ như sau:
a) Số bé nhất có hai chữ số là 10
 Chỉ có hai cặp 35 và 25; 12 và 22 có
hiệu là 10
 Trong đó 35 và 25 thoả mãn tỉ số  =  Chọn ý B.
HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





[bookmark: _TOC_250078]Bài 12. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 34)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS củng cố các kĩ năng liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
· Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Bộ thẻ có các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó (4 bộ)
- Bảng phụ (hoặc thẻ từ) dùng cho bài Luyện tập 1; hình ảnh bài Luyện tập 2, mục Vui học và mục Hoạt động thực tế (nếu cần).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn”.
+ Các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.




+ So sánh các bước giải tìm điểm giống nhau và điểm khác nhau của hai bài toán.










- GV nhận xét.
	- HS tham gia trò chơi
– HS đọc kết quả.
+ Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. 
Bước 1: Tìm hiệu/tổng số phần bằng nhau.
Bước 2: Tìm giá trị một phần.
Bước 3: Tìm số bé (hoặc số lớn).
Bước 4: Tìm số lớn (hoặc số bé).
+ Giống:
– Đều vẽ sơ đồ.
– Có 4 bước giải
+ Khác:
– Dạng bài “tổng – tỉ” tìm tổng số phần bằng nhau rồi thực hiện các bước còn lại.
– Dạng bài “hiệu – tỉ” tìm hiệu số phần bằng nhau rồi thực hiện các bước còn lại.
– HS nhận xét bạn.

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- Cách tiến hành:

	*Thực hành
Bài 1:
a) GV cho HS thi đua nối (hoặc ghép) bài toán với tóm tắt thích hợp
- HS giải thích tại sao lại chọn ghép cặp như vậy
- GV giúp HS nhận biết dạng bài toán khi nhìn tóm tắt và ngược lại.
b) HS nêu cách giải mỗi bài trên.



Bài 2:
- GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh cho HS quan sát.
- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
giải thích cách làm.












Bài 3:
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài: Xác định tổng số, tỉ số.
+ Nhận dạng bài toán
+ Xác định số lớn, số bé.
- GV sửa bài







Mở rộng: Liên hệ thực tế phong trào “
Nụ cười hồng” tại trường.
Bài 4: Thực hiện tương tự bài 3
- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	

- HS hoạt động nhóm đôi.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Sửa bài.
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- HS đọc yêu cầu.
a) Cả lớp suy nghĩ, chọn đáp án Đ/S
- VD: Cả hia bạn đều sai vì hiệu của hai số là 20 và tỉ số của hai số là  mà:
+ Kết quả của hai bạn nam có hiệu là 20 nhưng tỉ số của hai số không phải 
( =  )
+ Kết quả của bạn nữ có tỉ số của hai số là là  , nhưng hiệu của hai số không phải là 20 (14 – 6 = 8)
b) HS thực hiện cá nhân.

- HS thực hiện cá nhân.
- HS nói cách làm và cách thử lại:
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau:
4 + 5 = 9 (phần)
Giá trị của một phần là:
72 000 : 9 = 8 000 (đồng)
Số tiền Mai đóng góp:
8 000 x 4 = 32 000 (đồng)
Số tiền Hồng đóng góp:
8 000 x 5 = 40 000 (đồng)
Đáp số: Mai: 32 000 đồng
                        Hồng: 40 000 đồng
- HS tìm hiểu bài: Xác định tổng số, tỉ số → Nhận dạng bài toán → Xác định số lớn, số bé.
- HS thực hiện cá nhân.
- HS nói cách làm và cách thử lại:
Bài giải
Theo đề bài, ta có sơ đồ:

[image: ]
4 – 1 = 3
Hiệu số phần bằng nhau là 3.
78 : 3 = 26
Số cây thước kẻ hay giá trị của một phần là 26 cái.
26 x 4 = 104
Số cái bút chì là 104 cái.
Trả lời: Thước kẻ: 26 cái;
                        Bút chì: 104 cái.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm nhận bộ thẻ có các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- Tiến hành thi xem nhóm nào sắp xếp các thẻ nhanh và đúng nhất là thắng cuộc.
- GV nhận xét.
- Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chia 4 nhóm.



- Các nhóm thi đua.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát múa để tạo không khí lớp học vui tươi.
	- HS tham gia hát múa theo hiệu lệnh của GV.

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- Cách tiến hành:

	*Thực hành
Bài 5:
· GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh lên bảng cho HS quan sát.

[image: ]


· Lưu ý HS nhận biết: Tổng chính là diện tích khu đất hình chữ nhật.




· Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.








Bài 6: Thực hiện tương tự Bài 5.
- GV cho HS làm cá nhân
 - Lưu ý HS nhận biết: Tỉ số của đội A và đội B là 






















- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.






	
· HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện. (nhóm đôi vào bảng phụ)
Bài giải 
25 × 8 = 200
Diện tích khu đất là 200 m2.
Ta có sơ đồ:
[image: ]
2 + 3 = 5
Tổng số phần bằng nhau là 5 phần.
200 : 5 = 40
Giá trị của một phần là 40.
40 × 2 = 80
Diện tích nền nhà là 80 m2.
· HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Bài toán chưa cho biết tổng hai số
-  Tổng hai số là diện tích khu đất
-  Chiều dài × chiều rộng.
- Vẽ sơ đồ: Số bé là diện tích nền nhà, số lớn là diện tích phần đất còn lại, tỉ số là 

- HS thực hiện cá nhân.
- HS đọc kĩ đề bài, nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
Bài giải
5 : 7 = 
Tỉ số của số cây đội A và số cây đội B trồng là 
Ta có sơ đồ:
[image: ]
7 – 5 = 2
Hiệu số phần bằng nhau là 2 phần.
10 : 2 = 5
Giá trị của một phần là 5.
5 × 5 = 25
Đội A trồng được 25 cây.
25 + 10 = 35
Đội B trồng được 35 cây. 
Trả lời: Đội A trồng 25 cây;
Đội B trồng 35 cây. 
– HS giải thích cách làm.
VD: Bài toán chưa cho biết tỉ số → Số cây mỗi người trồng được là như nhau → Đội A có 5 người, Đội B có 7 người → Tỉ số giữa số cây đội A trồng và số cây đội B trồng là .
Vẽ sơ đồ: Số bé là số cây đội A trồng, số lớn là số cây đội B trồng, tỉ số của đội A và đội B là .


	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	*Vui học:
- Hướng dẫn HS phân tích đề

+ Cái đã cho?




+ Cái phải tìm?


- Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh cho HS quan sát, khuyến khích nhiều HS trình bày bài giải (có giải thích cách làm).



* Hoạt động thực tế:
- Thực hiện tương tự mục Vui học.

+ Cái đã cho?





+ Cái phải tìm?
- Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh cho HS quan sát, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
- HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
- Cứ 1 con voi thì có 3 con khỉ → Tỉ số giữa voi và khỉ là .
- Số voi ít hơn số khỉ: 12 con → Hiệu là 12 → Số bé: số con voi, số lớn: số con khỉ.
- Số con voi và số con khỉ.
- HS làm bài cá nhân.
[image: ]

- HS đọc kĩ đề bài, nhận biết:
+ Yêu cầu: Số?
- Cứ 3 lá cờ màu xanh thì có 2 lá cờ màu vàng → Tỉ số giữa số lá cờ màu xanh và số lá cờ màu vàng là .
Tổng: 70 lá cờ  Số bé: số lá cờ màu vàng, số lớn: số lá cờ màu xanh.
- Cái phải tìm: Hiệu.
- HS làm bài cá nhân. 
Ví dụ:
Tìm tổng số phần bằng nhau.
Tìm giá trị một phần.
Tìm hiệu số phần bằng nhau. 
Tìm hiệu số lá cờ.






	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 13. HÉC - TA
(2 tiết – SGK trang 64)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết đơn vị đo diện tích héc-ta:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa héc-ta với mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị héc-ta;
+ Thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo theo đơn vị héc-ta. 
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Kẻ trên bảng lớp hoặc dùng một miếng bìa hình vuông, chia ô giống hình vẽ trong phần Cùng học (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Đố bạn”.
+ Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học.
+ 1 m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
+ Xung quanh em, cái gì có diện tích khoảng 1 m2?


- GV: Diện tích sân trường thì sao?




- GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ “Khởi động”, cho HS quan sát và đọc (theo bóng nói).

[image: ]
 Giới thiệu bài: Thông thường, khi đo diện tích của ruộng đất, khu rừng,…ta còn dùng đơn vị đo diện tích là héc-ta. 
	- 1 học sinh tổ chức trò chơi.
- HS kể tên các  đơn vị đo đã học: km2, hm2, dam2, m2,....
- Cạnh dài 1m.
HS vừa nói, vừa chỉ tay vào hướng để đồ vật có diện tích khoảng 1 m2. Ví dụ: Mặt bàn của GV, khung cửa sổ, bảng phụ, …
- Học sinh trả lời: lớp hơn 1m2; lớn hơn nhiều so với diện tích của các đồ vật vừa nêu; Diện tích sân trường ta có thể đo bằng một đơn vị đo diện tích khác lớn hơn m2;…. 
- 3 học sinh phân vai đọc theo bóng nói.





- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: Nhận biết đơn vị đo diện tích héc-ta: 
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa héc-ta với mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị héc-ta;
- Cách tiến hành:

	2.1. Giới thiệu héc-ta
- GV gắn bìa hình vuông có kẻ sẵn ô như SGK lên bảng lớp.
- Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
Diện tích hình vuông này là một héc-ta.
- Héc-ta là đơn vị đo đại lượng nào?
(GV viết bảng.)
- GV giới thiệu cách viết tắt héc-ta.
- GV viết bảng: Héc-ta viết tắt là ha.
- 1 ha là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
- GV viết bảng: 1 ha là diện tích hình vuông có cạnh dài 100 m.
- Viết theo mẫu rồi đọc: 3 ha; 805 ha.
GV đọc: 7 ha, 84 ha, 16 095 ha.
GV lưu ý HS: Số và kí hiệu cách nhau một chút (khoảng nửa thân con chữ o).
2.2. Quan hệ giữa héc-ta và mét vuông
[image: ]
 – GV viết bảng:
+ Diện tích 10 000 m2 
(100  100 = 10 000)
+ 1 ha = 10 000 m2   10 000 m2 = 1 ha
	
- HS (nhóm đôi) quan sát và tìm hiểu hình ảnh được vẽ trên bảng lớp.
+ 100 m.

- Học sinh trả lời: Héc-ta là một đơn vị đo diện tích.
- Học sinh lắng nghe.

+ 100 m.



Thực hành đọc, viết héc-ta.
- HS làm theo.
- HS viết rồi đọc: 7 ha, 84 ha, 16 095 ha.

- HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết
quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.
- HS quan sát hình ảnh ở SGK, nhận biết: Hình vuông có cạnh là 100 m




Diện tích 10 000 m2 
(100  100 = 10 000)
 1 ha = 10 000 m2	10 000 m2 = 1 ha
- HS lặp lại nhiều lần.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta. 
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:







Lưu ý: GV cũng có thể
a) Viết từng số đo lên bảng lớp (hoặc đưa các bảng con có ghi số đo lên) cho HS đọc. GV khuyến khích nhiều em đọc.
b) Đọc lần lượt các số liệu cho HS viết vào bảng con. GV khuyến khích nhiều em đọc số đo.
(Câu b bước đầu giới thiệu cho HS một vài nơi trong cuộc sống có diện tích biểu thị theo héc-ta.)
Bài 2:




Lưu ý: Đối với những HS chậm, GV có thể nhắc các em “một chục nghìn là đơn vị đếm”.
- Một héc-ta bằng bao nhiêu mét vuông? Tám héc-ta?
…
- Ba trăm nghìn mét vuông bằng bao nhiêu héc-ta?
…


– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/nói).
GV sửa cặn kẽ câu:
 ha = ....m2 và câu 4000 m2 = ....ha
Ví dụ:  ha = ....m2
 x 10 000 m2 = 4000 m2
Vậy  ha = 4000 m2
Hoặc ngược lại:
4000 m2 = ....ha
 ha =  ha
Vậy 4000 m2 =  ha
	

- HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
a) Đọc số đo diện tích.
b) Viết số đo diện tích.
HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả.











- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
+ Yêu cầu của bài: Số?
+ Tìm thế nào? (Chuyển đổi đơn vị đo.)
– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị.

- Một chục nghìn mét vuông.
- Tám chục nghìn mét vuông.

Ba trăm nghìn mét vuông tức là ba mươi chục nghìn mét vuông là ba mươi héc-ta.
- HS thực hiện cá nhân.
- HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	GV có thể cho HS hát múa hoặc vui chơi để tạo không khí lớp học vui tươi.
	HS tham gia hát múa hoặc chơi theo hiệu lệnh của GV.

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: HS vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích héc-ta.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Luyện tập
Bài 1:
– GV (hoặc một HS) đọc từng câu, khuyến khích HS giải thích.







Bài 2:




– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: Bài này có thể giải bằng các cách khác nhau, nếu đúng thì chấp nhận.
Ví dụ:
Cách 1: Tính khối lượng chè búp thu hoạch được trong 1 năm. Tính tổng số tiền thu được.
                       Bài giải
                 10 × 35 = 350
Trong một năm, khu vực đó thu hoạch được 350 tấn búp chè búp tươi.
               50 × 350 = 17 500
Trong một năm, khu vực đó thu được
17 500 triệu đồng.
Cách 2: Tính số tiền thu được trên 1 ha vườn
- Tính tổng số tiền thu được.
                        Bài giải
                   50 × 10 = 500
Trong  một  năm,  1  ha  vườn  thu  được 500 triệu đồng.
                 500 × 35 = 17 500
Trong một năm, khu vực đó thu được
17 500 triệu đồng.
...
Đất nước em
– GV có thể giới thiệu thêm về chè Thái Nguyên.
	

	
– Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (HS giải thích).
Ví dụ:
a) Đ
b) S (Vì 40 × 25 = 1 000 (m2) < 10 000 m2. Diện tích thửa ruộng không bằng 1 ha.)

– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài
toán, giải bài toán.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.


























– HS nhận biết yêu cầu của bài: Số?
– Dựa vào dữ liệu bài toán, chọn số thích
hợp điền vào chỗ chấm.
– Tìm cách thực hiện: Tính  của 22 400 ha.

	ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 14. KI-LÔ-MÉT VUÔNG
(1 tiết – SGK trang 38)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa ki-lô-mét vuông với héc-ta, mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông;
+ Thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
–	Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Kẻ trên bảng lớp hoặc dùng một miếng bìa hình vuông, chia ô giống hình vẽ trong phần Cùng học, hình ảnh mục Khởi động và mục Khám phá (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV đọc (hoặc trình chiếu) từng câu, giới thiệu một vài số đo diện tích thực tế theo các đơn vị đo diện tích đã học.
Ví dụ:
· Phòng học lớp mình có diện tích … m2.
Trường chúng ta có diện tích khoảng … ha. (GV cần tham khảo trước các số đo này.) 
GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh Khởi động, HS quan sát, đọc (theo các bóng nói).
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-GV giới thiệu bài
	






– HS quan sát, đọc (theo các bóng nói).







-HS ghi vở

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
– HS nhận biết đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông:
+ Biểu tượng, tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa ki-lô-mét vuông với héc-ta, mét vuông;
+ Đọc, viết các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông;
+ Thực hiện được việc chuyển đổi, tính toán với các số đo theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
- Cách tiến hành:

	1.Giới thiệu ki-lô-mét vuông
-GV gắn bìa hình vuông có kẻ sẵn ô như SGK lên bảng lớp.
+ Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
+ Diện tích hình vuông này là một ki-lô-mét vuông
•Ki-lô-mét vuông là đơn vị đo đại lượng nào? (Ki-lô-mét vuông là một đơn vị đo diện tích → GV viết bảng.)
•GV giới thiệu cách vết tắt ki-lô-mét vuông
- GV viết bảng: Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2.
•1 km2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
- GV viết bảng: km2 là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 km.

2. Quan hệ giữa ki-lô-mét vuông và héc-ta; giữa ki-lô-mét vuông và mét vuông
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– GV viết bảng: 1 km2 = 100 ha.
– GV tiếp tục vấn đáp để HS nói:
1 km2 = 100 ha
1 ha = 10 000 m2
  1 km2 = 1 000 000 m2
(100 x 10 000 = 1 000 000)
1 000 000 m2 = 1 km2
	
– HS (nhóm đôi) quan sát và tìm hiểu hình ảnh được vẽ trên bảng lớp
+ 1 km.









•1 km.






–HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết quan hệ giữa ki-lô-mét vuông và héc-ta.
–HS quan sát hình ảnh trong SGK,
nhận biết:
•Ô vuông có cạnh 100 m   Diện tích là 1 ha.
•Hình vuông có cạnh 1 km   Diện tích 1 km2.
– HS thảo luận tìm cách làm.
•Tìm xem hình vuông gồm bao nhiêu ô vuông.
(10 x 10 = 100 ô vuông)
  1 km2 = 100 ha	100 ha = 1 km2– HS lặp lại nhiều lần.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1




Lưu ý: GV cũng có thể:
a) Viết từng số đo lên bảng lớp (hoặc đưa các bảng con có ghi số đo lên) cho HS đọc
   Khuyến khích nhiều em đọc.
b) Đọc lần lượt các số liệu cho HS viết vào bảng con    Khuyến khích nhiều em đọc số đo.

Bài 2:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
– Đối với những HS hạn chế trong tính toán, GV nhắc các em có thể coi trăm hay triệu là đơn vị đếm.
– Khi sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/nói).
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- 1HS đọc yêu cầu BT1
–  HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
a) Đọc số đo diện tích.
b) Viết số đo diện tích.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
– Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả.





- 1HS đọc yêu cầu BT2
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
•Yêu cầu của bài: Số?
•Tìm thế nào? (Chuyển đổi đơn vị đo.)
– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị.
– HS thực hiện cá nhân.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1










– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhiều cách,
nếu phù hợp thì công nhận.
GV giúp HS nhận xét: Dựa vào cách so sánh số.
…




Bài 2:
– GV giúp HS xác định độ lớn của 1 m2, 1 ha, hay 1 km2.


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.





















Bài 3:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT3




– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
Lưu ý: Bài có nhiều cách giải, HS thực hiện
theo cách nào cũng được. HS chọn cách làm
phù hợp và có kết quả đúng thì chấp nhận.










Khám phá
GV gọi HS đọc yêu cầu 

– Sửa bài, HS nêu kết quả, GV khuyến khích
các em giải thích cách làm.
Mở rộng:
– Nước Nga nằm ở phía Bắc lục địa Á – Âu.
Ngày 12/6/1990, Nga chính thức tuyên bố chủ quyền với tên gọi Liên bang Nga. Nước Nga có trên 180 dân tộc, trong đó dân tộc Nga là đông nhất (Nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn).
– Nước Va-ti-can có diện tích khoảng 44 ha, là quốc gia nhỏ nhất thế giới, dân số khoảng
800 người. Từ năm 1984, Va-ti-can trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất đến nay được UNESCO công nhận toàn bộ lãnh thổ là Di sản Văn hoá thế giới (Nguồn: http://caobangtv.vn).
	

–HS đọc yêu cầu.
– HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
•Sắp xếp các số đo theo thứ tự từ lớn đến bé.
•Ghép tên các tỉnh với số đo phù hợp.
– HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm
– Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả, giải thích cách làm.
Ví dụ:
•Tìm số đo lớn nhất (16 490 km2 Ghép với tỉnh Nghệ An.
•Tìm số đo bé nhất (820 km2)  Ghép với tỉnh Bắc Ninh.
•Số đo lớn hơn (15 510 km2)   Ghép với tỉnh Gia Lai.
•Số đo bé hơn (860 km2)   Ghép với tỉnh Hà Nam.

– HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết cách chọn đơn vị đo phù hợp điền vào chỗ chấm.
a) km2	b) ha	c) m2
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
a) Tỉnh Tuyên Quang có diện tích khoảng
5 870 km2 . Vì diện tích một tỉnh rất lớn,lớn hơn diện tích khu vườn, trang trại; có rất nhiều trường học; … nên chọn đơn vị
ki-lô-mét vuông.
b) Diện tích trường tiểu học không thể là 2 km2 vì diện tích này quá lớn; cũng không thể là 2 m2vì diện tích này quá nhỏ, chỉ bằng diện tích mặt bàn của GV
. Diện tích trường học là 2 ha là Hợp lí.
c) Diện tích phòng học không thể là 48 km2 hay 48 ha vì diện tích như vậy quá lớn . Diện tích phòng học là 48 m2 là Hợp lí
(GV có thể cho HS ước lượng diện tích phòng học của các em để khẳng định).

– HS đọc yêu cầu: Số?
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Xác định tổng diện tích hai tỉnh
(7259 km2), hiệu diện tích hai tỉnh (2191 km2)
  Nhận dạng bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
  Số lớn: Diện tích tỉnh Bắc Kạn; Số bé: Diện tích tỉnh Bạc Liêu
  Cách làm:
Số lớn = (tổng + hiệu) : 2
  Diện tích tỉnh Bắc Kạn:
Số bé = tổng – số lớn
  Diện tích tỉnh Bạc Liêu.

– HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
– HS giải thích cách làm.
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	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 15. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
(2 tiết – SGK trang 40)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết được tỉ lệ bản đồ; đọc được tỉ lệ bản đồ; biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trong thực tế.
– Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Bản đồ Việt Nam (và một số bản đồ hay lược đồ) dùng cho phần Khởi động và Cùng học, mục Khám phá, bảng số liệu dùng cho bài Thực hành 1 (nếu cần).
HS: Bản đồ Việt Nam (giống bản đồ của GV nhưng nhỏ hơn).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV trình chiếu (hoặc treo) bản đồ Việt Nam cho HS quan sát và vấn đáp:
+ Đây là gì?
+ Thực tế hình ảnh nước ta có bé như vậy
không?
+ Thực tế hình ảnh nước ta lớn gấp hình ảnh này bao nhiêu lần?
-GV Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được thông tin này mỗi khi quan sát bất kì một tấm bản đồ nào - Tỉ lệ bản đồ.
	– HS quan sát và vấn đáp.

+ Bản đồ Việt Nam.
+ Không.



-HS lắng nghe, ghi vở


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Tỉ lệ bản đồ 
- Mục tiêu: 
- HS nhận biết được tỉ lệ bản đồ; đọc được tỉ lệ bản đồ; biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trong thực tế.
- Cách tiến hành:

	1. Tỉ lệ bản đồ
– GV treo bản đồ Việt Nam lên cho HS quan sát .Gọi vài nhóm HS trình bày, khuyến khích các em vừa nói vừa chỉ vào các thông tin trên bản đồ.
– GV kết luận (vừa nói, vừa chỉ vào bản đồ; HS quan sát và lắng nghe).
+ Ở góc phía dưới của bản đồ nước Việt Nam trong SGK có ghi: “Tỉ lệ 1 : 15 000 000”. Đó là tỉ lệ bản đồ.
+ Tỉ lệ 1 : 15 000 000 cho biết các khoảng cách thực tế đã được vẽ thu nhỏ lại 15 000 000 lần. Khi đó, độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là
15 000 000 cm = 150 km.
+ Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1.
– GV treo (hoặc trình chiếu) thêm một vài bản đồ cho HS quan sát và đọc tỉ lệ bản đồ.
2.Bài toán 1
–GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) viết đề bài toán cho HS đọc đề.
GV có thể gợi ý:
–Đổi đơn vị đo từ mét sang xăng-ti-mét.
–Tỉ lệ 1 : 500 nghĩa là khoảng cách thực tế giảm đi bao nhiêu lần thì được khoảng cách trong bản đồ?
 Áp dụng: Giảm một số đi một số lần
 Thực hiện phép tính gì?
–Sửa bài, GV khuyến khích một vài nhóm HS trình bày cách làm.

3.Bài toán 2
–GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) viết đề bài toán cho HS đọc đề.
GV có thể gợi ý:
–Tỉ lệ 1 : 1 000 000 nghĩa là khoảng cách thực tế gấp mấy lần khoảng cách trên bản đồ?
 Áp dụng: Gấp một số lên một số lần
 Thực hiện phép toán gì?
–Đổi đơn vị đo từ mi-li-mét sang ki-lô-mét.
–Sửa bài, GV khuyến khích một vài nhóm HS trình bày cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
– HS thảo luận nhóm bốn, quan sát bản đồ, tìm ghi chú về tỉ lệ trên bản đồ . Đọc . Nhận xét cách viết.


















–HS đọc đề.
–HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm
–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
20 m = 2 000 cm
2 000 : 500 = 4
Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là 4 cm.

–HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm.


–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
147 × 1 000 000 = 147 000 000
147 000 000 mm = 147 km
Độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh  Đồng Tháp là 147 km.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT1
-Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em xác định được độ dài thật, độ dài trên bản đồ, tỉ lệ bản đồ.
–Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.
–GV hệ thống các cách làm:
•Độ dài thật = độ dài trên bản đồ × số lần.
•Độ dài trên bản đồ = độ dài thật (cùng đơn vị đo) : số lần.
•Tỉ lệ bản đồ = độ dài trên bản đồ : độ dài thật (cùng đơn vị đo).
Trước khi thực hiện tính toán, phải đổi đơn vị đo của độ dài thật theo đơn vị đo của độ dài trên bản đồ.
	

–HS đọc yêu cầu BT1
-HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.

–HS thực hiện cá nhân.
[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV tổng kết tiết học, dặn dò, tuyên dương
	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát múa để tạo không khí lớp học vui tươi.
-GV Giới thiệu bài :Tỉ lệ bản đồ- Tiết 2
	– HS múa hát

-HS lắng nghe, ghi vở


	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.





Bài 2:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT2
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi

	

–HS đọc yêu cầu BT1
- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
3 × 10 000 000 = 30 000 000
30 000 000 cm = 300 km
Trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là 300 km..

–HS đọc yêu cầu BT2
–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
354 km = 354 000 000 mm
354 000 000 : 2 000 000 = 177
Trên bản đồ quãng đường từ Hà Tĩnh đến Hà Nội dài 177 mm.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3:
-GV mời HS đọc yêu cầu BT3


-GV cho HS thảo luận nhóm đôi
–Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói giải thích cách làm.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.




Khám phá
–-GV mời HS đọc yêu cầu
- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.





Hoạt động thực tế
-GV mời HS đọc yêu cầu
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.

	-HS đọc yêu cầu BT3
- HS nhận biết yêu cầu của bài: Chọn ý trả lời đúng.
–HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
–Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
a)	A	b) B
Ví dụ:
a)20 cm × 10 000 = 200 000 cm
200 000 cm = 2 km
b)15 m = 1 500 cm	10 m = 1 000 cm
1500 cm : 500 = 3 cm 1000 cm : 500 = 2 cm
…

–HS (nhóm đôi) đọc đề bài, nhận biết
được vấn đề cần giải quyết.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
–Sửa bài, HS (vài nhóm) đọc kết quả, HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Tỉ lệ của bản vẽ là 1 : 100 hay 	Vì 
–Chiều cao của ngôi nhà trên bản vẽ là 42 mm (15 + 27 = 42).
–Thực tế: 4 m 20 cm = 4 200 mm
- 42 : 4 200 = 1 : 100

–HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
–HS giải thích cách làm. Ví dụ:
•Bước 1: Đổi đơn vị đo từ mét sang
xăng-ti-mét.
•Bước 2: Tìm chiều dài nền phòng học trên bản vẽ.
•Bước 3: Tìm chiều rộng nền phòng học trên
bản vẽ.
•Bước 4: Vẽ hình chữ nhật.
8 m = 800 cm	6 m = 600 cm
800 : 200 = 4
Chiều dài nền phòng học trên bản vẽ là 4 cm.
600 : 200 = 3
Chiều rộng nền phòng học trên bản vẽ là 3 cm.
b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm và chiều rộng 3 cm.
[image: ]

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 16: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố các kĩ năng liên quan đến:
+ Số tự nhiên, các phép tính với số tự nhiên, phân số.  
+ Đơn vị đo diện tích: héc-ta, ki-lô-mét vuông.
+ Phân số thập phân, hỗn số, tỉ số.   
   2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
   3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài học.
	- HS tham gia hát và vận động.
- HS lắng nghe

	2. Thực hành và luyện tập
a. Mục tiêu: Biết cách đọc, viết các đơn vị đo diện tích đã học. Giải quyết các bài tập về số thập phân.
b. Cách tiến hành: 

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm.
a) Đọc số: 14 487 400 héc-ta.

b) Viết số đo diện tích trên theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
- Gọi HS chia sẻ
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS nêu miệng.
- GV chiếu hình ảnh
+ Mỗi tờ giấy có bao nhiêu ô vuông?
+ Đã tô màu bao nhiêu ô vuông?
a) Thay … bằng phân số thập phân thích hợp .
Đã tô màu …tờ giấy 
+ Nêu cách đọc và viết hỗn số
b) Viết phân số thập phân ở câu a dưới dạng hỗn số. Nêu phần nguyên, phần phân số của hỗn số đó. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS bảng con.


- GV nhận xét.
Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS nêu.
a. Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1.
b. 315mm2 = 31  cm2
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc và nêu đề bài
- HS hoạt động nhóm đôi
a) Đọc số: mười bốn triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm héc-ta.
b) 14487400 ha = 144874 km2 (vì 1 km2 = 1 trăm ha  14487400 : 100 = 144874). 
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS đọc và nêu đề bài
- HS nêu.
- HS quan sát 
+ Có 100 ô vuông
+ Đã tô 147 ô vuông
a) Một tờ giấy được chia thành 100 ô vuông bằng nhau
Đã tô màu tờ giấy.147

+ Khi đọc ( hoặc viết) hỗn số ta đọc ( hoặc viết) phân nguyên rồi đọc (hoặc viết ) phần phân số .
b) = 1 vì 147 : 100 = 1 (dư 47) (Tính nhẩm: 100 × 1 = 100, 147 – 100 = 47).147	47




- HS đọc và nêu đề bài
- HS làm bảng con.
a) 631 ha = 6km2	
b) 85000 m2 = 8  ha

- HS đọc và nêu đề bài
- HS nêu miệng.
a) Đ

b) S (Vì 100 mm2 = 1 cm2;  315 : 100 = 3 (dư 15) ; 315 mm2 = 3  cm2).

	Hoạt động 2:
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
b. Cách tiến hành:

	Bài 5: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS bảng con.
a. 122 485 + 38 074
b. 207186 – 42 053
c. 14508 × 82
d. 617 694 : 42
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 6: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức HS thảo luận nhóm.
a. 250 × 8 × 125 × 40


b.  + +   + 



c.  ×4 ×   × 

d.  ×  +  × 

- Gọi HS chia sẻ.
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS đọc và nêu đề bài
- HS làm bảng con



                  
                                                   


- HS đọc và nêu đề bài
- HS hoạt động nhóm 4
a) 250 × 8 × 125 × 40 = (250 × 40) × (125 ×8) 
                  = 10000 × 1000
                              = 10000000
b.  + +   +  =( +  )+( +)
                                        
                                   = ( +)+( +)
                         = 1 + 2 =3
c.  ×4 ×   ×  = ( × ) × (4 × )
                          = 1 × 1 = 1
d.  ×  +  ×  = × ( +  )
                         =  × 1 = 
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét 


	4. Hoạt động nối tiếp
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đánh giá, nhận xét tiết học.
- Dặn dò tiết sau.
	- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TOÁN
Bài 16: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố các kĩ năng liên quan đến:
    + Phân số thập phân, hỗn số, tỉ số.  
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến tỉ lệ bản đồ; thống kê; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số; tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số; tỉ số. 
 2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
   3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Cách tiến hành:

	- GV - Giáo viên nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi


- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh 
- GV dẫn dắt vào bài học.
	- HS chơi trò chơi.
   =  = 


- HS lắng nghe

	2. Thực hành và luyện tập
a. Mục tiêu: HS biết cách tìm thành phần chưa biết của cộng, trừ phân số. Giải quyết các bài tập về tỉ lệ bản đồ. Giải được các bài toán liên quan về đơn vị khối lượng.
b. Cách tiến hành: 

	Bài 7: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm.
a)   + ….  = 
b)    - ….  =   
- Gọi HS chia sẻ
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 8: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS nêu miệng.
- GV chiếu hình ảnh






- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 9: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS nêu.
+ Dạng toán gì?
a. Cửa hàng đã nhập về ..?.. kg đường và ..?.. kg sữa bột 





b. Cửa hàng đóng gói đườngvà sữa bột vào các túi. Mỗi túi đường có  kg đường; mỗi túi sữa có  kg sữa bột. Lượng hàng nhập về đã đóng gói được ..?.. túi đường và ..?.. túi sữa.
- GV nhận xét.

Bài 10: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV HD phân tích đề.
+ Thân và đuôi nặng gấp 3 lần đầu cho ta biết gì? 
+ Còn sự liên quan nào giữa “thân và đuôi” với “đầu”? 
+ Nhận dạng bài toán 
+  Đâu là số bé, số lớn? 
+ Sử dụng bài toán  “Tổng – Tỉ” để tìm gì? 
+ Tại sao? 
+ Tìm được đầu cá ta dựa vào quy tắc nào để tìm thân cá ? 
- GV cho HS làm vở










- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc và nêu đề bài
- HS hoạt động nhóm đôi
a)    +  = 
b)    -   =   
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS đọc và nêu đề bài
- HS nêu.
- HS quan sát 
a) D
Vì  31 cm × 1000000 = 31000000 cm (= 310000 m) = 310 km.
b) A 
vì 180 km (=180000 m) = 180000000 mm 180000000 mm : 5000000 = 36 mm.

- HS đọc và nêu đề bài
- HS nêu miệng và giải thích .
+ Dạng tổng và hiệu 
a) 90 và 30
Tổng: 120 kg; Hiệu: 60 kg.
Số lớn: khối lượng đường; Số bé: khối lượng sữa bột.
Số bé = (tổng – hiệu) : 2 30 kg sữa bột. Số lớn = số bé + hiệu 90 kg đường.
b) 180 và 120
  kg đường – 1 túi                  90:   = 180
90 kg đường - ? túi                        180 túi đường
  kg sữa bột – 1 túi             30 :   = 120
30 kg sữa bột – ? túi                 120 túi sữa
- HS đọc và nêu đề bài
- HS nêu miệng.
+ số

+ Khối lượng cả con cá và Tổng. 
+ Dạng bài toán Tổng – Tỉ.
+ Đầu; thân và đuôi.
+ tìm Đầu.
+ Bài toán hỏi khối lượng thân cá, thân cá nặng bằng đầu cá
+ Tìm giá trị phân số của một số.

- 1 HS làm bảng, cả lớp làm vở
Bài giải
Theo bài, ta có sơ đồ
2 kg 400 g = 2400 g 1 + 3  = 4
Tổng số phần bằng nhau là 4 phần. 
2 400 : 4 = 600
Đầu cá nặng 600 g.
600  ×  = 1000
Thân cá nặng 1000 g hay 1 kg.

	3. Vận dụng: Đất nước em
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến khái niệm tỉ số.
b. Cách tiến hành:

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS bảng con.
+ Một nhà rộng cao 18 m, một tòa nhà hai tầng cao 7m 20cm. Tỉ số chiều cao của tòa nhà và nhà rông là bao nhiêu
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức HS thảo luận nhóm.






- Gọi HS chia sẻ.
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS đọc và nêu đề bài
- HS làm bảng con
+ Tỉ số chiều cao của toà nhà và nhà rông là
   ( vì    :18 = =  )

- HS đọc và nêu đề bài
- HS hoạt động nhóm 
b) Tỉnh Gia Lai có diện tích lớn nhất. 
c) Tỉnh Đắk Nông có diện tích bé nhất. 
d) 1551010 – 650930 = 900080.
Diện tích tỉnh Gia Lai hơn diện tích tỉnh Đắk Nông là 900 080 ha
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét 

	4. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV tổng kết bài học, nhận xét, tuyên dương
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


[bookmark: _TOC_250087]Bài 17. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(1 tiết – SGK trang 46)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS ôn tập:
+ Các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm đơn giản. Ghi chép số liệu thống kê. Vận dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm.
+ Ước lượng, đo chiều dài đoạn thẳng. Vận dụng kiến thức về tỉ lệ bản đồ, tính chiều dài quãng đường thực tế.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Bình nước, vòng, bảng thống kê, hình vẽ bài 2 (nếu cần). 
- HS: Bình nước, vòng, thước..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1. Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em
	HS tham gia trò chơi theo hiệu lệnh của GV.

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
HS ôn tập:
+ Các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm đơn giản. Ghi chép số liệu thống kê. Vận dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm.
+ Ước lượng, đo chiều dài đoạn thẳng. Vận dụng kiến thức về tỉ lệ bản đồ, tính chiều dài quãng đường thực tế.
- Cách tiến hành

	GV vấn đáp giúp HS ôn lại:
+ Cách mô tả các khả năng xảy ra.
+ Cách ghi chép số liệu thống kê.
+ Cách tính chiều dài quãng đường thực tế dựa trên tỉ lệ bản đồ và chiều dài đoạn đường trên hình vẽ.
	-HS trả lời các câu hỏi của GV

	3. Vận dụng – Trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Trò chơi ném vòng trúng đích.
– GV cùng HS chuẩn bị.
[image: A drawing of a cylinder  Description automatically generated]

– GV tổ chức cho HS chơi.
•Bước 1: GV phổ biến cách chơi.
















•Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi thử.
•Bước 3, 4: GV quan sát HS chơi.
– GV giúp HS trong tổ chọn bạn có tỉ số lớn nhất, các bạn trong tổ vỗ tay hoan hô.


Hoạt động 2. Dựa vào hình vẽ, xác định đường đi và độ dài quãng đường.
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi
Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em nhắc lại cách ước lượng, cách dùng thước đo đoạn thẳng, cách tính độ dài thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ và độ dài trên bản đồ.
– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi bắn tên,
khuyến khích HS nói cách làm.
– GV hệ thống cách làm:
•Độ dài thật = độ dài trên bản đồ × số lần
Lưu ý: GV có thể nêu nhận xét “Giữa hai địa điểm, đường đi thẳng là đường có độ dài ngắn nhất”.
	
HS hoạt động theo nhóm bốn.
Việc 1. Chuẩn bị chơi
•Bước 1: Vẽ ô đặt bình nước.
 Bước 2: Đánh dấu vị trí đứng ném vòng cách ô đặt bình nước 2 m.





Việc 2. Chơi theo nhóm bốn
•Bước 1:
+ HS lần lượt thay nhau tung một chiếc vòng liên tiếp 10 lần.
+ Mỗi lần ném vòng trúng đích vẽ 1 vạch vào ô “Vòng trúng đích”.
[image: ]




+ Mỗi lần ném vòng không trúng đích vẽ 1 vạch vào ô “Vòng không trúng đích”.



Ví dụ:
[image: ]
•Bước 2: HS chơi thử.
•Bước 3: HS chơi theo nhóm bốn trong 10 phút.
•Bước 4: HS tính tỉ số của số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném.
	


– HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu,
nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm
cách làm.
+ Ước lượng  So sánh  Chọn
quãng đường ngắn hơn.
+ Ước lượng (theo xăng-ti-mét)  Đo.
+ Xác định tỉ lệ bản vẽ  Tính độ
dài quãng đường (theo mét).


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bài 18. SỐ THẬP PHÂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân; lập số, đọc, viết các số thập phân ở dạng đơn giản.
–	Viết được các phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
–	Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động, Thực hành 1, Luyện tập 2, Vui học; hình vẽ bảng ô vuông (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Tôi bảo”.
+ GV vừa nói vừa viết bảng. Số bánh của tôi là:
GV viết bảng 01. 
GV viết bảng 05. 
GV viết bảng 050.
+ GV viết bảng và hỏi:
3   là Loại số?
 Phần nguyên?
 Phần phân số?
  là Loại số?
  So sánh với 1
  Phần nguyên?

 Phần phân số?

GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ Khởi động lên cho HS quan sát và vấn đáp.
[image: ]
GV giới thiệu bài: “Hai phẩy năm là một số thập phân. Hôm nay chúng ta học bài Số thập phân.”.

	
- HS trả lời:

Một cái bánh. 
Năm cái bánh.
Năm mươi cái bánh.
HS thực hiện theo các nội dung. 
Hỗn số có chứa phân số thập phân.
-Phần nguyên là 3
- Phần phân số là   
- Phân số thập phân.
- Bé hơn 1.
- Không có phần nguyên tức là phần nguyên bằng 0.

–HS quan sát và vấn đáp.
–HS mô tả bức tranh  Đọc các bóng nói từ trái sang phải.



-HS lắng nghe và ghi vở


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 
- Mục tiêu: 
HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân; lập số, đọc, viết các số thập phân ở dạng đơn giản.
Viết được các phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
- Cách tiến hành:

	1. Giới thiệu số thập phân
· Các phân số thập phân, các hỗn số có chứa phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.
· Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
GV viết trên bảng lớp:
… , …
	
Phần nguyên	Phần thập phân
· GV lần lượt trình chiếu (hoặc treo) từng hình.
· GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Viết phân số thập phân hoặc hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Viết số thập phân.
Viết phân số thập phân bé hơn 1 dưới dạng số thập phân
Ví dụ 1:
a)

+ Băng giấy được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?
+ Hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của băng giấy.
+ Ta sẽ viết phân số thập phân     dưới dạng số thập phân.
So sánh  với 1.

Phân số này có phần nguyên không?
 Số thập phân cần viết có phần nguyên là 0 (GV viết trên bảng lớp:   = 0, ).
Mẫu số của    có mấy chữ số 0?
 Số thập phân đang viết sẽ có một chữ số ở phần thập phân
 Tử số của 1 có một chữ số là 1, ta viết 
 GV giới thiệu: 0,1 là một số thập phân, đọc là: Không phẩy một.
Lưu ý: Có hai cách đọc số thập phân.
–Viết sao đọc vậy (sử dụng cho bài này).
–Đọc dựa vào việc mở rộng cách đọc các số tự nhiên (Bài 19).
b) 





+ Hãy viết phân số biểu thị phần tô màu của tờ giấy và giải thích tại sao viết như vậy.
+ Viết phân số thập phân	dưới dạng số thập phân.
Viết phần nguyên và dấu phẩy (= 0,  ).
Tại sao viết như vậy?
Mẫu số của phân số có mấy chữ số 0?
 Số thập phân đang viết sẽ có hai chữ số ở phần thập phân.
Tử số của phân số	chỉ có một chữ số là 1
  Ta viết 01 ở phần thập phân (= 0,01)
 Đọc: Không phẩy không một.
c) Viết phân số thập phân	 dưới dạng số thập phân.






GV lưu ý HS: Có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu số của phân số thập phân thì có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân của số thập phân.



Ví dụ 2:
GV hướng dẫn HS đọc các số thập phân.
[image: ]
Ví dụ 3: Viết các hỗn số có chứa phân số thập phân dưới dạng số thập phân.
a) 




+ Đã tô màu bao nhiêu băng giấy?

+ Viết hỗn số biểu thị phần tô màu của các băng giấy.
+ Ta sẽ viết hỗn số 
thành số thập phân.
Phần nguyên của hỗn số là bao nhiêu?
 Phần nguyên của số thập phân cũng là 3
(Ta viết:  = 3, ).

Phần thập phân của số thập phân gồm mấy chữ số, đó là chữ số nào, tại sao?
 Viết tiếp  = 3,5  Đọc: Ba phẩy năm.
b) và c): GV hướng dẫn đọc.
[image: ]
2. Hệ thống hoá nội dung bài học
GV hướng dẫn HS đưa ra những nhận xét:
– Số thập phân gồm có mấy phần? Đó là
những phần nào? Được ngăn cách bởi dấu gì?
Bên trái dấu phẩy là phần gì? Phần bên phải dấu phẩy có tên gọi là gì?
– Khi viết một phân số hay hỗn số dưới dạng số thập phân, cần lưu ý những gì?
+ Các phân số, hỗn số đó phải là phân số
thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Nếu phân số thập phân đó bé hơn 1 thì phần nguyên là bao nhiêu?
+ Số chữ số ở phần thập phân phụ thuộc vào đâu?
Áp dụng
GV viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
	











–HS (nhóm đôi) quan sát theo gợi ý của GV.
–HS thực hiện các yêu cầu của GV.









10 phần, 1 phần.







Không có, tức là phần nguyên bằng 0.



Một chữ số 0.



–HS viết vào bảng con 




















–HS giải thích tương tự Ví dụ a. 
- Mẫu số của phân số có 2 chữ số 0 









–HS thảo luận nhóm đôi và viết vào bảng con (= 0,001).
–HS giải thích:
Phân số thập phân bé hơn 1   Phần nguyên là 0.
Mẫu số có ba chữ số 0   Có ba chữ số phần thập phân   001.
+ Đọc: Không phẩy không không một

HS tự viết các phân số thập phân thành số thập phân rồi chia sẻ nhóm bốn.







3 băng giấy và băng giấy.
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Một chữ số 5 vì mẫu số có một chữ số 0 và tử số của phân số là 5.



– HS nhóm đôi viết các hỗn số thành số thập phân, giải thích cách viết.












Phần nguyên là 0.

Số chữ số 0 ở mẫu số.

– HS viết số thập phân (bảng con) HS gạch một gạch dưới phần nguyên, hai gạch dưới phần thập phân.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



	TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Khu vườn mùa hè”.
+ GV nêu 1 số câu hỏi kiểm tra bài cũ tiết 1(4 câu hỏi trên ppt)
-GV giới thiệu bài mới
	
- HS chơi trò chơi:

-HS lắng nghe và ghi vở


	2. Luyện tập- thực hành 
- Mục tiêu: 
Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
– GV mời HS đọc yêu cầu BT1
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.






- GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
+ Cách viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Cách viết số thập phân.
–GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
–Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi cho HS chơi tiếp sức để sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm (tạo điều kiện cho nhiều HS trình bày).




Bài 2:
– GV mời HS đọc yêu cầu BT2
–GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
–GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại cách viết phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
+ Nếu phân số thập phân đó bé hơn 1 thì phần nguyên là bao nhiêu?
+ Số chữ số ở phần thập phân phụ thuộc vào đâu?
–GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.

–Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.






Bài 3:
– GV mời HS đọc yêu cầu BT3
–GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
–GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại cách xác định vị trí của phần nguyên và phần thập phân.
–GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
–Sửa bài, GV tạo điều kiện cho nhiều HS nói (theo mẫu).
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc viết) từng số cho HS nêu các phần (giải thích cách làm).
Luyện tập
Bài 1:
–GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.



+ Viết thế nào?














– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
– GV có thể giúp HS nhận xét:
3 = 3,7 . Viết 37 (tử số) . Đếm: một chữ số 0 (ở mẫu số) . Đếm một chữ số (từ phải sang trái) của số 37 rồi viết dấu phẩy: 3,7.
= 2,28 . Viết 228 (tử số) . Đếm:
hai chữ số 0 (ở mẫu số) . Đếm hai chữ số (từ phải sang trái) của số 228 rồi viết dấu phẩy: 2,28.
	
	
-HS đọc yêu cầu BT1
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêucầu của bài:
+ Viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.
+ Chuyển phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.






– HS thực hiện cá nhân.
[image: ]
[image: ]

-HS đọc yêu cầu BT2
–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết phân số thập phân và hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.


Phần nguyên là 0.

Số chữ số 0 ở mẫu số.

–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
[image: ]


–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Nêu các chữ số thuộc phần nguyên, phần thập phân (theo mẫu).

–HS thực hiện.
a)	742,5 có phần nguyên gồm các chữ số 7; 4 và 2; phần thập phân gồm có chữ số 5.




–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết các phân số thập phân thành số thập phân.
–HS thảo luận.
+ Nếu phân số thập phân bé hơn 1: Thực hiện như đã học.
+ Nếu phân số thập phân lớn hơn 1:
Bước 1: Chuyển phân số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
Chia nhẩm tử số cho mẫu số: 716 : 100 = 7 (dư 16).
[image: ]
Bước 2: Chuyển hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
[image: ]
–HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
	a) 7  = 0,7;
10

	b)	4   0, 04;
100

	c) 37 = 3 7 = 3,7;

	10	10

	d) 228 = 2 28 = 2,28.
100	100




	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2:
–GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.

–Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.


Bài 3:
–GV (hoặc một HS) đọc từng câu, cho HS chọn thẻ Đ/S rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.

–Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.
Vui học
–GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu (hoặc treo) từng hình vẽ lên cho HS quan sát và thực hiện yêu cầu của bài toán.
	- HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Viết số thập phân.
–HS thảo luận để tìm cách thực hiện.
–HS làm bài cá nhân.
[image: ]

–Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
[image: ]

–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Viết theo mẫu.
–HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện. Dựa vào hình vẽ: Cái bánh được chia thành mấy phần bằng nhau? Đã ăn hết mấy phần? Còn lại mấy phần?
+ Việc 1: Dựa vào hình vẽ . Viết phân số chỉ số phần bánh còn lại, rồi chuyển thành phân số thập phân.
+ Việc 2: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. (Có thể viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân hoặc dựa vào nhận xét ở Luyện tập 1.)
– HS làm bài cá nhân.
[image: ]

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



	
Bài 19. HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. 
ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 52)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết các hàng của số thập phân, quan hệ giữa các hàng của số thập phân.
- Đọc và viết được số thập phân. Xác định được hàng của mỗi chữ số trong số thập phân, vị trí của các số thập phân đơn giản trên tia số. Viết các số thập phân thành phân số thập phân hay hỗn số có chứ phân số thập phân.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân và đơn vị đo dộ dài.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động, khung các đơn vị hàng phần Cùng học, tia số bài Luyện tập 2; Thẻ số bài Luyện tập 4 (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn?”.












– GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ cho HS quan sát
 GV giới thiệu bài.
	- HS tham gia trò chơi
– HS hoàn thiện các câu nói (theo mẫu):
+ Mẫu: Do 1 gấp 10 lần   nên 1 gấp 10 lần 0,1.

+ Do 1 gấp 10 lần  nên 0,1 gấp ... lần 0,01.

+ Do  gấp 10 lần  nên ... gấp 10 lần ...
– HS sắm vai, đọc các bóng nói theo thứ tự từ trái sang phải. 


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
- HS nhận biết các hàng của số thập phân, quan hệ giữa các hàng của số thập phân.
- Đọc và viết được số thập phân. Xác định được hàng của mỗi chữ số trong số thập phân.
- Cách tiến hành:

	2.1 Giới thiệu các hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 
– GV giới thiệu bảng và tên gọi các hàng:
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị
	
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	
	
	
	,
	
	
	


+ Bên trái dấu phẩy có những hàng nào?
+ Bên phải dấu phẩy có những hàng nào?
– GV vừa viết số vào bảng vừa nói:
Có 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị và 3 phần mười,
7 phần trăm, 5 phần nghìn. 
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị
	
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	1
	6
	4
	,
	3
	7
	5


– GV giới thiệu:
+ Ta có số (GV viết bảng lớp): 164,375.
+ GV đọc số: Một trăm sáu mươi bốn phẩy
ba trăm bảy mươi lăm.
– GV chỉ tay theo các chữ số của số 164,375.

– GV hướng dẫn để HS nhận xét:
+ Khi đọc (hay viết) một số thập phân, ta đọc (hay viết) theo thứ tự nào?
+ Đọc (hay viết) phần nào trước?

2.2 Giới thiệu quan hệ giữa các hàng của số thập phân
– GV chỉ tay theo các hàng trong bảng.








– GV khái quát: Trong số thập phân (cũng như số tự nhiên), mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau và bằng  (hay 0,1) đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
	

– HS nhắc lại tên các hàng.




Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.
Hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.
– HS lặp lại.









– HS viết bảng con: 164,375.
– HS lặp lại.



– HS nói: Số 164,375 gồm 1 trăm, 6 chục, 4 đơn vị và 3 phần mười, 7 phần trăm, 5 phần nghìn.
Muốn đọc (hay viết) một số thập phân, ta đọc (hay viết) lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp
 Đọc (hay viết) từ trái sang phải.
Đọc (hay viết) phần nguyên, tới dấu phẩy, rồi phần thập phân.



HS nói:
+ 1 đơn vị gấp 10 lần 1 phần mười;
1 phần mười gấp 10 lần 1 phần trăm;
1 phần trăm gấp 10 lần 1 phần nghìn.
+ Ngược lại:
1 phần nghìn bằng  của 1 phần trăm;
1 phần trăm bằng  của 1 phần chục;

1 phần chục bằng  của 1 đơn vị.




	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân và đơn vị đo dộ dài.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.


– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
theo mẫu.

GV khuyến khích HS nói: Số 3,5 gồm
3 đơn vị và 5 phần mười.

+ Đọc, viết các số theo thứ tự nào?
Lưu ý: GV cũng có thể viết (hay đọc) từng số cho HS đọc (hay viết vào bảng con).
Bài 2:
– GV gợi ý cho HS tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài: Nói theo mẫu.
– Gợi ý tìm hiểu mẫu: Nêu phần nguyên,
nêu phần thập phân.
– Khi sửa bài, GV viết số lên bảng lớp,
khuyến khích nhiều HS nói (chỉ tay vào
từng chữ số trên bảng lớp).



Bài 3:
– GV gợi ý cho HS tìm hiểu bài.


– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.


Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số cho HS
viết vào bảng con.
	

– HS (nhóm bốn) tìm hiểu mẫu, nhận biết yêu cầu của bài:
a) Đọc số thập phân.
b) Viết số thập phân.
– HS làm bài theo nhóm đôi.
Ví dụ: Mỗi nhóm một số.
a) Một HS đọc số, một HS nói.
Số 3,5 đọc là: “Ba phẩy năm”.


b) Số 102,370 gồm 1 trăm, 2 đơn vị và 3 phần mười, 7 phần trăm.
+ Từ trái sang phải.





– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết yêu
cầu của bài: Nói theo mẫu.
– Tìm hiểu mẫu: Nêu phần nguyên, nêu phần
thập phân.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
[image: ]Ví dụ:






– HS đọc yêu cầu.
– HS xác định các việc cần làm: Viết số.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 2,8;
b) 473,29;
c) 85,677;
d) 0,032.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	– GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “Xếp hàng thứ tự” để ôn tập: So sánh và sắp xếp phân số, số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
– Giáo viên chuẩn bị 2 lá cờ hiệu (cờ giấy nhỏ, 2 lá có màu khác nhau). Mỗi đội có 5 HS sẽ nhận 5 mảnh bìa (kích thước 10 cm x 15 cm), trong các mảnh bìa có ghi các số thập phân, phân số khác nhau.
– Thời gian chơi: 3 phút.
– Cách chơi:
+ Hai đội trưởng lên nhận bìa của tổ và phát bìa cho mỗi bạn ở đội mình. GV yêu cầu hai đội quan sát, tự so sánh các số vừa nhận trong nhóm với nhau (trong 1 đến 2 phút). Khi GV hô hiệu lệnh và giơ 2 lá cờ trên 2 tay về hai phía
(sang ngang) yêu cầu các em nghe, giơ biển lên cao và xếp mỗi đội một hàng ngang, bắt đầu từ GV. Khi GV đưa 2 lá cờ song song về phía trước các em tập hợp hàng dọc.
+ Giáo viên bắt đầu hô các cách khác nhau như:
“Tập hợp theo thứ tự từ bé đến lớn”; “Tập hợp theo thứ tự từ lớn đến bé”. Sau 2 hoặc 3 lần thi sẽ thay đổi các tấm bìa giữa hai đội.
Sau 3 phút kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm sẽ thắng cuộc.
	– HS chơi theo hướng dẫn.



























– Ban thư kí ghi kết quả và tổng hợp điểm.
Mỗi lần xếp hàng đúng thứ tự, nhanh,
không ồn ào, xô lấn, làm lộn xộn: 10 điểm.
Xếp chậm, không thẳng hàng, mất trật tự:
trừ 2 điểm.
Đội nào xếp sai không ghi điểm.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: HS xác định được hàng của mỗi chữ số trong số thập phân, vị trí của các số thập phân đơn giản trên tia số. Viết các số thập phân thành phân số thập phân hay hỗn số có chứ phân số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
– GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.






– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
Lưu ý: GV cũng có thể viết từng số lên bảng lớp cho HS đọc và nói giá trị của chữ số màu đỏ.







Bài 2:
– GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
– GV có thể gợi ý giúp HS nhận biết: 1 đơn vị (khoảng cách từ vạch 0 tới vạch 1) chia thành 10 phần bằng nhau, khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau là 1 phần 10 hay 0,1  Đếm thêm 1 phần 10 hay 0,1, ...

– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/nói).
Bài 3:
– GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài.

– GV “Hỏi nhanh – Đáp gọn” giúp HS ôn lại:
+ Phân số thập phân có mẫu số là bao nhiêu?
+ Viết một số thập phân bé hơn 1 thành phân số thập phân, ta chú ý điều gì?
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.

Lưu ý: GV có thể đọc từng số cho HS viết vào bảng con rồi chuyển sang phân số thập phân (hỗn số có chứa phân số thập phân).
Bài 4:
– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có phân số thập phân và số thập phân bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	

– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Đọc số, nói giá trị của chữ số màu đỏ.
– GV có thể gợi ý các bước giúp HS thực hiện:
+ Đọc số.
+ Xác định vị trí chữ số màu đỏ (hàng)
 Nói giá trị của chữ số màu đỏ.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 7,4: Bảy phẩy tư; chữ số 4 có giá trị là 4 phần mười.
b) 60,51: Sáu mươi phẩy năm mươi mốt; chữ số 6 có giá trị là 6 chục, chữ số 1 có giá trị là 1 phần trăm.
c) 320,839: Ba trăm hai mươi phẩy tám trăm ba mươi chín; chữ số 8 có giá trị là 8 phần mười; chữ số 9 có giá trị là 9 phần nghìn.
d) 34,044: Ba mươi tư phẩy không trăm bốn mươi bốn; chữ số 4 ở hàng đơn vị có giá trị là 4 đơn vị; chữ số 4 ở hàng phần trăm có giá trị là 4 phần trăm; chữ số 4 ở hàng phần nghìn có giá trị là 4 phần nghìn.

– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.







[image: ]– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.





– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Viết số thập phân thành phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân.

10; 100; 1000; ...
Mẫu số của phân số thập phân có số chữ
số 0 là số chữ số ở phần thập phân; tử số
chính là phần thập phân.
– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 0,4 =  ; 0,93 =  ; 0,072 =  ;

b) 2,7 = 2 ; 18,6 = 18 ; 10,05 = 10 .







– HS thực hiện nhóm đôi.
A – P         B – M       C – N
Ví dụ: A:   3258 : 10 = 325 (dư 8)

 325,8  P.
HS có thể suy luận: Mẫu số của phân số
thập phân có một chữ số 0  Số
thập phân có một chữ số ở phần thập phân
 325,8.
...

	4. Vận dụng – Trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5:
– Sửa bài, GV có thể cho HS dùng thẻ (hoặc viết đáp án vào bảng con) để chọn đáp án đúng, khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
	
– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
Đáp án: D (vì chữ số 7 ở hàng phần trăm,
nên chữ số 7 có giá trị là
m  Câu A đúng;

 m = 0,07 m  Câu B đúng;

 m = 7 cm  Câu C đúng
 Cả ba ý đều đúng
 Câu D là câu trả lời đúng nhất.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 20. SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
(1 tiết – SGK trang 54)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết các số thập phân bằng nhau; thực hiện được việc tìm các số thập phân bằng nhau.
- HS vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân bằng nhau.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	– Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo” 
Tôi bảo! Tôi bảo!
Tôi bảo em ngồi bên trái viết một số thập phân.
Tôi bảo! Tôi bảo!
Tôi bảo em ngồi bên phải viết một phân sốthập phân bằng số thập phân mà bạn đã viết.
– GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ.


- GV giới thiệu bài.
	- HS tham gia trò chơi
Bảo gì? Bảo gì?
– HS làm theo.
Bảo gì? Bảo gì?
- HS làm theo.





- HS quan sát Sắm vai, đọc các bóng nói theo thứ tự từ trái sang phải.
[image: ]


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Nhận biết các số thập phân bằng nhau; thực hiện được việc tìm các số thập phân bằng nhau.
- Mục tiêu: 
- HS nhận biết các số thập phân bằng nhau; thực hiện được việc tìm các số thập phân bằng nhau.
- Cách tiến hành:

	1. Ví dụ 1: So sánh 1,85 và 1,850
- GV đặt vấn đề.
+ 1,85 và 1,850 là loại số gì?
+ Ta chưa biết cách so sánh hai số thập phân.
Hãy chuyển hai số này về loại số mà ta biết
so sánh.
- GV gọi vài nhóm trình bày bài làm,
khuyến khích HS nói cách làm.
 Nếu HS sai, GV giúp các em sửa lại cho đúng  Hệ thống lại cách thực hiện.
+ Viết hai số 1,85 và 1,850 thành phân số thập phân.
+ So sánh hai phân số thập phân.
+ So sánh hai số thập phân.
2. Khái quát
- GV giúp HS nhận xét:
+ Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân, ta được gì?
+ Nếu bỏ bớt chữ số 0 tận cùng ở bên phải phần thập phân, ta được gì?
- GV nêu nội dung kiến thức trọng tâm (SGK).


3. Ví dụ 2
- GV viết lên bảng các số thập phân (hoặc dùng các thẻ có viết số thập phân, mỗi thẻ viết một số).
- GV giúp HS nhận biết.

	- HS (nhóm đôi) thực hiện các yêu cầu của GV vào bảng con.
+ Số thập phân.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- HS trình bày bài làm và nói cách làm.[image: ]








+ Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân, ta được một số thập phân bằng số đó.
+ Nếu bỏ bớt chữ số 0 tận cùng ở bên phải phần thập phân, ta được một số thập phân bằng số đó.
– Vài HS lặp lại.– HS trình bày và kết luận.

- HS đọc lần lượt các số  Ghép các số thập phân bằng nhau.
- HS nhận biết: Số tự nhiên được coi là số thập phân đặc biệt (có phần thập phân là 0 hoặc 00, ...)

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân bằng nhau.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- Khi sửa bài, GV có thể đọc từng số cho HS thực hiện vào bảng con và yêu cầu HS giải thích.





Bài 2:
- Sửa bài, GV nêu từng cặp số cho HS thực hiện vào bảng con, khuyến khích HS giải thích một số trường hợp.
Lưu ý: Câu d có nhiều kết quả  HS làm đúng và giải thích hợp lí thì chấp nhận.




















Luyện tập
Bài 1:
– Sửa bài, GV có thể cho HS thi đua tiếp sức: gắn (hoặc nối) các thẻ có số thập phân bằng nhau, khuyến khích HS giải thích cách làm.




	
- HS thực hiện nhóm đôi.
a) 5,4	          b) 21,07	
c) 0,08	d) 100,001
- HS giải thích. Ví dụ:
a) 5,400 = 5,4  Bỏ bớt hai chữ số 0 ở tận cùng
bên phải phần thập phân của số 5,400 thì được số 5,4 bằng với số 5,400.
…

- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 3,16 và 2,40	b) 42,500 và 0,955
c) 73,00 và 6,72	d) 0,1 và 2,4
– HS giải thích. Ví dụ:
a) 3,16 và 2,40.
Phần thập phân của số 3,16 có hai chữ số; phần thập phân của số 2,4 có một chữ số
Viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân ta được số 2,40 có hai chữ ở phần thập phân và bằng với số 2,4.
d) 0,1 và 2,4
Phần thập phân của số 0,100 có ba chữ số;
phần thập phân của số 2,40 có hai chữ số
Bỏ bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải của
phần thập phân ta được hai số 0,1 và 2,4 đều
có một chữ số ở phần thập phân và bằng với
hai số thập phân đã cho ban đầu.
0,100 = 0,1 và 2,4 = 2,40.

- HS thực hiện nhóm đôi.
[image: ]
 - HS giải thích cách làm.
Ví dụ: 0,15 = 0,1500 (vì bỏ bớt hai chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số 0,1500 ta được số 0,15 bằng với số 0,1500).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2:
– Sửa bài, GV có thể cho HS ghép các thẻ (hoặc bảng con) có viết số đo (mỗi bảng/thẻ viết một số) bằng nhau lại với nhau, khuyến khích HS giải thích tại sao lại ghép như vậy.


	- HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

[image: ]
- HS giải thích tại sao lại ghép như vậy.
Ví dụ: Lần lượt viết thêm một và hai chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của 20,7 kg thì được 20,70 kg và 20,700 kg bằng với 20,7 kg.
…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 21. SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS nhận biết cách so sánh hai số thập phân; thực hiện được việc so sánh hai số thập phân; xác định số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất; sắp xếp được thứ tự các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
–	Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
GV treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ phần Khởi động.




 GV ghi vào góc bảng  Giới thiệu bài mới. 
	- [image: ]
– HS quan sát  Đọc bóng nói  Nhận biết vấn đề cần giải quyết: So sánh chiều dài quãng đường đã làm trong 1 ngày với kế hoạch đề ra  HS nói nhanh kết quả so sánh và cách làm.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
HS nhận biết cách so sánh hai số thập phân; thực hiện được việc so sánh hai số thập phân; xác định số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất; sắp xếp được thứ tự các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
- Cách tiến hành:

	1. So sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau
Ví dụ 1: So sánh hai số thập phân 2,1 và 1,85.
– GV vấn đáp  Kết hợp viết trên bảng lớp.
+ Nhận xét phần nguyên của hai số thập phân.
+ Để so sánh được hai số thập phân này, ta
làm thế nào?
 GV viết trên bảng lớp:
2,1 = 
1,85 = 
 = 

 2,1 > 1,85

– Dựa vào 2,1 > 1,85  Nêu quy tắc. Muốn so sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau ta làm thế nào?
2. So sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau
Ví dụ 2: So sánh hai số thập phân 1,872 và 1,850.

– Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp (như
SGK) và giải thích cách làm
 GV có thể viết các số theo cột dọc lên bảng lớp để hướng dẫn HS so sánh.
[image: ]
 
Khi so sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau (1 = 1), ta thực hiện như sau (GV vừa nói vừa tô màu các chữ số):
[image: ]
 
+ So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải (8 = 8).
+ Cặp chữ số đầu tiên khác nhau:
Số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn
(7 > 5  1,872 > 1,850).
 Muốn so sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau ta làm thế nào?

3. Các ví dụ tổng hợp
Ví dụ 3:
– GV đọc từng cặp số cho HS viết vào bảng con rồi so sánh.
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích.





Lưu ý: HS cũng có thể giải thích cách khác: Bỏ bớt chữ số 0 tận cùng của 5,40 ta được 5,4.
– GV đọc quy tắc trong SGK.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




– HS viết vào bảng con.
+ Phần nguyên khác nhau.
+ Viết hai số thập phân thành phân số thập phân
rồi so sánh hai phân số thập phân.
– HS nêu cách chuyển đổi và so sánh  Viết vào bảng con:
  2,1 = 
1,85 = 
 = 

 2,1 > 1,85

So sánh phần nguyên: Số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.





– HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm cách thực hiện tương tự Ví dụ 1.
– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn
trong nhóm.
1,872 > 1,850
(1,872 = 
1,850 = 
 )
















 So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.


– HS viết vào bảng con rồi so sánh.
3,6 > 0,981	92,721 < 92,83	5,40 = 5,4
– HS giải thích.
Ví dụ:
3,6 và 0,981  Số có phần nguyên lớn hơn
thì lớn hơn: 3 > 0  3,6 > 0,981.
92,721 và 92,83  Phần nguyên bằng nhau,
so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng:
7 < 8  92,721 < 92,83.
5,40 và 5,4  Phần nguyên và phần thập phân của hai số bằng nhau  5,40 = 5,4.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm đôi



-GV mời HS chia sẻ trước lớp và nói cách làm



	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a)	9,75 < 12,4	2,38 > 0,951
b)	61,07 < 61,4	0,5 > 0,125
c)	8,91 > 8,9	10,1 = 10,10
– HS giải thích. Ví dụ:
a)	9,75 và 12,4  Vì 9 < 12  9,75 < 12,4.
b)	61,07 và 61,4  Vì 61 = 61; 0 < 4
 61,07 < 61,4.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận

- GV có thể gợi ý cho HS:
+ Thực hiện mấy việc?
+ Việc gì?
+ Viết số thế nào?


+ Sắp xếp theo thứ tự nào?



–Sửa bài, HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS có thể viết được các số thập phân khác nhau, nếu đảm bảo các yêu cầu của đề bài thì chấp nhận..
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–HS đọc yêu cầu.
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu, nhận biết yêu cầu.
–Thảo luận tìm cách giải quyết.
+ Hai việc.
+ Viết bốn số thập phân – Sắp thứ tự.
+ Phải dùng đủ cả ba chữ số đã cho.
Viết bốn số thập phân khác nhau, trong đó phần thập phân có hai chữ số.
+ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. Ví dụ: 5,67; 7,65; 6,57; 5,76
5,67; 5,76; 6,57; 7,65
–HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Dùng đủ ba chữ số đề bài cho để viết số có ba chữ số, trong đó phần nguyên có một chữ số và phần thập phân có hai chữ số.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”. 
GV nêu yêu cầu, ví dụ:
So sánh hai số thập phân 5,23 và 52,3.
 GV Giới thiệu bài mới. 
	


HS thực hiện vào bảng con. 5,23 < 52,3
- Nêu cách so sánh.


	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến việc so sánh số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- Thực hiện tương tự bài Thực hành 1.


– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói tại sao lại điền dấu như vậy.

 GV hệ thống các cách so sánh số thập phân:
•Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
•Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng của phần thập phân theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.
•Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau thì bằng nhau.
Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2

–Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân để phần thập phân của các số có số chữ số bằng nhau, rồi viết theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
–Sửa bài
GV viết lên bảng:
7,7; 7; 0,77; 0,7.
Sau đó, GV viết các số theo cột dọc để giải thích.
[image: ]
Bài 3:
GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT3
-Thảo luận nhóm 4






– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.






Bài 4:
– GV cho HS đọc yêu cầu.






– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói tại sao lại chọn số đó.





Bài 5:
– Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho các nhóm GQVĐ.
•Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
•Bước 2: Lập kế hoạch


•Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Lưu ý: HS chỉ cần tìm một số rồi viết vào bảng con.
•Bước 4: Kiểm tra lại Chẳng hạn: 3,4 < 3,41 < 3,5.
…
– Sửa bài, GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm.

	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
–HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.
a)	231,8 > 99,99	46,05 < 46,50
b)	7,42 > 7,24	7,42 < 74,2
c)	140,02 > 140	500 = 500,000
–HS nói tại sao lại điền dấu như vậy.
Ví dụ: 231,8 > 99,99 (vì 231 > 99  chọn dấu >).
…














–HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.








HS đọc dãy số để sửa bài. 7,7; 7; 0,77; 0,7.






-HS đọc YC
– HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm hiểu bài,
nhận biết:
•Thay ? bằng chữ số thích hợp.
•Thay bằng cách nào? (So sánh từng cặp
chữ số.)
a) 27,8 = 27,80	b) 639,1 > 638,7
c) 54,309 < 54,312
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) 27,8 = 27,8?
 Thay dấu ? bằng chữ số 0 vì nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó  27,8 = 27,80.
…

– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm: bớt 0,1 (câu a), thêm 0,01 (câu b).
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 3,3; 3,2; 3,1; 3,0; 2,9; 2,8; 2,7.
b) 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12.
– HS nói tại sao lại chọn số đó.
Ví dụ:
a) Dãy số đếm bớt 1 ở hàng phần mười:
3,3; 3,2; 3,1; 3; 2,9; 2,8; 2,7.
(Lưu ý: 3,0 = 3.)
b) Dãy số đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:
0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,11; 0,12.
(Lưu ý: 0,10 = 0,1.)

Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số thập phân?
Nêu được cách thức GQVĐ:
+ Đếm;
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau.
HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2.
Trình bày trước lớp.
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau:
3,4 = 3,40 và 3,5 = 3,50
+ Đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:
3,40  3,41  3,42  3,43  …  3,50
 Số thập phân cần tìm có thể là những số
sau: 3,41; 3,42; 3,43; …; 3,49.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Đất nước em
– GV giúp đỡ HS nhận biết yêu cầu của bài.



– Sửa bài, GV hệ thống lại cách so sánh các số đo độ dài.


Ví dụ:
a) Xác định cây cầu ngắn nhất  Số đo bé nhất
Xác định cây cầu dài nhất  Số đo lớn nhất
 Xác định vị trí để viết số theo thứ tự từ ngắn đến dài. (GV vừa vấn đáp vừa giúp
HS kiểm tra bài sửa của HS.)
Số bên trái  Số đo bé nhất. 
Số bên phải  Số đo lớn nhất.
Số đo còn lại viết vào giữa.


b) GV trình chiếu (hoặc treo) bản đồ Việt Nam lên cho HS xác định vị trí 4 tỉnh thành trên bản đồ.
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–– HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
a) Cầu Thái Bình, cầu Thanh An, cầu Lạch Tray.
b) HS xác định vị trí các tỉnh thành: Hà Nội,
Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng.

0,822 km

1,2 km




0,822 km;	; 1,2 km
0,822 km; 0,963 km; 1,2 km.
HS đọc tên các cây cầu theo thứ tự:
Cầu Thái Bình; Cầu Thanh An; Cầu Lạch Tray.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  - Làm tròn được một số thập phân:
+ Đến hàng đơn vị (tới số tự nhiên gần nhất).
+ Đến hàng phần mười, hàng phần trăm (tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân).
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - Phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV có thể cho HS chơi: 
- Khi làm tròn số đến hàng chục, đến hàng trăm ta chú ý đến chữ số ở hàng nào?
Làm tròn số 78 đến hàng chục được số nào?
Làm tròn số 149 đến hàng trăm được số nào?
…
- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS tham gia chơi



80 vì chữ số ở hàng đơn vị là 8.
100 vì chữ số ở hàng chục là 4.



- HS lắng nghe.

	2. Kiến tạo tri thức mới 

	Hoạt động 1 : Làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị 
a. Mục tiêu: HS biết làm tròn được một số thập phân đến hàng đơn vị, phần mười, hàng phần trăm
b. Cách thực hiện:

	Ví dụ 1:
- GV vẽ (hoặc treo) tia số lên bảng lớp cho HS quan sát, GV chỉ vào các vạch trên tia số cho HS đọc các số thập phân từ 5,0 đến 6,0.
[image: ]
- GV gợi ý, giúp HS nhận biết 5,0 = 5 và 6,0 = 6
- GV xoá bớt chữ số 0 ở phần thập phân
-GV: “5 và 6 là hai số tự nhiên”
- GV kết hợp viết thêm các số vào tia số.
[image: ]
- GV chỉ vào các vạch có số và đặt vấn đề: “Các em quan sát và cho biết các số 5,28 và 5,74 gần với số tự nhiên nào hơn.”.
+ 5,28 gần số 5 hơn.
+ 5,74 gần số 6 hơn.
- GV chỉ tay vào tia số và giới thiệu: Khi làm tròn một số đến hàng đơn vị, ta được số tự nhiên gần số đó hơn.
- GV viết thêm số 5,5 vào tia số, chỉ tay cho HS đọc và hỏi: “Số này gần với số tự nhiên nào hơn?”
[image: ]
- GV hướng dẫn: Khi làm tròn một số đến hàng đơn vị, ta được số tự nhiên gần số đó hơn. Riêng các số có chữ số ở hàng phần mười là 5, theo quy ước: Làm tròn thành số lớn.
- GV: Khi thực hành (không phải lúc nào cũng có tia số), ta làm như thế nào?

- Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, ta quan sát chữ số hàng nào?

+Nếu chữ số hàng phần mười là 0; 1; 2; 3; 4: Chữ số hàng đơn vị thế nào?


+ Nếu chữ số hàng phần mười là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng đơn vị thế nào?


Ví dụ 2:
- GV đọc từng số:

+ Làm tròn đến hàng đơn vị: 34,51, 120,47
- GV gọi vài HS giải thích.
Ví dụ 3:
- Tương tự với làm tròn số đến hàng đơn vị.
+ Khi làm tròn số đến hàng phần mười, ta quan sát chữ số hàng nào?
+ Nếu chữ số hàng phần trăm là 0; 1; 2; 3; 4
Chữ số hàng phần mười thế nào?



+ Nếu chữ số hàng phần trăm là 5; 6; 7; 8; 9
Chữ số hàng phần mười thế nào?




Ví dụ 4:
- Thực hiện tương tự Ví dụ 3.
+ Khi làm tròn số đến hàng phần trăm, ta quan sát chữ số hàng nào?
+ Nếu chữ số hàng phần nghìn là 0; 1; 2; 3; 4: Chữ số hàng phần trăm thế nào?





+ Nếu chữ số hàng phần nghìn là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng phần trăm thế nào?




Ví dụ 5: Các ví dụ tổng hợp
- GV đọc từng số cho HS làm vào bảng con.
+ Làm tròn số 27,645 đến hàng phần mười.
+ Làm tròn số 27,645 đến hàng phần trăm.
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS quan sát: Đọc các số thập phân từ 5,0 đến 6,0 theo tay GV chỉ.




- HS lặp lại. HS đọc lần 2.





- HS đọc lần 3: 5; 5,28; 5,74; 6.

+ 5,28 gần số 5 hơn.
+ 5,74 gần số 6 hơn.
- HS quan sát lắng nghe.


- 5,5 ở chính giữa hai số 5 và 6, không gần số nào hơn.







- HS (nhóm bốn) tìm hiểu nội dung SGK, thảo luận và trình bày theo hướng dẫn của GV.
- Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, ta quan sát chữ số hàng phần mười.
+Nếu chữ số hàng phần mười là 0; 1; 2; 3; 4: Chữ số hàng đơn vị giữ nguyên. Xoá bỏ phần thập phân. Số thập phân được làm tròn thành số tự nhiên.
+ Nếu chữ số hàng phần mười là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng đơn vị cộng thêm 1. Xoá bỏ phần thập phân. Số thập phân được làm tròn thành số tự nhiên.

- HS làm tròn rồi viết kết quả vào bảng con.
+ 35, 120
- HS giải thích.
VD: Làm tròn số 34,51 đến hàng đơn vị
thì được số 35 (vì chữ số hàng phần mười là 5 nên chữ số hàng đơn vị cộng thêm 1.

- HS tự tìm hiểu và nêu kết luận.

+ Khi làm tròn số đến hàng phần mười, ta quan sát chữ số hàng phần trăm.
+ Nếu chữ số hàng phần trăm là 0; 1; 2; 3; 4
Chữ số hàng phần mười ta giữ nguyên.
+ Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó. Phần thập phân còn lại một chữ số ở hàng phần mười.
+ Nếu chữ số hàng phần trăm là 5; 6; 7; 8; 9
Chữ số hàng phần mười cộng thêm 1
+ Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó. Phần thập phân còn lại một chữ số ở hàng phần mười.

- HS tự tìm hiểu và kết luận.
+ Khi làm tròn số đến hàng phần trăm, ta quan sát chữ số hàng phần nghìn.
+ Nếu chữ số hàng phần nghìn là 0; 1; 2; 3; 4 Chữ số hàng phần trăm giữ nguyên
+ Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó, phần thập phân còn lại hai chữ số ở hàng phần mười và hàng phần trăm.
+ Nếu chữ số hàng phần nghìn là 5; 6; 7; 8; 9: Chữ số hàng phần trăm cộng thêm 1
+ Xoá bỏ các chữ số phần thập phân sau đó, phần thập phân còn lại hai chữ số ở hàng phần mười và hàng phần trăm.

- HS làm tròn rồi viết kết quả vào bảng con.
+ 27,6

+ 27,65

	3. Luyện tập – Thực hành 
a. Mục tiêu: HS thực hành các bài tập làm tròn được một số thập phân đến hàng đơn vị, phần mười, hàng phần trăm
b. Cách tiến hành: 

	Bài 1: 
- Cho HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm bảng con.
a) 7,06; 7,15; 7,27; 7,31; 7,48.
b) 3,52; 3,68; 3,74; 3,85; 3,93
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
Trong các số trên:
a) 5,407; 5,416; 5,422; 5,434; 5,448.

b) 8,157; 8,162; 8,174; 8,183; 8,195.

- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV chơi trò chơi. 
a) 0,9605; 0,9617; 0,9624; 0,9638; 0,9649.
b) 0,7258; 0,7261; 0,7272; 0,7285; 0,7294.
- GV nhận xét – tuyên dương.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm bảng con.
a) 7,06; 7,15; 7,27; 7,31; 7,48. ⟶ 7
b) 3,52; 3,68; 3,74; 3,85; 3,93. ⟶ 4


- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm đôi.

a) 5,407; 5,416; 5,422; 5,434; 5,448. ⟶ 5,4
b) 8,157; 8,162; 8,174; 8,183; 8,195. ⟶ 8,2
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc, xác định yêu cầu bài
- HS chơi trò chơi tiếp sức.
a) 0,9605; 0,9617; 0,9624; 0,9638; 0,9649. ⟶ 0,96
b) 0,7258; 0,7261; 0,7272; 0,7285; 0,7294. ⟶ 0,73


	4. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	TOÁN
Bài 22. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  - Làm tròn được một số thập phân:
+ Đến hàng đơn vị (tới số tự nhiên gần nhất).
+ Đến hàng phần mười, hàng phần trăm (tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân).
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
- GV đọc số thập phân, yêu cầu HS làm tròn số.
Ví dụ: Làm tròn 2,18 đến hàng đơn vị.
…


- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS chơi theo tổ 

- HS làm tròn số theo yêu cầu của GV rồi viết kết quả vào bảng con.
+ 2
…
- Tổ nào có tất cả HS làm xong trước và đúng thì thắng cuộc.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành

	Hoạt động 1 : Luyện tập
a. Mục tiêu: HS thực hành làm các bài toán liên quan về làm tròn số thập phân.
b. Cách thực hiện:

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS chơi trò chơi.
a) 341,57
b) 100,095
c) 76,826
d) 2,9684
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
Viết các số thập phân có hai chữ số mà sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì được 9.
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS hoạt động nhóm. 
a) Điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là 8,25. Làm tròn số này đến hàng đơn vị thì điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là:
A. 8 B. 8,2    C. 8,3    D. 10



b) Một con cá cân nặng 0,94 kg. Ta nói, con cá đó nặng khoảng:
A. 100 kg    B. 10 kg    C. 9 kg    D. 1 kg
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm vở.
Một bao đường có khối lượng (tính theo ki-lô-gam) là số thập phân lớn nhất có hai chữ số mà khi làm tròn số đó đến hàng đơn vị thì được 5 kg.
Khối lượng của bao đường đó là .?. kg.
- GV chấm và nhận xét.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS chơi tiếp sức.
a) 342
b) 100
c) 76,8
d) 2,97


- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm đôi.
8,5;  8,6;  8,7;  8,8;  8,9;  9,1;  9,2;  9,3;  9,4.

- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm 4.
a) Đáp án đúng là: A
Điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là 8,25 có chữ số hàng phần mười là 2 nên ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị, phần thập phân chuyển thành số 0.
Vậy làm tròn số này đến hàng đơn vị thì điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là: 8
b) Đáp án đúng là: D
Làm tròn số 0,94 đến hàng đơn vị, ta được số 1.
Vậy con cá đó cân nặng khoảng 1 kg.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm vở.
Một bao đường có khối lượng (tính theo ki-lô-gam) là số thập phân lớn nhất có hai chữ số mà khi làm tròn số đó đến hàng đơn vị thì được 5 kg.
Khối lượng của bao đường đó là 4,9 kg.
- HS lắng nghe.

	3. Đất nước em 
a. Mục tiêu: HS biết dựa vào biểu đồ làm tròn được một số thập phân đến hàng đơn vị, phần mười, hàng phần trăm
b. Cách tiến hành: 

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
a) Diện tích của mỗi tỉnh khoảng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? (Làm tròn số đến hàng đơn vị.)
b) Dân số của mỗi tỉnh khoảng bao nhiêu nghìn người? (Làm tròn số đến hàng nghìn.)


- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm 4.
a) Làm tròn diện tích mỗi tỉnh đến hàng đơn vị ta được:
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
b) Làm tròn dân số mỗi tỉnh đến hàng nghìn ta được:
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét


	4. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV tổng kết bài học, nhận xét, tuyên dương
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI 23: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
–Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phân số thập phân, số thập phân.
–Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Các hình vẽ và bảng biểu có trong bài (nếu cần).
Học sinh: SGK, vở toán 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	a. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn”
- GV luật chơi , cách chơi:
Cùng lắng nghe cô giáo đọc và viết số thập phân vào bảng con.
Câu 1: Viết số: Bảy phảy không năm tám.
Câu 2: Đọc số: 5,55
- GV nhận xét, tuyên dương.
b. Kết nối
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
· HS lắng nghe

· HS tham gia chơi.

7,058
Năm phảy năm lăm


Học sinh nhắc lại tên bài học.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
–Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phân số thập phân, số thập phân.
–Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
- Tổ chức HS làm việc cá nhân trong vòng 3 phút.
- Mời HS lên bảng trình bày.
Khi sửa bài, GV có thể chiếu (hoặc treo) từng hình cho HS quan sát và thực hiện vào bảng con, gọi vài nhóm HS giải thích cách làm.
















- GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV kết luận.


Bài 2:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT2




· Khi sửa bài, HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.
Bài 3:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT3





· Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao chọn điền dấu đó.




 GV hệ thống các cách so sánh số thập phân:
· Số thập phân có phần nguyên lớn hơn?

· Hai số có số thập phân có phần nguyên bằng nhau?




· Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau?


Bài 4:
Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải của phần thập phân để phần thập phân của các số có số chữ số bằng nhau, rồi viết theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
– GV viết các số theo cột dọc để giúp HS giải thích.



Bài 5:
· GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.




· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng con  Gọi vài HS đọc số của mình
 GV ghi nhận lên bảng lớp  Hệ thống lại cách so sánh các số thập phân.
	
– HS nhận biết yêu cầu của bài:
a)Quan sát hình vẽ  Viết phân số thập phân  Chuyển thành số thập phân.
b)Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
c)Làm tròn số đến hàng đơn vị.
– HS thực hiện (cá nhân) rồi chia sẻ nhóm đôi.
[image: ] 
b)	0,5; 0,85; 1,27; 1,72.
c)	1; 1; 1; 2.
– HS giải thích cách làm.
[image: ]


- HS nhận biết yêu cầu của bài: Xác định câu đúng, câu sai.
· HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
a) Sai	b) Đúng	c) Đúng
– HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.
a) Số 2,22 gồm 2 đơn vị, 2 phần mười và 2 phần trăm.
...

– Nhóm hai HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: So sánh – Điền dấu.
a) 27,4 > 9,485    645,36 < 1 000,5
b) 54,08 < 54,1	73 = 73,000
c) 86,03 > 86	20,2 > 20,02
– HS giải thích tại sao chọn điền dấu đó. Ví dụ:
a) 27,4 > 9,485 (Vì 27 > 9  Chọn dấu >).
…

· Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
· Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng của phần thập phân theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau  Kết luận.
· Hai số thập phân có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau thì bằng nhau.

· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ. HS đọc để sửa bài, GV viết lên bảng:
0,55; 5; 5,05; 50,5

HS giải thích




· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
HS viết một số thập phân vào bảng con (mỗi HS viết một số).
58,11; 58,18; 58,119;...
· HS có thể giải thích.
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau: 58,1 = 58,10 và 58,2 = 58,20.
+ Đếm thêm 1 ở hàng phần trăm:
58,10  58,11  58,12  58,13  … 
58,20
 Số thập phân cần tìm có thể là những số sau: 58,11; 58,112; 58,12; 58,13; …; 58,19.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Tâm đầu ý hợp”
- Câu 1: Làm tròn số 8,21 đến hàng phần mười.
Câu 2: Làm tròn số 1,9655 đến hàng phần trăm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
· HS tham gia chơi.
8,1

1,97

Học sinh nhắc lại tên bài học.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
–Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phân số thập phân, số thập phân.
–Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài 6: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT6
-  Khi sửa bài, GV cũng có thể trình chiếu
từng câu lên (hoặc cho HS đọc từng câu), cả
lớp chọn đáp án rồi đưa lên theo hiệu lệnh
của GV, khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ sai của mình.





Bài 7: Thực hiện tương tự Bài 6.
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT7




– Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích
cách làm.
Lưu ý: GV giúp các em chọn sai nhận ra chỗ
sai của mình.



Bài 8:
– GV cho HS đọc yêu cầu.



Với những HS còn hạn chế, GV có thể
hướng dẫn các em xác định:
Số thập phân có ba chữ số gồm một chữ số ở phần nguyên và hai chữ số ở phần thập phân
- Sau khi làm tròn đến hàng phần mười thì được 1,5 . Chữ số ở phần nguyên là 1 và
hai chữ số ở phần thập phân có thể là một
trong các số:
45; 46; 47; …; 54.
– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS đọc số và giải
thích tại sao chọn số đó, GV khuyến khích
nhiều nhóm trình bày.

Bài 9:
– Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho
các nhóm GQVĐ.
•Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
•Bước 2: Lập kế hoạch


•Bước 3: Tiến hành kế hoạch
GV lưu ý HS:
Chỉ có mười chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9.








•Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm.






	
– HS thực hiện cá nhân.
–HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và giải thích tại sao chọn ý đó..
a) C	b) D	c) B	d) A.
– HS giải thích.
[image: ]
 


– HS thực hiện cá nhân.
– HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và giải thích cách làm.
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng
– HS giải thích.
Ví dụ:
b) 1 triệu gấp 10 lần 1 trăm nghìn
- Gấp 10 × 10 lần 1 chục nghìn
- Gấp 10 × 10 × 10 lần 1 nghìn
- Gấp 1 000 lần 1 nghìn hay 1 000 000 : 1 000 = 1 000
- Sai.
	
– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định các việc cần làm: Số?
– HS thảo luận tìm cách làm:
Số thập phân bé nhất có ba chữ số.
Làm tròn được số 1,5 . Phần thập phân có hai chữ số.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ. 1,45
– HS giải thích tại sao chọn số đó
. Số thập phân cần tìm có thể là những số sau: 1,45; 1,46; 1,47; ...; 1,54 . Số thập phân bé nhất: 1,45 vì làm tròn số 1,45 đến hàng phần mười ta được số 1,5.



Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số thập phân?
Nêu được cách thức GQVĐ:
+ Tìm số lẻ bé nhất có một chữ số.
+ Tìm số chẵn lớn nhất có một chữ số.
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau.
HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. Bạn Ly đã viết số: 4,18.
HS trình bày cách làm trước lớp. Ví dụ:
+ Chữ số lẻ bé nhất là 1. Chữ số hàng phần mười là 1.
+ Chữ số chẵn lớn nhất là 8 . Chữ số hàng phần trăm là 8.
+ Dựa vào số thập phân bằng nhau: 4 = 4,00 và 5 = 5,00.
Số thập phân này lớn hơn 4 nhưng bé hơn 5
- 4,00 < .?. < 5,00.
Chữ số ở phần nguyên là 4 . Số cần tìm là: 4,18.
Số 4,18 có: Chữ số hàng phần mười là 1. Chữ số lẻ bé nhất.
Chữ số hàng phần trăm là 8 . Chữ số chẵn lớn nhất.
4 < 4,18 < 5

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Khám phá 
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- Khi sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ biểu đồ cho HS tiếp sức để điền khuyết và nêu câu trả lời kết hợp thao tác trên hình vẽ khi trình bày và giải thích cách làm.














Đất nước em
– GV cho HS đọc yêu cầu.




–Khi sửa bài, GV đưa từng số liệu, cho HS giơ bảng con ghi đáp án và giải thích (mỗi nhóm trình bày một số).

Mở rộng: GV có thể giới thiệu sơ lược về các dân tộc này.

[image: ]
Người Kinh còn có tên gọi khác là: Người Việt.
Người Tày có mặt ở Việt Nam từ rất sớm và là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ.
Người Thái có cội nguồn ở vùng Đông Nam Á, tổ tiên xa xưa của người Thái có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, có hai nhóm chính: Thái Trắng và Thái Đen.
Người Ê-đê là cư dân có mặt lâu đời ở miền Trung – Tây Nguyên. Cho đến nay, cộng đồng Ê-đê vẫn tồn tại những truyền thống đậm nét mẫu hệ ở nước ta.
	
–HS đọc yêu cầu.
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thảo luận cách làm:
Dựa vào số liệu ở bảng thống kê
. Hoàn thiện biểu đồ.
– HS thực hiện cá nhân.
[image: ]
HS giải thích cách làm.
Các cột trên biểu đồ biểu thị từ thấp đến cao
- Các số đo từ bé đến lớn
0,275; 1,2; 7; 7,7
- Chim cánh cụt hoàng đế – Rùa da – Bạch tuộc Đăm-bô (Dumbo) – Cá nòng nọc.

–HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
–HS làm bài (mỗi HS/một số) rồi chia sẻ
với bạn trong nhóm.
a)Dân tộc Kinh: khoảng 82 086 000 người; Dân tộc Tày: khoảng 1 845 000 người; Dân tộc Thái: khoảng 1 821 000 người; Dân tộc Ê-đê: khoảng 399 000 người.
b)Dân tộc Kinh: khoảng 82 086 nghìn người; khoảng 82,086 triệu người;
Dân tộc Tày: khoảng 1 845 nghìn người; khoảng 1,845 triệu người;
Dân tộc Thái: khoảng 1 821 nghìn người; khoảng 1,821 triệu người;
Dân tộc Ê-đê: khoảng 399 nghìn người; khoảng 0,399 triệu người.
– HS giải thích (mỗi nhóm trình bày một số). Ví dụ: HS vừa đưa bảng, vừa nói:
Dân tộc Kinh 82 085 826 người - HS đọc số.Giơ bảng có ghi số 82 086 000 - Đọc số. Nói cách làm tròn . Làm tròn số 82 085 826 đến hàng nghìn thì được số 82 086 000, vì chữ số hàng trăm là 8 nên phải thêm 1 vào chữ số hàng nghìn và các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị chuyển thành chữ số 0. Lần lượt giơ bảng và đọc số 82 086 nghìn người và 82,026 triệu người
[image: ]


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 24. VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 63)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thể hiện được các số đo độ dài bằng cách dùng số thập phân.
–HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo độ dài.	
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi : Nhắc lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài
- Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?


– GV giới thiệu hình ảnh Khởi động .HS đọc các bóng nói






Giao việc cho các nhóm.
– GV tổ chức theo phương pháp nhóm các mảnh ghép. Mỗi nhóm/việc. Các nhóm GQVĐ.
•Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
•Bước 2: Lập kế hoạch
•Bước 3: Tiến hành kế hoạch
[image: ]
•Bước 4: Kiểm tra lại
- Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các
số đo độ dài dưới dạng số tự nhiên, phân số và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách viết các số đo độ dài mới, đó là viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
	- HS tham gia trò chơi
Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn..
[image: ]
– HS tìm hiểu phần Khởi động.
- HS đọc các bóng nói.
[image: ]

–Việc 1: Đổi 8 dm sang mét;
–Việc 2: Đổi 2 m và 15 cm sang mét
. Mỗi nhóm/việc . Các nhóm GQVĐ.
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Đổi đơn vị đo sang mét.
Nêu được cách thức GQVĐ (sử dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo).
HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. 
[image: ]

So với số đo ở đề bài, so với mối liên hệ giữa các đơn vị đo.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân 
- Mục tiêu: 
- HS thể hiện được các số đo độ dài bằng cách dùng số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Ví dụ 1: 8 dm = .?. m
	

	– Gợi ý của GV.
	– HS (nhóm bốn) thảo luận theo gợi ý của GV.

	+ Viết số đo dưới dạng phân số thập phân
	– HS trình bày:

	có đơn vị đo là mét.
+ Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
	8 dm = 8 m = 0,8 m  8 dm = 0,8 m.
10
Vì 8 < 1  Phần nguyên là 0  Mẫu số có

	
	10

	
	một chữ số 0  Phần thập phân có một chữ

	
	số  Tử số là 8: Số có một chữ số

	
	 Số thập phân phải tìm là 0,8.

	
	…

	Ví dụ 2:	2 m 15 cm = .?. m
	

	Lưu ý: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau,
	– Tương tự Ví dụ 1, HS tự tìm hiểu và kết luận.

	đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
	2 m và 15 cm  2 m + 15 cm

	
	 2 m là phần nguyên.

	
	– HS trình bày:

	
	2 m + 15 cm = 2 m 15 cm

	
	= 2 15 m = 2,15 m

	
	100

	
	 2 m và 15 cm = 2,15 m.

	
	Vì 2 15	có phần nguyên là 2  Số thập

	
	100

	
	phân có phần nguyên là 2.

	
	Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có

	
	hai chữ số  Tử số là 15: Số có hai chữ số

	
	 Số thập phân phải tìm là 2,15.

	
	…


	
Thực hành
Bài 1:
· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.











· GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài.




Luyện tập
Bài 1:
· GV cho HS đọc yêu cầu.



· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 2 dm = 0,2 m	345 cm = 3,45 m
17 mm = 0,017 m
b) 71 m 6 dm = 71,6 m	4 m 9 cm = 4,09 m
8 m 12 mm = 8,012 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 345 cm = 3,45 m
Vì 345 cm = 345 m  345 > 1
100	100
 345 : 100 = 3 (dư 45)
 345 m = 3 45 m.
100	100
…
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· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định việc cần làm: Số thập phân?
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a) 8 dm 4 cm = 8,4 dm
1 cm 6 mm = 1,6 cm
b) 7 dm 2 cm = 0,72 m
6 cm 1 mm = 0,061 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 8 dm 4 cm
 Có phần nguyên là 8, đổi 4 cm sang đề-xi-mét
 8 dm 4 cm = 8 4 dm = 8,4 dm
10
 Vậy 8 dm 4 cm = 8,4 dm.
…



	III. Luyện tập – Thực hành

	Thực hành
Bài 1:
· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.











· GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài.




Luyện tập
Bài 1:
· GV cho HS đọc yêu cầu.



· Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
c) 2 dm = 0,2 m	345 cm = 3,45 m
17 mm = 0,017 m
d) 71 m 6 dm = 71,6 m	4 m 9 cm = 4,09 m
8 m 12 mm = 8,012 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
b) 345 cm = 3,45 m
Vì 345 cm = 345 m  345 > 1
100	100
 345 : 100 = 3 (dư 45)
 345 m = 3 45 m.
100	100
…
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· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định việc cần làm: Số thập phân?
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
c) 8 dm 4 cm = 8,4 dm
1 cm 6 mm = 1,6 cm
d) 7 dm 2 cm = 0,72 m
6 cm 1 mm = 0,061 m
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 8 dm 4 cm
 Có phần nguyên là 8, đổi 4 cm sang đề-xi-mét
 8 dm 4 cm = 8 4 dm = 8,4 dm
10
 Vậy 8 dm 4 cm = 8,4 dm.
…



	IV. Vận dụng – Trải nghiệm

	Bài 2:
· Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em đổi các số đo sang cùng một đơn vị đo rồi sắp xếp.

· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS đọc dãy số và giải thích tại sao sắp xếp như vậy.





Vui học
· GV cho HS đọc yêu cầu.









· Khi sửa bài, GV yêu cầu HS nói kết quả và giải thích tại sao.
	
· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. 2 500 m; 2,25 km; 2,05 km; 2 km 5 m
· HS giải thích tại sao sắp xếp như vậy. Ví dụ:
· Đổi sang đơn vị đo ki-lô-mét:
2 500 m = 2,5 km	2 km 5 m = 2,005 km
· Sắp xếp: 2,5 km; 2,25 km; 2,05 km; 2,005 km.
…

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
+ 1 đốt: 315 mm;
+ 100 đốt: .?. m;
+ So sánh với 33,25 m
· HS thảo luận và làm bài.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Cây tre trăm đốt không cao bằng toà nhà 10 tầng, vì:
315 × 100 = 31 500
31 500 mm = 31,5 m
Cây tre trăm đốt dài 31,5 m.
31,5 m < 33,25 m




Bài 25. VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 64)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thể hiện được các số đo khối lượng bằng cách dùng số thập phân.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo khối lượng.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn?”.
+ Nhắc lại cách viết phân số thập phân hay hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân.
a)  kg
b)  4 tấn
- GV yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng
- Hai đơn vị đo khối lượng liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?




- GV giới thiệu hình ảnh phần Khởi động
- Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các số đo khối lượng dưới dạng số tự nhiên, phân số và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách viết các số đo khối lượng mới, đó là viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Các em sẽ lần lượt đổi các số đo sang đơn vị tấn và viết số đo dưới dạng số thập phân.
	- HS tham gia trò chơi
– HS chuyển đổi rồi viết vào bảng con, đọc kết quả và giải thích.

a) 0,7 kg 
b) 4,027 tấn



Hai đơn vị đo khối lượng liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.
[image: ]
– HS tìm hiểu phần Khởi động.
- HS đọc các bóng nói 
- Nhận biết yêu cầu: Đổi đơn vị đo sang tấn: 725 kg = .?. tấn
4 tấn 3 tạ = .?. tấn
[image: ]

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 
- Mục tiêu: 
- HS thể hiện được các số đo khối lượng bằng cách dùng số thập phân.
- Cách tiến hành:

	-GV Giao việc cho các nhóm.
- GV cho các nhóm trình bày trước lớp - GV ghi nhận các bước lên bảng lớp 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung, …
Ví dụ 1: 725 kg = .?. tấn
GV nêu yêu cầu:
–Viết số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị đo là tấn.
–Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
Khi sửa bài, GV cho HS trình bày trên bảng lớp (hoặc bảng phụ rồi treo lên).



2. Ví dụ 2: 4 tấn và 3 tạ = .?. tấn
– Tương tự Ví dụ 1.
Lưu ý: Hai đơn vị đo độ dài liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.









- GV nhận xét, tuyên dương.
	–Việc 1: Đổi 725 kg sang tấn . Viết số đo dưới dạng số thập phân.
–Việc 2: Đổi 4 tấn và 3 tạ sang tấn . Viết số đo dưới dạng số thập phân.
[image: ]





- Số thập phân có phần nguyên là 0.
Mẫu số có ba chữ số 0 . Phần thập phân có ba chữ số . Tử số là 725: Số có ba chữ số. Số thập phân phải tìm là 0,725.
  
– HS trình bày và kết luận.
	+ 1 tạ = 1 tấn  3 tạ = 3 tấn
10	10

	 4 tấn 3 tạ = 4 3 tấn = 4,3 tấn.

	10

	Vậy: 4 tấn 3 tạ = 4,3 tấn.

	Vì 4 3	có phần nguyên là 4  Số thập

	10

	phân có phần nguyên là 4.



–Mẫu số có một chữ số 0  Phần thập phâncó một chữ số  Tử số là 3: Số có một chữsố  Số thập phân phải tìm là 4,3.



	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo khối lượng - Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm đôi






-GV mời HS chia sẻ trước lớp và nói cách làm











-GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài. GV vấn đáp, gợi ý, HS điền vào bảng.




	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 14 tạ = 1,4 tấn
72 yến = 0,72 tấn
5 kg = 0,005 tấn
b) 54 tấn 6 tạ = 54,6 tấn
2 tấn 5 yến = 2,05 tấn
1 tấn 90 kg = 1,09 tấn
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
Ví dụ:
a) 1 kg =tấn nên 5 kg =tấn
		< 1 . Phần nguyên là 0.

Mẫu số có ba chữ 0 . Phần thập phân có ba chữ số.
Tử số là 5: Số có một chữ số . Phần thập phân phải viết thêm hai chữ số 0 vào hàng phần mười và hàng phần trăm . Số thập phân phải tìm là 0,005.
Vậy: 5 kg = 0,005 tấn.
[image: ]

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, xác
định các việc cần làm
-GV cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	

– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài: Số thập phân?
–Trả lời 
a) 9 tấn 8 tạ = 9,8 tấn	2 tạ 7 kg = 0,207 tấn
b) 4 150 g = 4,15 kg	9 kg 800 g = 9,8 kg
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
	Ví dụ:

	a) 2 tạ 7 kg  1 tạ = 1 tấn  2 tạ = 2 tấn

	10	10

	 1 kg =	1	tấn  7 kg =	7	tấn

	1000	1000

	 2 tạ 7 kg = 2 tấn	7	tấn

	10	1000

	= 200  tấn	7	tấn = 207  tấn.

	1000	1000	1000

	Vậy: 2 tạ 7 kg = 0,207 tấn.




	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4




– Khi sửa bài, GV cho HS nói kết quả và giải thích tại sao.





-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
1 ngày: 150 kg 
30 ngày: .?. tấn
HS thảo luận và làm bài.
HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Bài giải
150 × 30 = 4 500
4 500 kg = 4,5 tấn
Trong 30 ngày, con voi ăn hết 4,5 tấn thức ăn.
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 26. VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 65)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thể hiện được các số đo diện tích bằng cách dùng số thập phân.
–	HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn?”.
+ Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo
 Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp mấy lần đơn vị bé hơn?



-GV giới thiệu hình ảnh Khởi động
-GV Giới thiệu bài mới: Các em đã viết các số đo diện tích dưới dạng số tự nhiên, phân số và hỗn số. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách viết các số đo diện tích mới, đó là viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
	- HS tham gia trò chơi


Hai đơn vị đo diện tích liền kề, đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.
[image: ]
– HS tìm hiểu phần Khởi động
- HS đọc các bóng nói.

 [image: ]

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân 
- Mục tiêu: 
HS thể hiện được các số đo diện tích bằng cách dùng số thập phân.
- Cách tiến hành:

	-GV Giao việc cho các nhóm.
- GV cho các nhóm trình bày trước lớp - GV ghi nhận các bước lên bảng lớp 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung, …

Ví dụ 1: 93  = .?. 

GV gợi ý:
–	Viết số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị đo là mét vuông.
–	Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.







Ví dụ 2: 1  7  = .?. 
– Tương tự Ví dụ 1.
Lưu ý: Hai đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.












- GV nhận xét, tuyên dương.
	– Việc 1: Đổi 93 dm2 sang mét vuông Viết số đo dưới dạng số thập phân.
–Việc 2: Đổi 1 m2 7 dm2 sang mét vuông Viết số đo dưới dạng số thập phân.
HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện vào bảng con.

[image: ]
Vì  < 1  Phần nguyên là 0  Số thập phân có phần nguyên là 0.
Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có hai chữ số  Tử số là 93: Số có hai chữ số  Số thập phân phải tìm là 0,93.

-  HS trình bày và kết luận.
+ 1  =	 
 7  =	

 1  7  = 1  
= 1,07 
Vậy: 1  7  = 1,07 
Vì 1 	có phần nguyên là 1  Số thập phân có phần nguyên là 1.
Mẫu số có hai chữ số 0  Phần thập phân có hai chữ số  Tử số là 7: Số có một chữ số  Phần thập phân phải viết thêm chữ số 0 vào hàng phần mười  Số thập phân phải tìm là 1,07.


	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo khối lượng - Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm đôi



-GV mời HS chia sẻ trước lớp và nói cách làm










-GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo. GV vấn đáp, gợi ý, HS điền vào bảng.




	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 342 dm2 = 3,42 m2  
504 cm2 = 0,0504 m2
b) 80 m2 26 dm2 = 80,26 m2
7 m2 1 cm2 = 7,0001 m2
– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
Ví dụ:
[image: ]
[image: ] Phần nguyên là 0  Mẫu số có 4 chữ số 0 Phần thập phân có 4 chữ số  0504
 Số thập phân cần tìm là 0,0504.
Vậy: 504 cm2 = 0,0504 m2

[image: ]

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, xác
định các việc cần làm

-GV cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.



– Khi sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo (giống bài Thực hành 1).
	

– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định các việc cần làm: Số thập phân?
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
	a) 6 dm2 42 cm2 = 6,42 dm2

	37 cm2 6 mm2 = 37,06 cm2

	b) 1 km2 5 ha = 1,05 km2

	2 ha 8 500 m2 = 2,85 ha


– HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.
[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 2:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4




– Khi sửa bài, GV cho HS nói kết quả và giải thích tại sao.




Vui học
–Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em đổi các số đo sang cùng một đơn vị đo rồi so sánh.
–Khi sửa bài, GV cho HS đọc đáp án và giải thích tại sao chọn số đó.











-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–HS đọc yêu cầu.
–HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
[image: ]


1,875
· HS giải thích. 
· Ví dụ:
250 × 75 = 18 750
18 750 m2 = 1,875 ha
 Số thập phân cần tìm là 1,875.
· HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
Căn phòng của bạn chim vàng có diện tích lớn nhất.
[image: ]
· HS giải thích tại sao chọn số đó. Ví dụ:
· Đổi sang đơn vị mét vuông:
9 dm2 =	9	m2 = 0,09 m2
100
841 cm2 =	841  m2 = 0,0841 m2
10 000
· So sánh:
0,09 m2; 0,0961 m2; 0,0841 m2
 0,0961 m2 là số đo lớn nhất.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 27. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết - SGK trang 66)
Tiết 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS củng cố một số kĩ năng về chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích; viết các số đo dưới dạng số thập phân.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ lệ bản đồ, diện tích.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến các nội dung sau:
- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích.
- Chuyển đổi đơn vị đo, viết các số đo dưới dạng số thập phân.
- GV giới thiệu bài.
	- HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.








	2. Luyện tập - Thực hành

	Luyện tập
Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu.


- Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức.


- GV hệ thống mối quan hệ giữa các đơn vị đo:
· Độ dài và khối lượng: Hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 10 lần.
· Diện tích: hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 100 lần.
…
Bài 2:
- Sửa bài, GV cho HS trình bày (mỗi nhóm/số đo), khuyến khích HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo.









Bài 3:
- Khi sửa bài, GV cho HS trình bày trước lớp: Nói kết quả và giải thích tại sao chọn ý đó.
Lưu ý: GV cũng có thể trình chiếu từng câu lên (hoặc cho HS đọc từng câu), cả lớp chọn đáp án rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV.



Bài 4:
- GV cho HS đọc yêu cầu.
- Với những HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em xác định phần nguyên và số chữ số của phần thập phân.




· Khi sửa bài, GV cho HS đọc số và giải thích tại sao chọn số đó, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số lên cho HS thực hiện chuyển đổi đơn vị đo, viết vào bảng con, rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV.
	
- HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

[image: ]






- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) 5 m 27 mm = 5,027 m
39 cm 6 mm = 0,396 m
14 tạ 4 kg = 14,04 tạ
b) 21 m2 94 dm2 = 21,94 m2
83 m2 16 cm2 = 83,0016 m2
10 cm2 5 mm2 = 10,05 cm2
· HS nói cách chuyển đổi đơn vị đo. Ví dụ:
a) 5 m 27 mm = 5 27	m = 5,027 m.
1000
→ 5 m 27 mm = 5,027 m
…

- HS thực hiện cá nhân.
a) C	b) D
- HS giải thích tại sao chọn ý đó. Ví dụ:
[image: ]…
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài,
xác định các việc cần làm: Số thập phân?
- HS thảo luận tìm cách làm: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, diện tích→ Viết số đo dưới dạng phân số thập phân, rồi chuyển thành số thập phân.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
a) 2 km 345 m = 2,345 km
75 tấn 61 kg = 75,061 tấn
3 l 250 ml = 3,25 l
b) 4 km2 26 ha = 4,26 km2
12 590 m2 = 1,259 ha
6 ha 370 m2 = 6,037 ha
- HS giải thích tại sao chọn số đó. Ví dụ:
a) Vì 75 tấn 61 kg có: phần nguyên là 75;
phần phân số thập phân là  61
1 000
 Mẫu số có ba chữ số 0
 Phần thập phân có ba chữ số
 Viết thêm một chữ số 0 vào hàng phần mười.
75 tấn 61 kg = 75  61  = 75,061 tấn
1 000
 75 tấn 61 kg = 75,061 tấn.
…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 27. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết - SGK trang 66)
Tiết 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS củng cố một số kĩ năng về chuyển đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích; viết các số đo dưới dạng số thập phân.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tỉ lệ bản đồ, diện tích.
- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến nội dung: - Dựa vào tỉ lệ bản đồ, tính độ dài thật.
…
- GV giới thiệu bài.
	- HS thực hiện theo hiệu lệnh của GV.








	2. Luyện tập - Thực hành

	Bài 5:
- GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.




- Khi sửa bài, GV hệ thống lại cách đọc, viết và so sánh các số thập phân.
…


Bài 6:
- Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em xác định được độ dài thật, độ dài trên bản vẽ, tỉ lệ bản đồ.
- Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.










- GV hệ thống các cách làm:
· Độ dài thật = Độ dài trên bản đồ × Số lần.
· Độ dài trên bản đồ = Độ dài thật (cùng đơn vị đo) : Số lần
· Tỉ lệ bản đồ = Độ dài trên bản đồ : Độ dài thật (cùng đơn vị đo)
 Trước khi thực hiện tính toán, phải đổi đơn vị đo của độ dài thật theo đơn vị đo của độ dài trên bản vẽ.
…
Đất nước em






- Khi sửa bài, GV cho HS nói đáp án và giải thích
cách làm.






Mở rộng: GV có thể giới thiệu sơ lược về hồ Ba Bể.
Ví dụ: Hồ Ba Bể là khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam với nhiều phong cảnh kì thú và đa dạng về sinh học. Hồ Ba Bể nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể.
	- HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
a) 1 tấn 13 tạ = 2,3 tấn
2 tấn 4 tạ = 2,4 tấn
1 040 kg = 1,04 tấn
1 tấn 590 kg = 1,59 tấn
b) Hà mã nặng nhất; cá sấu nhẹ nhất.



- HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
a) Chiều dài thật của khu đất là 18 000 cm hay 180 m.
Chiều rộng thật của khu đất là: 9 000 cm hay 90 m.
b) Diện tích thật của khu đất là: 16 200 m2 hay 1,62 ha.
- HS nói cách làm. Ví dụ:
a) 12 × 1 500 = 18 000
18 000 cm = 180 m;
→ Chiều dài thật của khu đất là 18 000 cm hay 180 m.
...










· HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết
yêu cầu của bài:
Chuyển đổi đơn vị đo diện tích từ mét vuông sang: héc-ta và ki-lô-mét vuông.
· HS làm bài cá nhân (mỗi HS/một yêu cầu) rồi chia sẻ với bạn trong nhóm.
500 ha hay 5 km2.
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
1 ha = 10 000 m2 nên 5 000 000 m2
= 5000 000 ha = 500 ha.
10 000
 5 000 000 m2 = 500 ha = 5 km2.
…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 28. CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 68)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được phép cộng hai số thập phân, nhận biết được các tính chất của phép cộng các số thập phân.
–	Vận dụng được các tính chất của phép cộng trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các hình ảnh, bảng biểu có trong bài (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn để ôn lại các kiến thức về cộng hai số tự nhiên:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính.
GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống khởi động lên cho HS đọc.

GV nhắc lại: Mã vùng giúp người sử dụng biết cây xoài được trồng ở đâu, nơi đó có áp dụng phương pháp canh tác an toàn hay không
- Hình thành phép cộng: 32,65 + 61,94 = ?
- GV Giới thiệu bài.
	- HS chơi để ôn lại các kiến thức về cộng hai số tự nhiên:

+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính. HS đọc thông tin.

[image: ]

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới 
- Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép cộng hai số thập phân, nhận biết được các tính chất của phép cộng các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	- Ví dụ 1: Phép cộng 32,65 + 61,94 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: 
– GV nêu vấn đề 32,65 + 61,94 = ?

+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.





-  GV hệ thống lại cách làm như SGK.
 – GV giới thiệu biện phép tính:
Để thực hiện phép cộng 32,65 + 61,94, ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
[image: A black numbers with black text  Description automatically generated]

+ Đặt tính?




+ Tính?



– So sánh kết quả các cách tính, nhận biết cách tính thuận tiện.
+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?



2. Ví dụ 21: Phép cộng 45,8 + 9,16 = ?
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau . Tạo tình huống sư phạm
- GV hướng dẫn).
[image: A black numbers on a white background  Description automatically generated]
 
+ Khi đặt tính, ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?

– Muốn cộng hai số thập phân ta làm sao?






-GV nhận xét, chuyển hoạt động
	

+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện.
+ HS thảo luận: Thực hiện phép cộng.
•Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép cộng với các phân số thập phân, rồi viết kết quả thành số thập phân.
•HS cũng có thể đặt tính rồi tính như phép cộng số tự nhiên, nhưng chưa giải thích được tại sao thực hiện như vậy.


HS vừa nói vừa viết trên bảng con:
[image: A black numbers with black text  Description automatically generated]

+ Đặt tính: Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang.
+ Tính (cộng từ phải sang trái).
•Cộng như cộng hai số tự nhiên.
•Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng.
– HS nhận biết cách tính thuận tiện.

•Khi đặt tính các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
•Các dấu phẩy thẳng cột với nhau.
•Đặt tính cẩn thận.
•Khi tính luôn lưu ý việc “có nhớ”.
– HS (nhóm đôi) thực hiện.
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+ Các số cùng hàng thẳng cột, dấu phẩy thẳng cột.
+ Có nhớ.
– Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
•Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
•Cộng như cộng các số tự nhiên.
•Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng được các tính chất của phép cộng trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm đôi




-– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn đáp án đó.










Bài 2:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép cộng cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính..




	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
–HS nhận biết yêu cầu của bài: Chỉ ra cách đặt tính sai.
–HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
Câu a và câu d đặt tính sai.
–HS giải thích tại sao chọn đáp án a và d.
Ví dụ:
[image: ] 


-HS đọc yêu cầu
– HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.
a)            b)	          c)	         d)


– HS nói cách tính.
Ví dụ:
a) Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang . Tính từ phải sang trái.
4 + 7 = 11, viết 1, nhớ 1;
1 + 3 + 1 = 5, thêm 1 bằng 5, viết 5;
5 + 2 = 7, viết 7;
51,4 + 23, 7 = 75,1.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	– GV tổng kết lại bài học: Muốn cộng hai số thập phân ta làm sao?







-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	–HS trả lời
– Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
•Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
•Cộng như cộng các số tự nhiên.
•Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS múa hát để khởi động bài học.
-GV cho HS nêu lại cách cộng hai phân số.
- GV Giới thiệu bài.
	- HS múa hát
 
-HS nhắc lại

-HS ghi vở

	2. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
Vận dụng được các tính chất của phép cộng trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách thực hiện.
a) GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.

– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.

– GV khái quát: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:
a + b = b + a
b) Cách thức tiến hành tương tự câu a.
GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các
mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.


– Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.




– GV khái quát: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:
(a + b) + c = a + (b + c)

Bài 2:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT2
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi

















–Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.






Bài 3:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi









–Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.
	

HS thực hiện.
Bước 1: Nhóm lẻ  Cách 1  67,3 + 0,14
Nhóm chẵn  Cách 2  0,14 + 67,3
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
67,3 + 0,14 = 67,44
0,14 + 67,3 = 67,44
 67,3 + 0,14 = 0,14 + 67,3


Vài HS lặp lại.
HS thực hiện.
Bước 1:
Nhóm lẻ  Cách 1  (3,8 + 4,7) + 2,3
Nhóm chẵn  Cách 2  3,8 + (4,7 + 2,3)
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận. (3,8 + 4,7) + 2,3 = 8,5 + 2,3 = 10,8
3,8 + (4,7 + 2,3) = 3,8 + 7 = 10,8
 (3,8 + 4,7) + 2,3 = 3,8 + (4,7 + 2,3) = 10,8
HS lặp lại.




-HS đọc yêu cầu
–HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện.
–HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp  Tìm tổng của các cặp số có kết quả là số tự nhiên  Cộng tiếp để tìm giá trị của biểu thức.
–HS làm bài cá nhân.
a) 52,7 + 21,9 + 34,3 = (52,7 + 34,3) + 21,9 = 87 + 21,9 = 108,9
a)0,4 + 0,8 + 0,2 + 0,6
= (0,4 + 0,6) + (0,8 + 0,2) = 1 + 1 = 2
b)4,82 + 1,18 + 5,67 = (4,82 + 1,18) + 5,67= 6 + 5,67 = 11,67
c)3,1 + 4,3 + 6,9 + 5,7
= (3,1 + 6,9) + (4,3 + 5,7) = 10 + 10 = 20
– HS giải thích cách làm. 
Ví dụ:
a)52,7 + 21,9 + 34,3
= (52,7 + 34,3) + 21,9
= 87 + 21,9 = 108,9
 Tổng của 52,7 và 34,3 là một số tự nhiên.



–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
894,8 + 104,8 = 999,6
Năm 2021, sản lượng xoài của nước ta khoảng 999,6 nghìn tấn.
894,8 + 999,6 = 1 894,4
Cả hai năm, sản lượng xoài của nước ta khoảng 1 894,4 nghìn tấn.
–HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
•Bước 1: Tìm sản lượng xoài của nước ta năm 2021.
•Bước 2: Tìm tổng sản lượng xoài của nước ta cả hai năm.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	 Vui học
-GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS thảo luận nhóm 4








–Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm, khuyến khích HS nói cách làm.

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–HS đọc yêu cầu.
–HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
•Bước 1: Tìm tổng khối lượng của ba trái xoài.
•Bước 2: So sánh với khối lượng của con gà và Trả lời.
–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. Cả ba trái xoài nặng hơn con gà.
–HS nói cách làm. Ví dụ:
0,62 kg + 0,7 kg + 0,78 kg = 2,1 kg 2,1 kg > 2kg


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





Bài 29. TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
(2 tiết – SGK trang 70)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được phép trừ hai số thập phân, nhận biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ các số thập phân.
–	Vận dụng được quy tắc tính trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ các số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các hình ảnh, bảng biểu có trong bài (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính khi thực hiện phép tính cộng hai số thập phân.
GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống khởi động lên cho HS đọc.



- GV Giới thiệu bài.
	- HS chơi để ôn lại các kiến thức về cộng hai số tự nhiên:
+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính. 

HS đọc thông tin.
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-Hs Hình thành phép trừ: 43,88 – 42,78 = ?

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới 
- Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép trừ hai số thập phân, nhận biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	- Ví dụ 1: Phép trừ 43,88 – 42,78 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: 
– GV nêu vấn đề
 43,88 – 42,78 = ?







+ Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.
GV hệ thống lại cách làm như SGK. 
– GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép cộng 43,88 – 42,78, ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
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+ Đặt tính?


+ Tính?




– So sánh kết quả các cách tính, nhận biết cách tính viết thuận tiện.
+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?




2. Ví dụ 2: Phép trừ 27,5 – 4,38 = ?
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày. (Có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm
 GV hướng dẫn.)
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+ Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?
Muốn trừ hai số thập phân ta làm sao?
	


+ HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân, sau đó thực hiện phép trừ với các phân số thập phân, rồi viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đặt tính rồi tính như phép cộng số thập phân.
+ HS thảo luận: Thực hiện phép trừ.
+ HS trình bày cách làm.
HS vừa nói vừa viết trên bảng con:
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+ Đặt tính: Viết số bị trừ ở trên, viết số trừ ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang.
+ Tính (trừ từ phải sang trái).
· Trừ như trừ hai số tự nhiên.
· Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của các số bị trừ và số trừ.
→ HS nhận biết cách tính viết thuận tiện.

· Khi đặt tính các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Các dấu phẩy thẳng cột với nhau.
· Đặt tính cẩn thận.
· Khi tính luôn lưu ý việc “có nhớ”.


· HS (nhóm đôi) thực hiện.
· Với HS còn hạn chế: Viết 27,5 thành 27,50 (dễ đặt tính và dễ tính).
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+ Các số cùng hàng thẳng cột, dấu phẩy thẳng cột.
+ Có nhớ.
· Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
· Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng được quy tắc tính trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1








– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép trừ cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính.




Bài 2:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT2













– Khi sửa bài, GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh lên cho HS thao tác trên hình vẽ để giải thích cách làm.








	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
- HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
a)	                        b)



c)	                       d)

– HS nói cách tính.
Ví dụ:
a) Viết số bị trừ ở trên, viết số trừ ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang . Tính từ phải sang trái.
14 – 7 = 7, viết 7, nhớ 1;
6 – 4 = 2; 2 – 1 = 1, viết 1;
5 – 1 = 4, viết 4;
5,64 – 1,47 = 4,17.
…


– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tìm kết quả phép trừ Dựa vào hình vẽ  Dựa vào đặt tính rồi tính.
– HS tìm hiểu bài rồi thực hiện.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.
a) 1 – 0,75 = 0,25
b) 	







– HS thao tác trên hình vẽ để giải thích
cách làm.
Ví dụ:
a) Có 1 hình vuông, đã tô màu 	hình vuông, tức là 0,75 hình vuông, còn lại  hình vuông chưa tô màu hay 0,25 hình vuông.
Vậy 1 – 0,75 = 0,25. 




	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	– GV tổng kết lại bài học: Muốn TRỪ hai số thập phân ta làm sao?






-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	–HS trả lời
· Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
· Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS múa hát để khởi động bài học.
-GV cho HS nêu lại cách trừ hai số thập phân
- GV Giới thiệu bài.
	- HS múa hát
 
-HS nhắc lại

-HS ghi vở

	2. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
Vận dụng được các tính chất của phép trừ trong thực hành tính, giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép trừ các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
– Với những HS còn hạn chế, GV có thể giúp các em nhận biết cách làm qua một ví dụ đơn giản, chẳng hạn:
Ví dụ: 5 – 3 = 2	5 – 3 = 2

         2 + 3 = 5	 5 – 2 = 3
…
– Sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.



– GV hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
•Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
•Số trừ = Số bị trừ – Hiệu.
…
Bài 2:
– GV hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
a) GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện




– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
trình bày.
– GV khái quát: Khi trừ một số đi một tổng, ta có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của tổng.



b)Cách thức tiến hành tương tự câu a.
•GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
•Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.


– GV khái quát:
a – b – c = a – (b + c)
hoặc a – (b + c) = a – b – c.
Bài 3:
-GV gọi HS đọc yêu cầu bài
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi






– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.




	

- HS thực hiện.
–HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận
biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.



 
– HS nói cách làm.
Ví dụ:
Số trừ = Số bị trừ – Hiệu
 7,91 – 0,4 = 7,51
...







– HS nhận biết yêu cầu của bài:
a) Tính, so sánh giá trị của các biểu thức..
-b) Số?
Bước 1:
Nhóm lẻ  Cách 1  1 – 0,31 – 0,19
Nhóm chẵn  Cách 2  1 – (0,31 + 0,19)
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
– HS (nhóm đôi) thực hiện.
a) 1 – 0,31 – 0,19 = 0,69 – 0,19 = 0,5
1 – (0,31 + 0,19) = 1 – 0,5 = 0,5
 1 – 0,31 – 0,19 = 1 – (0,31 + 0,19) = 0,5


Bước 1: Nhóm lẻ  3,6 – 0,7 – 0,3
Nhóm chẵn  4,67 – (1,27 + 2,4)
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Rút ra kết luận.
3,6 – 0,7 – 0,3 = 3,6 – (0,7 + 03)
= 3,6 – 1 = 2,6
4,67 – (1,27 + 2,4) = (4,67 – 1,27) – 2,4 = 3,4 – 2,4 = 1
HS lặp lại.



– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Tính giá trị của biểu thức.
– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện: Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải (vì biểu thức chỉ có phép tính cộng và phép tính trừ), khuyến khích
HS tìm cách tính thuận tiện cho câu c.
– HS làm bài cá nhân.
a) 2,3 + 2,7 – 1,8 = 5 – 1,8 = 3,2
b) 7,65 – 2,05 + 3,4 = 5,6 + 3,4 = 9
c) 18,9 – 4,5 – 4,4 = 18,9 – (4,5 + 4,4)
= 18,9 – 8,9 = 10
– HS giải thích cách làm.


	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:
-GV cho HS đọc yêu cầu bài và xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.




– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói các bước thực hiện.
Lưu ý: HS có thể giải bài toán bằng cách khác, nếu hợp lí thì chấp nhận.

Đất nước em







– Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm,
khuyến khích HS nói cách làm.
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	
–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
2,25 + 1,25 = 3,5
Cửa hàng đã bán được 3,5 tạ gạo.
16 – 3,5 = 12,5
Cửa hàng còn lại 12,5 tạ gạo.
– HS nói các bước thực hiện. Ví dụ:
· Bước 1: Tìm khối lượng gạo đã bán.
· Bước 2: Tìm khối lượng gạo còn lại.

· HS đọc yêu cầu.
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
a) Năng suất lúa trung bình năm 2020.
b) Phần hơn năng suất lúa trung bình của An Giang so với cả nước.
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
Bài giải
a) 6,06 – 0,18 = 5,88
Năng suất lúa trung bình của nước ta năm 2020 là 5,88 tấn trên mỗi héc-ta.
b) 6,63 – 6,06 = 0,57
Năng suất lúa trung bình trên mỗi héc-ta của tỉnh An Giang cao hơn cả nước là 0,57 tấn.
– HS nói cách làm. 
Ví dụ:
a) Số bé = Số lớn – Phần hơn.
Phần hơn = Số lớn – Số bé.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





Bài 30. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(2 tiết – SGK trang 72)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến số thập phân và các phép tính cộng, trừ các số thập phân.
Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số thập phân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Thẻ số dùng cho bài Luyện tập 1 và 4, hình vẽ sơ đồ bài Luyện tập 7 (nếu cần).
Học sinh: SGK, vở toán 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để ôn lại các kiến thức, kĩ năng có liên quan đến các nội dung sau:
– Cộng, trừ số thập phân: Đặt tính rồi tính, tính giá trị biểu thức, chọn số thích hợp viết phép tính, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	· HS tham gia chơi.




· Học sinh lắng nghe 


	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến số thập phân và các phép tính cộng, trừ các số thập phân.
Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số thập phân 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: 
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- Sửa bài, GV cho HS thi đua tiếp sức: Gắn (hoặc nối) các thẻ cấu tạo số với thẻ số thập phân thích hợp, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Lưu ý: HS cũng có thể suy luận: Từ số 
Viết thành tổng theo các hàng  Chọn.




Bài 2: 
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT2
-GV cho HS làm cá nhân





–Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt tính và thứ tự tính. (GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.)





Bài 3
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi








–Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm (mỗi nhóm/câu).





Bài 4:
–Có thể thực hiện bằng cách giao việc cho các nhóm GQVĐ.
•Bước 1: Tìm hiểu vấn đề



•Bước 2: Lập kế hoạch


•Bước 3: Tiến hành kế hoạch





•Bước 4: Kiểm tra lại
– Sửa bài, GV hệ thống cách thực hiện của các nhóm, ôn lại mối quan hệ cộng, trừ.
	
 -HS đọc yêu cầu BT1
–HS thực hiện nhóm đôi.
[image: A diagram of numbers and lines  Description automatically generated with medium confidence]
–HS giải thích cách làm. Ví dụ:
A: Kết quả là số có 2 nghìn, 7 trăm, 2 chục và 3 đơn vị → V
B: Kết quả là số có 2 trăm, 7 chục, 2 đơn vị và 3 phần mười → U
…
–HS đọc yêu cầu.
–HS xác định các việc cần làm: Đặt tính
rồi tính.
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 	          b)	        c)



– HS nói cách đặt tính và thứ tự tính. Ví dụ:
a)Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang  Tính từ phải sang trái.
…
–HS đọc yêu cầu.
–HS thảo luận (nhóm đôi) xác định việc cần làm: Tính bằng cách thuận tiện.
–HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)95,4 + 0,16 + 4,6 = (95,4 + 4,6) + 0,16
= 100 + 0,16 = 100,16
b)3,82 + 1,88 + 2,18 + 2,12
= (3,82 + 2,18) + (1,88 + 2,12)
= 6 + 4 = 10
– HS trình bày cách làm (mỗi nhóm/câu). Ví dụ:
a)	95,4 + 0,16 + 4,6
= (95,4 + 4,6) + 0,16 (giao hoán và kết hợp)
= 100 + 0,16	(cộng nhẩm)
= 100,16
…



–Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Chọn 3 số trong các số đã cho để viết một phép tính cộng và một phép tính trừ.
–Nêu được cách thức GQVĐ:
Cộng nhẩm (hoặc thử chọn)  Tìm 2 số có tổng là 6.
–HS thực hiện theo cách thức ở Bước 2. Trình bày trước lớp.
+ Cộng nhẩm  Tìm tổng của hai số thập phân cho ra một số tự nhiên  Hai số có chữ số ở phần thập phân lần lượt là 3 và 7.
Thử chọn  1,7 + 4,3 = 6



	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:

	-GV nhận xét, tuyên dương



	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



	


































TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”
- GV luật chơi , cách chơi:
Cô có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 20 giây để trả lời. Các em trả lời bằng cách đưa bảng đáp án A, B, C, D. Bạn nào trả  lời nhanh và nhiều đáp án chính xác nhất sẽ là người “Rung chuông vàng”
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới

	· HS tham gia chơi.




· Học sinh lắng nghe 


	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến số thập phân và các phép tính cộng, trừ các số thập phân.
Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng, phép trừ các số thập phân 
- Cách tiến hành:

	Bài 5: 
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT5
- Cho HS thảo luận nhóm đôi

– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.




– GV hệ thống các cách tìm thành phần chưa biết:
•Số hạng = Tổng – Số hạng kia.
•Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
•Số trừ = Số bị trừ – Hiệu

Bài 6
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT6
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi







–Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày
cách làm (mỗi nhóm/câu).






	
 - HS đọc yêu cầu BT5
-  HS (nhóm đôi) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
a) 4,65 + 1,72 = 6,37	
b) 56,9 – 54,8 = 2,1
c) 17,2 – 7,8 = 9,4
– HS nói cách làm.







– HS quan sát dãy số, nhận biết yêu cầu
của bài.
– Dựa vào dãy số, tìm kiếm sự khác biệt
(Số sau lớn hơn số trước  Dãy số tăng).
– Tìm cách thực hiện: Thực hiện cá nhân rồi
chia sẻ với bạn.
a) 1,75	b) 2,2
– HS nói cách làm.
Ví dụ:
a) 0,25; 0,25 + 0,25 = 0,5; 0,5 + 0,25 = 0,75;
0,75 + 0,25 = 1; …; 1,5 + 0,25 = 1,75.
Vậy số thứ bảy là 1,75.
b) 0,1;	0,1 + 0,1 = 0,2; 0,2 + 0,2 = 0,4;
0,4 + 0,3 = 0,7; ...; 1,6 + 0,6 = 2,2.
Vậy số thứ bảy là 2,2.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố tiết học, khắc sau kiến thức
- Cách tiến hành:

	Bài 7:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT7











– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.
– GV hệ thống:
•Số lớn = Số bé + Phần hơn.
•Số bé = Số lớn – Phần hơn.
•Phần hơn = Số lớn – Số bé.
	
–HS đọc yêu cầu.
–HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.
–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Bài giải
1,75 – 0,25 = 1,5
Gà vàng cân nặng 1,5 kg.
1,5 + 0,5 = 2
Gà đen cân nặng 2 kg.
1,75 + 1,5 + 2 = 5,25
Cả ba con gà cân nặng là 5,25 kg
–HS giải thích cách làm.
Tìm khối lượng của 3 con gà, cần biết khối lượng của từng con gà.
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



[bookmark: _TOC_250072]Bài 31. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
(1 tiết – SGK trang 73)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
-Học sinh thực hiện được phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
-HS vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS hát theo nhạc bài: Lớp chúng mình đoàn kết.
-GV tổ chức HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại kiến thức đã học.
-GV phổ biến luật chơi:
+Chia lớp 2 đội A, B.
+ Gv đưa ra một số câu hỏi hoặc phép tính liên quan: Nhân một số với số tự nhiên có hai chữ số;Nhân một phân số với một số tự nhiên.
+GV yêu cầu HS đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.
-GV nhận xét phần tham gia của các đội chơi, đánh giá.
- GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống Khởi động lên cho HS đọc.

[image: ]
-GV dẫn dắt HS hình thành phép nhân: 1,5 × 3 = ?
- Giới thiệu bài.
	-HS hát theo nhạc.

-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn GV.

-HS lắng nghe và tham gia.





-Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

-HS xác định nội dung tình huống.





-HS lắng nghe.

-Nhắc lại tên tựa bài.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện được phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	-GV nêu đề bài và phân việc cho các nhóm thảo luận  câu hỏi:
+ Phép nhân 1,5 × 3 = ? Có thể tiến hành theo trình tự nào?
-GV cho các nhóm trình bày theo suy nghĩ.










- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm, GV hệ thống lại cách làm như SGK.
· GV giới thiệu biện pháp tính:
Để thực hiện phép nhân 1,5 × 3 ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):



+ GV: Ở bài đặt tính rồi tính, ta cần lưu ý điều gì?



-GV nhận xét, chốt ý, chuyển ý.
-Gv giới thiệu sang phép tính ví dụ 2:
Ví dụ 2: Phép nhân 0,32 × 24 = ?
--GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu vào phiếu bài tập.



-GV nhận xét. Đưa kết quả đúng:





-GV hỏi khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
- Hỏi: Khi tính ta cần lưu ý việc gì?




· GV gợi ý để HS giải thích:
Ở tích riêng thứ hai, tại sao lại viết chữ số 4 lùi vào một hàng?




GV Lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm sao?
	-HS tham gia thảo luận nhóm để tìm hiểu nội dung GV đưa ra.

-HS trình bày theo suy nghĩ cá nhân.
– HS vừa nói vừa viết vào bảng nhóm.
+ Đặt tính: Viết một thừa số ở trên, viết một thừa số ở dưới – Viết dấu nhân, kẻ gạch ngang.
+ Nhân từ phải sang trái.
· Nhân như nhân hai số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ra
ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
-HS khác nhận xét phần trình bày của nhóm.













-HS nêu theo suy nghĩ cá nhân.

“Nhân” → Khi tính lưu ý việc “có nhớ”.
“Đếm”
“Tách” → Đặc biệt lưu ý dấu phẩy ở tích.


· HS (nhóm đôi) thực hiện.




-HS trình bày bài của mình.
-HS nhận xét bạn.




+ Đặt tính cẩn thận, đặt dấu phẩy ở tích.
+ Có nhớ.
· 32 × 20 = 640
 Thay vì viết đầy đủ là 640
 Viết số 4 lùi vào một hàng
 64 chục tức là 640.
· HS nói cách tính.
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên bên phải viết ở hàng chục.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
· Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
· Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.

Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
-HS vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	Bài 1
- GV giúp HS nắm đề bài và yêu cầu bài tập.
-GV nhắc một số kiến thức cần lưu ý trước khi thực hiện làm bài.
-Tổ chức HS làm bài cá nhân.





– GV khuyến khích HS nói cách tính.
- GV  nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính.
	
-HS nắm yêu cầu bài tập.
-HS lắng nghe và ghi nhớ.
– HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.
a)	b)	c)	d)



– HS nói cách tính.
-HS nhận xét phần làm bài của bạn.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
-Gv yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân số thập phân với số tự nhiên.
-GV  nhận xét.
-GV cho HS thực hành bài tập SGK.
-GV yêu cầu HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
-Yêu cầu thực hiện bài tập cá nhân.
-GV nhận xét
–Gv khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.



-GV nhận xét.
-Gv nhắc lại nội dung học tập hôm nay.
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
	
-HS nhắc lại nội dung bài học.



- HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 
30,5 × 3 = 91,5
Trong 3 giờ xe máy đi được 91,5 km.
-HS nhận xét bài của bạn.

· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
1 giờ: 30,5 km	Gấp 30,5 km lên 3 lần
3 giờ:  .?. km	Lấy 30,5 km × 3

-HS lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




[bookmark: _TOC_250071]Bài 32. NHÂN HAI SỐ THẬP PHÂN ( TIẾT 1)
(2 tiết – SGK trang 74)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện được phép nhân hai số thập phân.
· HS nhận biết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS hát theo nhạc bài: Bốn phương trời
– GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
Các nhóm thực hiện theo các yêu cầu sau:
+ Đọc các thông tin trong phần Khởi động.
[image: ]+ Viết phép tính tìm diện tích tấm bảng.





– GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh lên bảng.
– Dựa vào hình vẽ, GV hướng dẫn HS tìm diện tích tấm bảng (diện tích phần tô màu).
 1,5 × 1,2 = ?


-GV nhận xét.
– GV đặt vấn đề: Ta đã dựa vào hình vẽ để tính diện tích hình chữ nhật. Nếu không có hình vẽ thì thực hiện cách nào?
-GV giới thiệu bài mới.
	-HS hát theo nhạc.

– HS hoạt động nhóm.









+ 1 hình vuông lớn cạnh 1 m.
+ 80 ô vuông nhỏ cạnh1/10 m.
Diện tích hình vuông lớn: 1 m2.
Diện tích 1 ô vuông: 1/100	m2
Diện tích tấm bảng: 1 80/100m2 = 1,8
 m2
 1,5 × 1,2 = 1,8.
-HS trình bày theo nhóm.
-HS nhận xét.

-HS lắng nghe.



	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép nhân hai số thập phân.
- HS nhận biết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	-Gv đưa ra ví dụ 1
Ví dụ 1: Phép nhân 1,5 × 1,2 = ?
- GV nêu vấn đề 1,5 × 1,2 = ?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trao đổi cách làm.
-GV khuyến khích HS trình bày cách làm.

-GV hệ thống lại cách làm như SGK. 
- GV lưu ý HS cũng có thể đổi đơn vị, chuyển về nhân hai số tự nhiên; viết kết quả theo đơn vị mét vuông.
–GV giới thiệu biện pháp tính.
-Yêu cầu HS thảo luận cách làm phép nhân 1,5 × 1,2
















-GV nhận xét, chốt ý: Để thực hiện phép nhân 1,5 × 1,2 ta có thể làm như sau (GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp):
+ Đặt tính?


+ Tính?

-GV lưu ý HS khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số:
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên viết lùi vào một hàng.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
-GV giới thiệu ví dụ 2: 
Ví dụ 2: Phép nhân 0,51 × 8,2 = ?
-GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi cách thực hiện.
· GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (Có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm
 GV hướng dẫn).
+ Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì?
+ Khi tính ta cần lưu ý việc gì?





· Muốn nhân hai số thập phân ta làm sao?


-GV lưu ý: Khi thực hiện phép nhân (viết) với số có hai chữ số:
+ Khi nhân để có tích riêng thứ hai: Chữ số đầu tiên viết lùi vào một hàng.
+ Thường xuyên lưu ý “có nhớ”.
	-HS quan sát, nắm yêu cầu.


-HS thảo luận nhóm đôi về cách thực hiện.
-HS trình bày theo nhóm:
-nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép nhân hai phân số, rồi viết kết quả thành số thập phân.

-HS thảo luận: Thực hiện phép nhân.
+ HS trình bày cách làm:
– HS vừa nói vừa viết trên bảng con):
+ Đặt tính: Viết một thừa số
ở trên, viết một thừa số ở dưới. Viết dấu nhân, kẻ gạch ngang.
+ Tính (nhân từ phải sang trái).
· Nhân như nhân hai số tự nhiên.
· Đếm xem trong phần thập phân
của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
15 × 10 = 150  Thay vì viết đầy đủ là 150
 Viết số 5 lùi vào một hàng  15 chục tức là 150.
· HS nhận xét phần trình bày.








-HS lắng nghe, ghi nhớ







· HS (nhóm đôi) thực hiện.

[image: ]
+ Đặt tính cẩn thận, đặt dấu phẩy ở tích.
+ Có nhớ.
· Muốn nhân hai số thập phân ta làm như sau:
· Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
-HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS nhận biết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1
-GV cho HS xác định yêu cầu bài.
-GV giúp HS nhớ lại kiến thức bài học trước khi thực hành.







– GV khuyến khích HS nói cách tính.
- GV nhận xét.

- GV đọc lần lượt từng phép nhân cho HS thực hiện lại vào bảng con.
- GV quan sát  nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính.

	

-HS đọc yêu cầu bài tập.
-– HS thực hiện (cá nhân) vào bảng con.
a)	b)	c)	d)



– HS nói cách tính.
-HS khác nhận xét bài làm của bạn.
-HS thực hiện.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-Gv yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện nhân hai số thập phân.

-GV  nhận xét.
-GV cho HS thực hành bài tập SGK.

-GV yêu cầu HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
-Yêu cầu thực hiện bài tập cá nhân.


-GV nhận xét.
–Gv khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.



-GV nhận xét.
-Gv nhắc lại nội dung học tập hôm nay.
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS nhắc lại nội dung bài học.



- HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 30,5 × 3 = 91,5
Trong 3 giờ xe máy đi được 91,5 km.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
1 giờ: 30,5 km	Gấp 30,5 km lên 3 lần
3 giờ:  .?. km	Lấy 30,5 km × 3-
-HS nhận xét bài làm của bạn.
-HS lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 32. NHÂN HAI SỐ THẬP PHÂN ( TIẾT 2)
(2 tiết – SGK trang 74)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS thực hiện giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân các số thập phân.
· HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- 5 con gà mẹ làm bằng bìa cứng có ghi phép tính; 5 con gà con làm bằng bìa cứng có ghi kết quả tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS hát theo nhạc bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
-GV tổ chức HS chơi trò chơi:  Gà mẹ tìm con.
-GV phổ biến luật chơi:
+ Tổ chức cho HS chơi cá nhân.
10 HS xung phong lên chơi: 5 em cầm 5 con gà mẹ, 5 em cầm 5 con gà con. HS mang tấm bìa gà mẹ tìm đúng gà con của mình (sao cho phép tính trên mình gà mẹ tương ứng với kết quả tính trên mình gà con). Cặp nào tìm đúng, nhanh nhất sẽ thắng cuộc. Cặp nào tìm sai sẽ bị phạt và nhảy lò cò.
+Thời gian chơi: 3 đến 5 phút.
-GV nhận xét phần tham gia của HS.
-GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học.
	-HS hát theo nhạc.

-HS nghe phổ biến luật chơi.


-HS tham gia chơi.











-HS lắng nghe, nhắc lại.

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS thực hiện giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân các số thập phân.
+ HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
-GV yêu cầu HS đọc đề bài.
– GV tổ chức HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện
· GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.







-GV nhận xét phần trình bày của các nhóm.
· GV khái quát: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
a × b = b × a
-GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi tìm cách thực hiện bài tập.
- GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.






-GV nhận xét phần trình bày HS.
– GV khái quát: Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:
(a × b) × c = a × (b × c)
Bài 2:
-GV yêu cầu HS đọc đề bài.
– GV tổ chức HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện
















-GV khuyến khích HS giải thích
cách làm.








-GV nhận xét, chốt ý.
	
-HS đọc yêu cầu.
-HS thảo luận nhóm 4.
-HS trình bày theo nhóm.
Tính, so sánh
giá trị của các biểu thức. Bước 1:
Nhóm lẻ  Cách 1  6,4 × 7.
Nhóm chẵn  Cách 2  7 × 6,4.
Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
-HS các nhóm nhận xet bạn.





· HS (nhóm đôi) thực hiện.
a) 6,4 × 7 = 44,8
7 × 6,4 = 44,8
 6,4 × 7 = 7 × 6,4 = 44,8
Nhóm lẻ  Cách 1  (9,2 × 2) × 0,5
Nhóm chẵn  Cách 2  9,2 × (2 × 0,5) Bước 2: Nhóm chia sẻ  Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính  Rút ra kết luận.
b) (9,2 × 2) × 0,5 = 9,2
9,2 × (2 × 0,5) = 9,2
 (9,2 × 2) × 0,5 = 9,2 × (2 × 0,5) = 9
-HS lắng nghe, nhắc lại.



· HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện.
HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp Tìm tích các cặp số có kết quả là số tự nhiên
 Nhân tiếp để tìm giá trị của biểu thức. – HS làm bài cá nhân.
a) 0,2 × 3,9 × 50 = (0,2 × 50) × 3,9
= 10 × 3,9 = 39
b) 6,7 × 2,5 × 40 = 6,7 × (2,5 × 40)
= 6,7 × 100 = 670
c) 0,5 × 8,3 × 2 000 = (0,5 × 2 000) × 8,3
= 1 000 × 8,3 = 8 300
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 0,2 × 3,9 × 50
= (0,2 × 50) × 3,9 (giao hoán và kết hợp)
= 10 × 3,9	(nhân nhẩm)
= 39
 Vì tích của 0,2 và 50 là một số tự nhiên.
…
_HS nhóm khác nhận xét phần trình bày của bạn.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Bài 3:
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và xác định bài toán cho biết gì?
-GV tổ chức HS thực hiện cá nhân




–GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.





-GV nhận xét.
Bài 4:
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và xác định bài toán cho biết gì?
-GV tổ chức HS thực hiện cá nhân



–GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày cách làm.





-GV nhận xét.
-Gv nhắc lại nội dung học tập hôm nay.
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
	
-HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. 
– HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
14,5 × 2,5 = 36,25
Trong 2,5 giờ người đó đi được 36,25 km.
– HS giải thích cách chọn phép tính.
Ví dụ:
1 giờ:  14,5 km
2,5 giờ:  .?. km
 Gấp 14,5 km lên 2,5 lần
 Lấy 14,5 km × 2,5.
…	
-HS nhận xét bài làm của bạn.


– HS xác định cái đã cho và câu hỏi của bài toán, xác định các việc cần làm: Chọn số
thích hợp để thay vào .?.
– HS làm bài cá nhân.
3,6 l
– HS trình bày cách làm.
+ Tìm diện tích một mặt bức tường cần sơn.
1,2 × 7,5 = 9 (m2)
+ Tìm diện tích hai mặt bức tường cần sơn.
9 × 2 = 18 (m2)
+ Tìm số lít sơn cần dùng.
0,2 × 18 = 3,6 (l)
…
-HS nhận xét bài làm của bạn.
-HS lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 33. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1 000; … 
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 0,1; 0,01; 0,001; …
(1 tiết – SGK trang 76)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; …; một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ….
–	Vận dụng đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.





- GV viết vào góc bảng (nên chọn vài kết quả khác nhau  Tạo tình huống dẫn vào bài mới)
- GV Giới thiệu bài mới.
	[image: ] HS quan sát và viết phép tính:
0,38 × 1 000 = ?
 HS dự đoán kết quả.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
HS thực hiện được nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; …; một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ….
- Cách tiến hành:

	a) Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; …
- GV dẫn dắt, HS thực hiện theo yêu cầu, GV thao tác trên bảng lớp.
– GV nêu vấn đề: 0,38 × 10 = ?



+ GV giới thiệu cách tính.
GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp.
[image: ]
 
Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 10, ta làm sao cho nhanh?
– Thực hiện tương tự với phép nhân: 0,38 × 100 = ?
+ GV giới thiệu cách tính.
GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp.
[image: ]
 
Cũng có thể tiến hành:
0,38 x 100 = 0,38 x 10 x 10
0,38 × 10 = 3,8
3,8 × 10 = 38
Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 100, ta làm sao cho nhanh?
…
– GV nêu vấn đề: 0,38 × 1 000 = ?
GV: Không thực hiện phép tính, em nói nhanh kết quả phép nhân này.
GV vừa vấn đáp, vừa viết bảng lớp  Kiểm tra kết quả.
Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 1 000, ta làm sao cho nhanh?
 So sánh với kết quả các em vừa nêu và kết quả các em dự đoán trong phần Khởi động
– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
•Khi nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000 ta làm thế nào?


b) Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …
– GV giao việc: 3,8 × 0,1 = ?
3,8 × 0,01 = ?
GV: Tìm kết quả các phép nhân này bằng cách nào?
– Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp (mỗi nhóm/phép tính).


Thừa số thứ nhất và tích khác nhau ở điểm nào?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và chữ số 0 như trên
 Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01, ta làm sao cho nhanh?
…
– GV nêu vấn đề: 3,8 × 0,001 = ?
GV: Không thực hiện phép tính, em tìm nhanh kết quả phép nhân này bằng cách nào?





– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
•Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta làm gì?
	

HS thực hiện theo yêu cầu.

HS nhóm đôi thảo luận, đặt tính và tính trên bảng con
 Thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.







Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải một chữ số


 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.
– HS thảo luận tìm kết quả phép nhân.
…














Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải hai chữ số.


Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.


HS (nhóm đôi) thảo luận nói kết quả
phép nhân.


Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên phải ba chữ số.


Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số.
Đoạn đường từ nhà bạn đến trường dài 380 m.


•Khi nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải lần lượt một; hai; ba; … chữ số.


HS (nhóm bốn) thảo luận, thực hiện phép nhân hai số thập phân (mỗi HS/phép tính).

 [image: ]
Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên trái một hoặc hai chữ số.



Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một hoặc hai chữ số.
…
Chuyển dấu phẩy sang bên trái ba chữ số.
 Viết vào bảng con
3,8 × 0,001 = 0,0038
– Hai HS trình bày trên bảng lớp (mỗi HS/phép tính)  Kiểm tra kết quả.
[image: ]
•Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái lần lượt một; hai; ba; … chữ số.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng để đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm ba






-GV mời HS chia sẻ trước lớp và nói cách làm


	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện cá nhân trên bảng con, chia sẻ nhóm ba.
a)1,67 × 10 = 16,7	
4,93 × 100 = 493
2,82 × 1 000 = 2 820
b)	5,4 × 0,1 = 0,54	
46,3 × 0,01 = 0,463
391,5 × 0,001 = 0,3915
– HS nói cách làm. Ví dụ:
a) 1,67 × 10
 Chuyển dấu phẩy của 1,67 sang bên phải một chữ số thì được tích là 16,7.

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, xác
định các việc cần làm
-GV cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.



























-GV giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa một số đơn vị đo. GV vấn đáp, gợi ý, HS điền vào bảng.
	

– HS đọc yêu cầu.
– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:
a) Giải thích tại sao đổi đơn vị đo, có thể chuyển dấu phẩy.
b) Số?
· HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.
· HS làm bài cá nhân. 1 m = 100cm
1 m2 = 10 000 cm2
Ví dụ:
a) 1 m = 100 cm  2,5 × 100 = 250 (cm)
Chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số.
1 m2 = 10 000 cm2
 0,4 × 10 000 = 4 000 (cm2)
 Chuyển dấu phẩy sang bên phải bốn chữ số.
b) 0,12dm = 1,2 cm	
c) 0,7 m = 700 mm 
d) 4,5 tấn = 45 tạ	
e)  0,36 tấn = 360 kg
9,2 cm2 = 920 mm2	
0,84 m2 = 8 400 cm2
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
1 tấn = 1 000 kg → 0,36 × 1 000 = 360 kg
 Đổi đơn vị đo từ tấn sang ki-lô-gam ta chuyển dấu phẩy sang bên phải ba chữ số.[image: ]

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Vui học
– GV giúp HS nhận biết yêu cầu của bài.

GV cho ví dụ.
– GV yêu cầu HS đo bước chân của mình rồi tính theo hai cách  So sánh kết quả.
– GV giúp các em nhận biết: 
900 = 100 × 9
 Nên một số nhân với 900 hay nhân với 100
rồi nhân tiếp với 9, đều cho kết quả như nhau.
– GV có thể cho các em chơi “Ai nhanh hơn?” để vận dụng tính chất này.
GV nêu phép tính
Ví dụ: 1,8 × 50
34,05 × 2 000
	
– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tìm hiểu hai cách tính độ dài quãng đường

HS (nhóm đôi) tính vào bảng con (mỗi HS/cách)  So sánh kết quả.
HS nhận xét và chọn cách tính dễ hơn:
Nhân với 100 rồi nhân tiếp với 9.
…
– HS thực hiện vào bảng con theo cách
 1,8 × 10) × 5 = 90 
(Vì 50 = 10 × 5.)
 (34,05 × 1 000) × 2 = 68 100
(Vì 2 000 = 1 000 × 2.)
Tổ (hay nhóm) nào có tất cả HS làm xong trước và đúng hết thì thắng cuộc.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 34. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 78)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phép nhân số thập phân, tính chất của phép nhân.
–	Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép nhân các số thập phân, đổi đơn vị đo độ dài, dung tích, diện tích, khối lượng.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách thực hiện phép nhân số thập phân.
- GV Giới thiệu bài mới.
	HS chơi trò chơi.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến phép nhân số thập phân, tính chất của phép nhân.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1


- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ trong nhóm

- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.
(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.)
Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu:
Tại sao 0,3 × 50 = 0,3 × (10 × 5)?











– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm (mỗi nhóm/câu).










Bài 3:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT3











– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm.










Bài 4:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT4
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách thực hiện.

– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều
nhóm trình bày.





–GV khái quát:
a × (b + c) = a × b + a × c





–GV khái quát:
a × (b – c) = a × b – a × c
Nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) với các số thập phân ta làm thế nào?


–Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách thực hiện.
	
– HS đọc yêu cầu.
– HS xác định các việc cần làm: Đặt tính rồi tính.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
[image: ]

– HS đọc yêu cầu.

0,3 × 50 = 0,3 × 10 × 5 = 3 × 5 = 15
– HS thực hiện cá nhân (theo mẫu).
a) 0,7 × 40 = 0,7 × 10 × 4
= 7 × 4 = 28
0,7 × 0,4 = 7 × 0,1 × 4 × 0,1
= 7 × 4 × 0,1 × 0,1 = 0,28
b) 0,6 × 700 = 0,6 × 100 × 7
= 60 × 7 = 420
0,6 × 0,07 = 6 × 0,1 × 7 × 0,01
= 6 × 7 × 0,1 × 0,01 = 0,042
c) 0,3 × 8 000 = 0,3 × 1 000 × 8
= 300 × 8 = 2 400
0,3 × 0,008 = 3 × 0,1 × 8 × 0,001
= 3 × 8 × 0,1 × 0,001 = 0,0024
– HS trình bày cách làm.
Ví dụ:
a) 0,7 × 40 = 0,7 × 10 × 4 (Vì 40 = 10 × 4.) = 7 × 4 = 28
0,7 × 0,4 = 7 × 0,1 × 4 × 0,1
(Vì 0,7 = 7 × 0,1; 0,4 = 4 × 0,1.)
= 7 × 4 × 0,1 × 0,1
= 28 × 0,1 × 0,1
= 2,8 × 0,1
= 0,28

HS đọc yêu cầu
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: Số?.
Chuyển đổi đơn vị đo
– HS nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
Sử dụng cách nhân nhẩm với 1 000, 10 000, …
để chuyển đổi.
a) 12,5 km = 12 500 m	
b) 4,2 l = 4 200 ml
c) 2,7 m2 = 27 000 cm2
– HS nói cách làm.
Ví dụ:
	a) 12,5 km = ? m

	Nói: 1 km = 1 000 m

	12,5 km = 12,5 × 1 000 m = 12 500 m

	Viết: 12,5 km = 12 500 m.

	b) 2,7 m2 = ? cm2

	Nói: 1 m2 = 10 000 cm2

	2,7 m2 = 2,7 × 10 000 cm2 = 27 000 cm2

	Viết: 2,7 m2 = 27 000 cm2.




a) HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính, so sánh giá trị của các biểu thức.
– HS (nhóm bốn) thực hiện (mỗi HS/biểu thức).
a) 8,5 × (2,6 + 7,4) = 8,5 × 10 = 85
8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4 = 22,1 + 62,9 = 85
 8,5 × (2,6 + 7,4) = 8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4
= 85
HS lặp lại.
1,7 × 14,3 – 1,7 × 4,3 = 24,31 – 7,31 = 17
1,7 × (14,3 – 4,3) = 1,7 × 10 = 17
 1,7 × (14,3 – 4,3) = 1,7 × 14,3 – 1,7 × 4,3
= 17

HS lặp lại.
Quy tắc nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) với các số thập phân cũng tương tự như với các số tự nhiên. Ta có thể áp dụng quy tắc để tính toán thuận tiện.
b) HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 
0,92 × 4,2 + 0,92 × 5,8 = 0,92 × (4,2 + 5,8)
= 0,92 × 10 = 9,2
7,3 × 1,6 – 7,3 × 0,6 = 7,3 × (1,6 – 0,6)
= 7,3 × 1 = 7,3

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5
– Gv mời HS đọc yêu cầu BT5









Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.
	
–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
a)	1,2 × 0,7 = 0,84
0,84 km2 = 84 ha
Diện tích của vùng trồng lúa là 84 ha.
b)	6,2 × 84 = 520,8
Sản lượng lúa của cả vùng là 520,8 tấn.
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
a)Diện tích hình chữ nhật = Dài x Rộng (cùng đơn vị đo)  Phép nhân  1,2 × 0,7.
b)	1 ha: 6,2 tấn 84 ha: .?. tấn
 Gấp 6,2 tấn lên 84 lần  Lấy 6,2 tấn × 84.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




[bookmark: _TOC_250069]Bài 35. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
(1 tiết – SGK trang 79)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
	- HS thực hiện được phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
		- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến chia số thập phân cho số tự nhiên.
	2. Năng lực chung.
	- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
	3. Phẩm chất.
	- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
	- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV có thể cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để giúp HS ôn lại:
+ Quy trình chia:

+ Cách đặt tính;
+ Thứ tự tính khi thực hiện chia;
+ Chia một phân số cho một số tự nhiên. GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống Khởi động lên cho HS đọc.
 Hình thành phép chia: 4,5 : 3 = ?
 Giới thiệu bài.
	


+ Đặt tính – bắt số – chia – nhân – trừ – hạ; (Ước lượng thương – thử – chọn.)
+ Từ trái sang phải.
– HS đọc các bóng nói.

[image: ]




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới
- Mục tiêu: HS biết được cách thực hiện được phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	Ví dụ 1: Phép chia 4,5 : 3 = ? Có thể tiến hành theo trình tự sau: 
– GV nêu vấn đề 4,5 : 3 = ?





· Sửa bài, GV hệ thống lại cách làm như SGK và giới thiệu cách đặt tính và tính.
+ Đặt tính?


+ Tính?








+ GV hướng dẫn HS thử lại.
Ví dụ 2: Phép chia: 3,6 : 15 = ?


· GV cho các nhóm trình bày
 GV có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình huống sư phạm  GV hướng dẫn.
+ Đặt tính?


+ Tính?
















+ GV hướng dẫn HS thử lại.
· GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia số thập phân cho số tự nhiên, cần lưu ý điều gì?
Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sao?






Lưu ý: Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	

– HS (nhóm đôi) nhận biết các cách có thể thực hiện:
· Chuyển số thập phân thành phân số thập phân rồi thực hiện phép chia phân số cho số tự nhiên, viết kết quả thành số thập phân.
· HS cũng có thể đổi đơn vị, chuyển về chia hai số tự nhiên.
…
– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.
– Sửa bài, HS trình bày cách làm.

+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính: Từ trái sang phải  Chia phần nguyên
trước, phần thập phân sau.
· 4 chia 3 được 1, viết 1;
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.
· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải số 1).
Hạ 5, được 15; 15 chia 3 được 5, viết 5;
5 nhân 3 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0, viết 0.
4,5 : 3 = 1,5
1,5 × 3 = 4,5

· HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận
 Thực hiện theo quy trình
 Thực hiện cá nhân (bảng con).
· Các nhóm trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính (từ trái sang phải):
· 3 chia 15 không được, viết 0;
0 nhân 15 bằng 0; 3 trừ 0 bằng 3, viết 3.
· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải số 0).
Hạ 6, được 36; 36 chia 15
 Ước lượng: 40 : 20 được 2; 15 × 2 = 30
 36 chia 15 được 2, viết 2;
2 nhân 5 bằng 10; 16 trừ 10 bằng 6, viết 6
nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.
· Thêm 0 vào bên phải số dư 6, được 60; 60 chia 15
 Ước lượng: 60 : 20 = 3; 15 × 3 = 45
 Phải tăng thương thành 4 (15 × 4 = 60)
 60 chia 15 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0,
nhớ 2;
4 nhân 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
3,6 : 15 = 0,24
0,24 × 15 = 3,6.

Thứ tự thực hiện phép chia: Chia phần nguyên 
Viết dấu phẩy  Chia phần thập phân.
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:
· Đặt tính và tính như chia hai số tự nhiên.
· Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
· Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục chia.
· Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.
– HS nói cách tính.

	III. Luyện tập - Thực hành
- Mục tiêu: + HS thực hiện được phép chia số thập phân cho số tự nhiên.
		       + Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến chia số thập phân cho số tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp.
IV. Vận dụng - Trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
Bài 1:

– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.


	
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
a)	b)


c)	d)



– HS nói cách tính.













· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán
hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 5,25 : 3 = 1,75
Trung bình mỗi con gà cân nặng 1,75 kg.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
3 con gà: 5,25 kg 1 con gà: .?. kg
 Tìm số trung bình cộng: lấy tổng khối lượng chia cho số con gà  Lấy 5,25 kg : 3.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
[bookmark: _TOC_250068]Bài 36. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 80)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
		- HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân.
		- Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
	2. Năng lực chung.
	- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	- HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
	3. Phẩm chất.
	- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
	- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn” để giúp HS ôn lại:
+ Viết số tự nhiên dưới dạng số thập phân.
+ Chia số thập phân cho số tự nhiên cần lưu ý những gì?
– GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ có ghi) tình huống phần Khởi động lên cho HS đọc.

 Hình thành phép chia: 6 : 4 = ?
 Giới thiệu bài.
	



– HS đọc các bóng nói.

[image: ]


	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới
- Mục tiêu: HS biết được cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Ví dụ 1: Phép chia 6 : 4 = ?
Có thể tiến hành theo trình tự sau: – GV nêu vấn đề 6 : 4 = ?
+ Tìm cách chuyển về phép chia số thập phân đã học.
Chuyển số tự nhiên thành số thập phân
	+ HS (nhóm đôi) nhận biết cách có thể thực hiện:
 6 = 6,0



	 Chia như chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
	 6,0 : 4

	Lưu ý: HS cũng có thể thực hiện theo các
cách khác.
	– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.

	– Sửa bài, HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK.
+ Đặt tính?
	– HS trình bày cách làm
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia

	+ Tính?
	bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
+ Tính (từ trái sang phải):

	
	· 6 chia 4 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 4 bằng 4; 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

	
	· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm

	
	được (bên phải số 1),

	
	viết thêm 0 vào bên phải 2, được 20;

	
	20 chia 4 được 5, viết 5;

	
	5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.

	+ GV hướng dẫn HS thử lại.
	6 : 4 = 1,5
1,5 × 4 = 6

	Ví dụ 2: Phép chia: 29 : 25 = ?
	– HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi

	
	thảo luận

	
	 Thực hiện theo quy trình

	– GV cho các nhóm HS trình bày.
GV có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  Tạo tình
huống sư phạm  GV hướng
	 Thực hiện cá nhân (bảng con). – Các nhóm HS trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.

	dẫn → Cả lớp làm lại (bảng
	

	con) theo hướng dẫn của GV.
	

	+ Đặt tính?
	+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia

	
	bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.

	
	+ Tính (từ trái sang phải):

	+ Tính?
	· 29 chia 25 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 25 bằng 25; 29 trừ 25 bằng 4, viết 4.

	
	· Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm

	
	được (bên phải số 1), viết thêm 0 vào bên

	
	phải số dư 4, được 40;

	
	40 chia 25 được 1, viết 1;

	
	1 nhân 5 bằng 5; 10 trừ 5 bằng 5, viết 5

	
	nhớ 1;

	
	1 nhân 2 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 4 trừ 3

	
	bằng 1, viết 1.

	
	· Viết thêm 0 vào bên phải số dư 15,

	
	được 150; 150 chia 25

	
	 Ước lượng: 150 : 30 = 5; 25 × 5 = 125



	





· GV hướng dẫn HS thử lại.
· GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân, cần lưu ý điều gì? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, muốn chia tiếp, ta làm sao?




Lưu ý: Chia số tự nhiên còn dư  Ta có thể viết thêm môt chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia và cứ như thế.
· GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	 Phải tăng thương thành 6 (25 × 6 = 150)
 150 chia 25 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0,
viết 0, nhớ 3;
6 nhân 2 bằng 12, thêm 3 bằng 15; 15
trừ 15 bằng 0, viết 0.
29 : 25 = 1,16
1,16 × 25 = 29.
– Khi chia còn dư  Viết dấu phẩy vào bên phải thương  Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư  Chia tiếp.
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, muốn chia tiếp, ta làm như sau:
· Viết dấu phẩy vào bên phải thương.
· Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp.
· Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp.

– HS nói cách tính.

	III. Luyện tập - Thực hành
- Mục tiêu: HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân. Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
	– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.

	– Khi sửa bài, HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính
	a)	b)	c)

	và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị
	– HS nói cách tính.

	trí thích hợp.
	

	Bài 2:
	– HS thực hiện nhóm đôi.

	
	5 = 5 : 8 = 0,625

	– Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích.
	8
– HS giải thích.

	
	Ví dụ: Viết phân số 5  dưới dạng phép

	
	8

	
	chia, sau đó thực hiện phép chia một số tự

	
	nhiên cho một số tự nhiên.

	 GV có thể giới thiệu:
	…

	5 = 5125 =  625  = 0,625.
	

			
8	8125	1000
	



	IV. Vận dụng - Trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:





– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích
cách chọn phép tính.
	· HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
· HS thực hiện cá nhân.
Bài giải 1 : 4 = 0,25
Làm một cái bánh hết 0,25 kg bột.
0,25 × 6 = 1,5
Làm 6 cái bánh như thế hết 1,5 kg bột.
· HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
4 cái bánh: 1 kg 6 cái bánh: .?. kg
Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị
· Bước 1: Rút về đơn vị  Tính khối lượng bột dùng để làm 1 cái bánh;
· Bước 2: Tính khối lượng bột dùng để làm 4 cái bánh.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bài 37. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10; 100; 1 000; … CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 0,1; 0,01; 0,001; …
(1 tiết – SGK trang 81)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được việc tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ….
–	Nhận biết sự liên quan giữa các phép chia trên với phép nhân với 0,1; 0,01; ….
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình ảnh cho phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Đố bạn”. 
– GV nói: 320 chia cho 10
 GV viết lên bảng lớp: 320 : 10 = 32,0. 
GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.

– Nếu cần, GV cho HS tham khảo cách đặt tính để tăng tính thuyết phục





 GV viết bảng 1,15 : 10 = 0,115
 Giới thiệu bài mới.đọc.
	- HS viết và đọc: 320 : 10 = 32
–HS quan sát và viết phép tính: 
1,15 : 10 = ?
[image: A cartoon of a child  Description automatically generated]
 
–HS dự đoán kết quả, thử lại bằng phép nhân. 1,15 : 10 = 0,115	(0,115 × 10 = 1,15)
–HS tham khảo cách đặt tính.
 [image: A black and white math graphic  Description automatically generated with medium confidence]


	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới 
- Mục tiêu: 
HS thực hiện được việc tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ….
–	Nhận biết sự liên quan giữa các phép chia trên với phép nhân với 0,1; 0,01; ….
- Cách tiến hành:

	    a) Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …
Có thể tiến hành theo cách sau: GV dẫn dắt, HS thực hiện theo yêu cầu, GV thao tác trên bảng lớp.
320 : 10 = 32,0
1,15 : 10 = 0,115
Số bị chia và thương khác nhau ở điểm nào?
 Khi chia một số thập phân cho 10, ta làm sao cho nhanh?

– GV nêu vấn đề: 1,15 : 100 = ?

GV: Không thực hiện phép tính, em nói nhanh kết quả phép chia này  Dùng phép nhân để thử lại.
 Khi chia một số thập phân cho 100, ta làm sao cho nhanh?
– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
•Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; … ta làm thế nào? 


b) Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …
– GV giao việc:
1,2 : 5 = ?	86,4 : 20 = ?
2,4 : 10 = ?	43,2 : 10 = ?
 GV giúp HS nhận biết: Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương thế nào?

– GV nêu từng phép tính



 Làm sao để chuyển về phép chia cho 1?
 GV dùng phấn màu tô vào dấu phẩy và các chữ số
7,2 : 0,1 = 72,0	7,2 : 0,01 = 720,0
 Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01, ta làm sao cho nhanh?
– GV nêu vấn đề: 7,2 : 0,001 = ?

GV: Không thực hiện phép tính, em tìm nhanh kết quả phép nhân này bằng cách nào?
 Kiểm tra kết quả.
– GV vấn đáp để rút ra kết luận:
Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; … ta làm thế nào?                                    
	

– HS quan sát các phép chia GV đã ghi nhận trên bảng lớp trong phần Khởi động:
320 : 10 = 32,0
1,15 : 10 = 0,115
Vị trí dấu phẩy  Dời sang bên trái một chữ số.
Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.

– HS (nhóm đôi) thảo luận nói kết quả phép chia.
1,15 : 100 = 0,0115
Thử lại: 0,0115 × 100 = 1,15 Đúng.
 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

•Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái lần lượt một; hai; ba; … chữ số.


– HS thảo luận nhóm bốn, thực hiện các phép chia rồi so sánh kết quả

 HS nhận biết: Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi
 Tương tự như tính chất cơ bản của phân số.
– HS quan sát và trả lời theo hướng dẫn của GV.
7,2 : 0,1 = 72 : 1 = 72
7,2 : 0,01 = 720 : 1 = 720
 Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một hoặc hai chữ số



 Chuyển dấu phẩy sang bên phải ba chữ số
7,2 : 0,001 = 7 200
 7 200 × 0,001 = 7,2
Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải lần lượt một; hai; ba; … chữ số.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
Vận dụng được việc tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ….
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
- GV cho HS làm bài cá nhân







– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS
nói cách tính.

	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
- HS thực hiện cá nhân, viết kết quả trên bảng con, chia sẻ nhóm ba.
a)42,7 : 10 = 4,27	
61,3 : 100 = 0,613
76,5 : 1 000 = 0,0765
b)0,9 : 0,1 = 9	
21,6 : 0,01 = 2 160
8 : 0,001 = 8 000
– HS nói cách làm. Ví dụ:
b) 8 : 0,001 = 8 000
Chia 8 cho 0,001 nên chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số thì được thương là 8 000.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu, thảo luận tìm cách thực hiện.






– Khi sửa bài, GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách làm.








Sau đó, GV giúp HS nhận biết:
+ Chia một số cho 10 cũng là nhân số đó với 0,1;
+ Chia một số cho 0,1 cũng là nhân số đó với 10.
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	

–HS (nhóm đôi) đọc yêu cầu, nhận biết
nhiệm vụ, thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
[image: ]
 

– HS nói cách làm.
Ví dụ: Các biểu thức đều có một thành phần của phép tính là 742,5  Tìm cách thực hiện giống nhau  Cho kết quả bằng nhau.
A: 742,5 : 10  Chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số;
L: 742,5 × 0,1  Chuyển dấy phẩy sang trái một chữ số
 A = L = 74,25
…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 38. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(1 tiết – SGK trang 82)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …
Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đổi đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bảng các đơn vị đo độ dài, diện tích.
Học sinh: SGK, vở toán 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách thực hiện phép chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; … hay cho 0,1; 0,01; 0,001;.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	· HS tham gia chơi.
· 

· Học sinh lắng nghe 


	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
- Mục tiêu: 
Củng cố một số kĩ năng liên quan đến tính nhẩm: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …; chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …
- Cách tiến hành:

	Bài 1: 
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
-GV cho HS làm cá nhân 
-  Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách làm.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép
tính cho HS viết kết quả vào bảng con..




Bài 2: 
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT2
-GV cho HS làm cá nhân






Bài 3
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi






















– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải
thích cách làm





– GV có thể giúp HS hệ thống lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo.








Bài 4:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm
HS trình bày.
– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức
chỉ có phép chia: Thực hiện từ trái sang phải.
Lưu ý: HS cũng có thể tính bằng cách khác,
đúng thì chấp nhận.







	
 -HS đọc yêu cầu BT1
– HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 7,4 : 10 = 0,74	5,12 : 100 = 0,0512
265,8 : 1 000 = 0,2658
b) 18,2 : 0,1 = 182	60,6 : 0,01 = 6 060
4,92 : 0,001 = 4 920
– HS nói cách làm.
…


–– HS đọc yêu cầu.
– HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 5,6 : 0,1 = 56	5,6 × 10 = 56
b) 0,172 : 0,01 = 17,2	0,172 × 100 = 17,2
c) 82 : 0,001 = 82 000	82 × 1 000 = 82 000
– HS nói cách làm.

– HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu:
a) Giải thích tại sao khi đổi đơn vị đo, có
thể chuyển dấu phẩy.
b) Số?
– HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện:
•100 cm = 1 m  Chuyển dấu phẩy sang
bên trái hai chữ số;
•10 000 cm2 = 1 m2  Chuyển dấu phẩy sang bên trái bốn chữ số.
– HS làm bài cá nhân.
a) 100 cm = 1 m
 36,1 cm = (36,1 : 100) m = 0,361 m
10 000  = 1 
 5 cm2 = (5 : 10 000) m2 = 0,0005 m2
Khi đổi đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn thì có thể chuyển dấu phẩy.…
b) 8,2 cm = 0,82 dm	76,3 mm = 0,0763 m
0,1 tạ = 0,01 tấn	345,8 kg = 0,3458 tấn
64,9 mm2 = 0,649 cm2
120 cm2 = 0,012 m2
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
8,2 cm = 0,82 dm  Vì 10 cm = 1 dm nên khi
đổi đơn vị đo từ xăng-ti-mét sang đề-xi-mét, ta chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số.
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– HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 4,5 : 3 : 12 = 1,5 : 12 = 0,125
b) 15 : 2 : 15 = 7,5 : 15 = 0,5
– Nhiều nhóm HS trình bày.


	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:

	Bài 5:
-GV gọi HS đọc yêu cầu BT5



Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.


	
- HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
a) 0,75 tấn	b) 7,5 kg
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
a)7,5 tấn : 10 = 0,75 tấn
Mỗi xã nhận được 0,75 tấn gạo.
b)0,75 tấn : 100 = 0,0075 tấn
và 0,0075 tấn = 7,5 kg
Mỗi phần quà có 7,5 kg gạo.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



	
































Bài 39. CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 83)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
–	Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”.
+ Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số chia với (cho) cùng một số (khác 0) thì tích (hay thương) thế nào?
– GV đọc phép tính, nói yêu cầu.
Ví dụ:
GV nói: 28 chia cho 5; nhân cả số bị chia
và số chia với 2 rồi tính.

GV nói: 28 chia cho 0,2; nhân cả số bị
chia và số chia với 10 rồi tính.
…
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.
[image: ]
– GV chọn cách tính thích hợp (nhân với 10), ghi bảng lớp:
2 : 0,5 = (2 x 10) : (0,5 x 10)
= 20 : 5
= 4
 GV giới thiệu bài mới: Việc đặt tính rồi tính sẽ thực hiện thế nào?
	- HS tham gia trò chơi

+ Không thay đổi


– HS thực hiện vào bảng con.
Ví dụ:
•HS viết vào bảng con:
28 : 5 = (28 × 2) : (5 × 2)
= 56 : 10 = 5,6
•HS viết vào bảng con:
28 : 0,2 = (28 × 10) : (0,2 × 10)
= 280 : 2 = 140

– HS quan sát và viết phép tính: 
2 : 0,5 = ?
 HS có thể giới thiệu vài cách tính khác nhau. Ví dụ: Nhân cả số bị chia và số chia với 2 (hoặc 4, hoặc 10, …)  HS trình bày.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
–HS thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Ví dụ 1: Phép chia 2 : 0,5 = ?
Có thể tiến hành theo cách sau:
–GV dẫn dắt và thao tác trên bảng lớp.
–GV nêu vấn đề: Đặt tính rồi tính 2 : 0,5 = ?
+ Đặt tính?









+ Tính?


+ GV hướng dẫn HS so sánh với kết quả ở phần Khởi động.


Ví dụ 2: Phép chia: 12 : 0,75 = ?




–GV gợi ý.
+ Đặt tính?








+ Tính?



















+ GV hướng dẫn HS thử lại.
– GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân, cần lưu ý điều gì?
Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta làm sao?

Lưu ý: Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết dấu phẩy vào bên phải số thương và viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

– GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	– HS thực hiện vào bảng con.


+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia
 Phần thập phân của 0,5 có một chữ số
 Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bị chia (2) được 20.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,5) được 5.
+ Tính (từ trái sang phải):
Phép chia: 20 : 5
20 chia 5 được 4, viết 4;
4 nhân 5 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.
+ HS so sánh với kết quả ở phần Khởi động.
· HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận
→ Thực hiện theo quy trình
→ Thực hiện cá nhân (bảng con).
· Vài nhóm trình bày  Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia  Phần thập phân của 0,75 có hai chữ số
 Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số bị chia (12) được 1 200.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,75) được 75.
+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 1 200 : 75
120 chia 75  Ước lượng: 120 : 80 được 1
 Tăng thương thành 2; 75 × 2 = 150
 120 : 75 được 1, viết 1;
1 nhân 75 bằng 75; 120 trừ 75 bằng 45, viết 45.
Hạ 0, được 450, 450 chia 75
 Ước lượng: 500 : 80 được 6; 75 × 6 = 450
 450 chia 75 được 6, viết 6;
6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0 nhớ 3;
6 nhân 7 bằng 42, thêm 3 bằng 45; 45 trừ 45 bằng 0, viết 0.
12 : 0,75 = 16
+ 16 × 0,75 = 12
– Số chữ số 0 viết thêm vào bên phải số bị chia bằng với số chữ số ở phần thập phân của số chia.
Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta làm như sau:
•Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.
•Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
– HS nói cách tính.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
– Khi sửa bài, HS nói cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Số chữ số 0 được viết thêm vào số bị chia, dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp (nếu có).
Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và cách thực hiện.
– Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức chỉ có phép chia: Thực hiện từ trái sang phải. Lưu ý: HS cũng có thể tính bằng cách khác, nếu đúng thì chấp nhận.
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
[image: ]





- 1HS đọc yêu cầu BT2
–HS nhận biết yêu cầu của bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 18 : 1,2 : 0,75	b) 8 : 0,5 : 0,25
= 15 : 0,75 = 20	= 16 : 0,25 = 64


	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu.




- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.
	

–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
9 : 1,5 = 6
9 kg gạo chia được 6 túi.
–HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
1,5 kg: 1 túi 9 kg: .?. túi
 Đây là bài toán liên quan đến việc chia theo nhóm  Chọn phép tính chia.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò
	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 40. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 84)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	HS thực hiện được phép chia hai số thập phân.
–	Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Hình vẽ phần Khởi động (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	–GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”.
+ Khi nhân (hay chia) cả số bị chia và số chia với (cho) cùng một số (khác 0) thì tích (hay thương) thế nào?
+ Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100, ta làm sao cho nhanh?
+ Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cần lưu ý điều gì?


+ Chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta cần lưu ý điều gì?
–GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động.
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 GV ghi trên bảng lớp
4,26 : 1,6 = (4,26 x 10) : (1,6 x 10)
= 42,6 : 16
 GV dẫn vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Không đổi.


+ Chuyển dấu phẩy sang phải 1; 2;3;… chữ số.
+ Thứ tự thực hiện phép chia: Chia phần nguyên
 Viết dấu phẩy  Chia phần thập phân.
+ Số chữ số 0 viết thêm vào bên phải số bị chia bằng với số chữ số ở phần thập phân của số chia.
– HS quan sát và viết phép tính: 4,24 : 1,6 = ?
 HS chuyển về dạng phép chia cho số tự nhiên mà các em đã học.

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: 
- Mục tiêu: 
– HS thực hiện được phép chia hai số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Ví dụ 1: Phép chia 4,24 : 1,6 = ?
– GV nêu vấn đề: Đặt tính rồi tính 4,24 : 1,6 = ?
– Sửa bài, HS trình bày cách làm  GV hệ thống lại cách làm như SGK và giới thiệu cách đặt tính và tính.
+ Đặt tính?
GV có thể giải thích: vì 1,6 × 10 = 16 nên 4,24 cũng phải nhân với 10  Khi nhân nhẩm với 10, chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số.





+ Tính?
































+ GV hướng dẫn HS thử lại.
Ví dụ 2: Phép chia: 6,3 : 0,42 = ?


– Sửa bài, vài nhóm HS trình bày (có thể chọn các nhóm có kết quả khác nhau  tạo tình huống sư phạm  GV hướng dẫn cả lớp làm lại (bảng con).
+ Đặt tính?










+ Tính?












+ GV hướng dẫn HS thử lại.
–GV: Ở bài đặt tính rồi tính với phép chia hai số thập phân, cần lưu ý điều gì?
Muốn chia số thập phân cho số thập phân, ta làm sao?
Lưu ý:
+ Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị chia ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số chia Viết thêm chữ số 0.
+ Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết dấu phẩy vào bên phải số thương và viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
–GV chỉ vào phép tính hàng dọc.
	
– HS thảo luận: Thực hiện phép chia.
– HS trình bày cách làm
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia
 Phần thập phân của 1,6 có một chữ số
 Chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số (4,24) được 42,4.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (1,6) được 16.
+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 42,4 : 16
42 chia 16
 Ước lượng: 40 : 20 = 2; 16 × 2 = 32
 42 : 16 được 2, viết 2;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0, nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.
Viết dấu phẩy vào thương vừa tìm được (bên phải 2).
•Hạ 4, được 104; 104 chia 16
 Ước lượng: 100 : 20 được 5; 16 × 5 = 80
 Phải tăng thương thành 6 (16 × 6 = 96)
 104 chia 16 được 6, viết 6;
6 nhân 6 bằng 36; 44 trừ 36 bằng 8, viết 8, nhớ 4;
6 nhân 1 bằng 6, thêm 4 bằng 10; 10 trừ 10 bằng 0, viết 0.
•Thêm 0 vào bên phải số dư 8, được 80; 80 chia 16
 Ước lượng: 80 : 20 = 4; 16 × 4 = 64  Phải tăng thương thành 5 (16 × 5 = 80)
 80 chia 16 được 5, viết 5;
5 nhân 6 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0, nhớ 3;
5 nhân 1 bằng 5, thêm 3 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
4,24 : 1,6 = 2,65
+ 2,65 × 1,6 = 4,24
–HS (nhóm đôi) nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận
 Thực hiện theo quy trình
 Thực hiện cá nhân (bảng con).
–Vài nhóm HS trình bày
 Cả lớp làm lại (bảng con) theo hướng dẫn của GV.
+ Đặt tính: Viết số bị chia bên trái, số chia bên phải, kẻ các gạch dọc và ngang.
Đếm số chữ số ở phần thập phân của số chia Phần thập phân của 0,42 có hai chữ số  Chuyển dấu phẩy của số bị chia sang phải hai chữ số (6,3) được 630.
Bỏ dấu phẩy ở số chia (0,42) được 42.
+ Tính (từ trái sang phải): Phép chia: 630 : 42
•63 chia 42 được 1, viết 1;
1 nhân 42 bằng 42; 63 trừ 42 bằng 21,
viết 21.
•Hạ 0, được 210; 210 chia 42
 Ước lượng: 200 : 40 = 5; 42 × 5 = 210
 210 chia 42 được 5, viết 5;
5 nhân 2 bằng 10; 10 trừ 10 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21; 21 trừ 21 bằng 0, viết 0.
6,3 : 0,42 = 15
+ 15 × 0,42 = 6,3
– Vị trí dấu phẩy của số bị chia.
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
•Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
•Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.



– HS nói cách tính.

	3. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói
cách tính.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Vị trí dấu phẩy ở số bị chia.
	

- 1HS đọc yêu cầu BT1
– HS thực hiện (cá nhân) trên bảng con.
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– HS nói cách tính.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
– GV cho HS đọc yêu cầu.




- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn phép tính.





-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
-Dặn dò

	

–HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
–HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
7,8 : 0,52 = 15
Con thỏ cần nhảy 15 bước.
– HS giải thích cách chọn phép tính. Ví dụ:
0,52 m: 1 bước 7,8 m: .?. bước
 Đây là bài toán liên quan đến việc chia
theo nhóm  Chọn phép tính chia.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




[bookmark: _TOC_250064]Bài 41. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? – TIẾT 1
(2 tiết – SGK trang 85)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS củng cố một số kĩ năng liên quan đến chia số thập phân, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến dung tích, độ dài, khối lượng, biểu đồ.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại:
+ Chia hai số thập phân;
+ Chia nhẩm cho 10; 100; 1 000; …; cho
0,1; 0,01; 0,001; …;
+ Thứ tự thực hiện các phép tính trong tính giá trị của biểu thức.
- GV giới thiệu bài mới.
	- HS tham gia trò chơi








– HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS củng cố một số kĩ năng liên quan đến chia số thập phân, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến dung tích, độ dài, khối lượng, biểu đồ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 1.

- GV cho HS trình bày trước lớp. 



























- GV ghi nhận các bước lên bảng lớp 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung, …
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nên hệ thống hoá cách thử lại:
+ Kiểm tra các chữ số có đúng như đề bài.
+ Kiểm tra cách tính.
+ Kiểm tra kết quả, có thể dựa vào mối quan hệ giữa các phép tính nhân và chia, chú ý phép chia có dư.
Lưu ý:
+ GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép chia cho HS thực hiện vào bảng con.
+ GV luôn nhận xét và chỉnh sửa việc đặt tính và tính  Dấu phẩy ở thương đặt đúng vào vị trí thích hợp.
GV nêu yêu cầu:
–Viết số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị đo là tấn.
–Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
Khi sửa bài, GV cho HS trình bày trên bảng lớp (hoặc bảng phụ rồi treo lên).
Bài 2
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 2.



- GV cho HS trình bày trước lớp. 
* Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.



- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 3.
- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 
- Khi sửa bài, HS thi đua nối các biểu thức có giá trị bằng nhau (trên bảng lớp), GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn như vậy.
* Lưu ý: HS có nhiều cách giải thích khác nhau, nếu đúng thì chấp nhận.



- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 4.

- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 


- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 5.
- GV cho HS trình bày trước lớp. 


- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS xác định yêu cầu của bài: Đặt tính rồi tính.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 	b)


c)	d)


– HS nêu lại những lưu ý khi làm loại bài này: Đặt tính (Lưu ý: Số chữ số ở phần thập phân của số chia  Dấu phẩy ở số bị chia) – Chia (bắt chữ số, ước lượng thương, thử) – Nhân – Trừ (từng chữ số) – Hạ.
Chia phần nguyên trước  Dấu phẩy (vị trí đặt dấu phẩy ở thương)  Chia phần thập phân.
+ Đặt tính cẩn thận (Lưu ý: Số chữ số ở phần thập phân của số chia  Dấu phẩy ở số bị chia).
+ Tính: Chia từ trái sang phải (Chia phần nguyên trước  Đặt dấu phẩy ở thương  Chia phần thập phân).
Nếu chia còn dư  Ta có thể viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia và cứ như thế.























- HS đọc yêu cầu.
- HS xác định việc cần làm: Tính nhẩm.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 4,1 : 0,1 = 41	
b) 39 : 0,1 = 390
c) 1,25 : 0,01 = 125
d) 0,982 : 0,001 = 982
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS (nhóm sáu) nhận biết yêu cầu. 
-  HS thảo luận cách thực hiện: Tính giá trị của mỗi biểu thức (kết quả của mỗi biểu thức) rồi so sánh các giá trị để tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.
[image: ]



[image: ]
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: Số?
- HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách thực hiện.
a) 10	        b) 5         c) 2	        d) 4
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.


- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
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- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Bài 41. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? - TIẾT 2
(2 tiết – SGK trang 85)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS củng cố một số kĩ năng liên quan đến chia số thập phân, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến dung tích, độ dài, khối lượng, biểu đồ.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại:
+ Thứ tự thực hiện các phép tính trong tính giá trị của biểu thức.
- GV giới thiệu bài mới.
	- HS tham gia trò chơi




– HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: 
- HS củng cố một số kĩ năng liên quan đến chia số thập phân, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức, tìm thành phần chưa biết.
- HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến dung tích, độ dài, khối lượng, biểu đồ.
- Cách tiến hành:

	Bài 6:
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 6.

- GV cho HS trình bày trước lớp. 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung, …




- GV nhận xét, tuyên dương.
– GV hệ thống lại thứ tự tính khi biểu thức:
+ Chỉ có phép tính nhân, chia?
+ Có các phép tính cộng, trừ và nhân, chia?
+ Có dấu ngoặc đơn?

	
- HS xác định yêu cầu của bài: Tính giá trị của biểu thức.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 0,6 : 1,2 × 3,4 = 0,5 × 3,4 = 1,7
b) 58,26 – 70,02 : 1,8 = 58,26 – 38,9 = 19,36
c) 6,3 : (0,12 + 0,3) = 6,3 : 0,42 = 15



+ Thực hiện từ trái sang phải.
+ Thực hiện các phép tính nhân, chia trước, các phép tính cộng, trừ sau.
+ Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 7
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 7.


- GV cho HS trình bày trước lớp. 





- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 8
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 8.
- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 


- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 9
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 9.


- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 




- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Thử thách
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập.


- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 







- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Khám phá
GV yêu cầu học sinh đọc bài tập.

- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 
- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
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- HS chia sẻ tiết học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc yêu cầu.
- HS xác định việc cần làm: Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
                      Bài giải 
                36 : 0,75 = 48
    36 l dầu rót được 48 chai dầu.
                48 : 6 = 8
    Cần 8 hộp để đựng hết số dầu đó.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS nhóm nhận biết yêu cầu. 
-  HS thảo luận cách thực hiện: Tìm số dư; Thử lại.
Số dư: 0,23
Thử lại: 0,15 × 24 + 0,23 = 3,83
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.
- HS xác định việc cần làm: Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
                      Bài giải 
            20 : 1,6 = 12 (dư 0,8)
May được nhiều nhất 12 cái áo và còn thừa 0,8 m vải.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS nhóm đọc yêu cầu.
- HS xác định việc cần làm: Tìm số thích hợp thay vào .?..
- HS làm bài nhóm rồi chia sẻ.
Tóm tắt
0,9 kg: 1 chai
1 tấn: ? chai (làm tròn đến hàng đơn vị)
Bài giải
1 tấn = 1 000 kg
1 000 : 0,9 = 1 111 (dư 0,1)
Cần khoảng 1 111 chai.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.
- HS xác định việc cần làm.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Số cần tìm là: 1 062,05.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.
Năm 2015: Sản xuất 966,1 nghìn tấn; Năm 2016: Sản xuất 1 034,7 nghìn tấn; Năm 2017: Sản xuất 1 078,6 nghìn tấn; Năm 2018: Sản xuất 1 168,8 nghìn tấn.
(966,1 + 1034,7 + 1078,6 + 1168,8) : 4 = 1062,05
Trung bình mỗi năm nước ta sản xuất được 1 062,05 nghìn tấn.
- HS chia sẻ tiết học.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



[bookmark: _TOC_250063]Bài 42. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(1 tiết – SGK trang 87)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hành và trải nghiệm giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống liên quan đến các kiến thức và kĩ năng:
+ Các bài toán: quan hệ phụ thuộc, tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng;
+ Chia số thập phân;
+ Cân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
- GV giới thiệu bài
	- HS tham gia trò chơi

– HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành
- Mục tiêu: HS thực hành và trải nghiệm giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống liên quan đến các kiến thức và kĩ năng:
+ Các bài toán: quan hệ phụ thuộc, tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng;
+ Chia số thập phân;
+ Cân.
- Cách tiến hành:

	- GV vấn đáp giúp HS ôn lại:
+ Các bài toán về quan hệ phụ thuộc, tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng;
+ Cách chia số thập phân.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập.














- GV cho các nhóm trình bày trước lớp. 
- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu. 
- HS đọc kĩ nội dung, nhận biết do diện tích gieo mạ và khối lượng lúa giống có quan hệ phụ thuộc nên khối lượng lúa trên mảnh đất thứ hai gấp rưỡi khối lượng lúa trên mảnh đất thứ nhất.
- HS các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
 1 kg hạt lúa chia thành 2 phần không bằng nhau
+ Phần này gấp rưỡi phần kia.
+ Phần nhiều bằng  phần ít.
+ Dạng toán: Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
+ Tính khối lượng lúa mỗi phần.
- HS trình bày, sửa bài.
- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




[bookmark: _TOC_250061]Bài 43. HÌNH TAM GIÁC
(1 tiết – SGK trang 89)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
 - HS nhận biết một số loại tam giác. Nhận biết đường cao của tam giác.
 - HS vẽ được đường cao của hình tam giác.
 2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, Ê-ke, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát hình ảnh phần khởi động.



- GV giới thiệu bài
	- HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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– HS lắng nghe

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới
- Mục tiêu:
+ HS nhận biết một số loại tam giác. Nhận biết đường cao của tam giác.
+ HS vẽ được đường cao của hình tam giác.
- Cách tiến hành:

	1. Hình tam giác
· GV trình chiếu hình và gợi ý để HS đọc tên và nói về một số yếu tố cơ bản của hình tam giác.


+ Tam giác tên gì?
+ Tam giác ABC có mấy đỉnh? Mấy cạnh? Mấy góc? Đọc tên.





- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Phân loại các hình tam giác
– GV treo (hoặc vẽ) hình lên bảng lớp, nêu các câu hỏi gợi ý, giúp HS quan sát và thảo luận.
Hình 1       Hình 2	    Hình 3	Hình 4
[image: A black triangle with white background  Description automatically generated]
Mỗi góc của tam giác là loại góc gì? Vuông, nhọn hay tù?
- GV giúp HS dùng ê-ke kiểm tra từng hình.
GV nói “Hình tam giác có ba góc nhọn, ta nói đây là tam giác nhọn”, GV viết Tam giác nhọn dưới Hình 1.
Hình 1       Hình 2	    Hình 3	Hình 4
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– GV yêu cầu HS thực hiện tương tự với Hình 2, 3, 4.




- HS sửa bài, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Đáy và đường cao 

– GV vừa vẽ vừa nói: Trong tam giác ABC, ta vẽ đoạn thẳng AH vuông góc với cạnh BC. – GV vừa nói, vừa chỉ vào hình:
Khi đó, BC gọi là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC.
Độ dài AH là chiều cao.
- GV nhận xét và tuyên dương.
4. Vẽ đường cao của hình tam giác
- GV hướng dẫn và vẽ từng bước ở mỗi ví dụ 1. GV lưu ý HS cách đặt ê-ke.













- HS sửa bài và nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV hướng dẫn và vẽ từng bước ở mỗi ví dụ 2. GV lưu ý HS cách đặt ê-ke.













- HS sửa bài và nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.

	– HS quan sát hình tam giác: Đọc tên và nói về một số yếu tố cơ bản của hình tam giác.
[image: A triangle with a black text  Description automatically generated]
+ Đây là tam giác ABC.
+ Tam giác ABC có:
Ba đỉnh: A, B, C;
Ba cạnh: AB, BC, CA;
Ba góc: góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh C.
- HS trình bày cá nhân cà chia sẻ với bạn.
- HS lắng nghe


- HS quan sát và trả lời câu hỏi.








Hình 1:	Sau khi kiểm tra, HS kết luận: “Tam giác này có ba góc nhọn.”.
HS lặp lại: Hình tam giác có ba góc nhọn là hình tam giác nhọn.

Hình 2        Hình 3     Hình 4
[image: A drawing of a triangle  Description automatically generated]
Hình 1       Hình 2	    Hình 3	Hình 4
[image: A black triangle with white background  Description automatically generated]Tam giác nhọn    Tam giác vuông     Tam giác tù       Tam giác đều
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.



- HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
[image: A triangle with a letter and a point  Description automatically generated with medium confidence]








- HS lắng nghe.
- HS quan sát VD 1 và thực hiện:

+ Bước 1: Đặt ê-ke. 

+ Bước 2: Vẽ.


+ Bước 3: Ghi tên đường cao. [image: A black triangle with a white background  Description automatically generated]

- HS vẽ theo trong Phiếu học tập hoặc Vở bài tập.
- HS làm bài cá nhân và chia sẻ với bạn.
-  HS lắng nghe.
- HS quan sát VD 2 và thực hiện:
+ Bước 1: Vẽ kéo dài cạnh.



+ Bước 2: Đặt ê-ke và vẽ.



+ Bước 3: Ghi tên đường cao.



- HS làm bài cá nhân và chia sẻ với bạn.
-  HS lắng nghe.

	3. Luyện tập – Thực hành.
- Mục tiêu:
+ HS biết một số loại tam giác. Biết đường cao của tam giác. HS củng cố một số kĩ năng nhận biết liên quan một số loại hình tam giác và vẽ đường cao hình tam giác.
+ HS vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đường cao của hình tam giác.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 1.

- GV cho HS trình bày trước lớp. 


















– GV yêu cầu HS so sánh độ dài các cạnh của tam giác đều.
- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 2.



- GV cho HS trình bày trước lớp. 











- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 3.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài. Ví dụ: Tam giác ABC.
+ Đường cao tương ứng với đáy nào?
+ Đường cao xuất phát từ đỉnh nào?
+ Đường cao liên quan gì với đáy BC?
+ Em hãy dùng đầu ngón tay vạch một đường tượng trưng cho đường cao ứng với đáy BC.
- GV cho HS trình bày trước lớp. 


- HS nhận xét, bổ sung,…
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS xác định yêu cầu của bài: Quan sát hình.
- HS làm bài nhóm đôi.




Hai nhóm trình bày một hình.
· Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA; ba góc: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C; góc đỉnh C là góc vuông  Tam giác ABC là tam giác vuông.
· Tam giác HIK có ba cạnh là HK, KI, IH; ba góc: đỉnh H, đỉnh I, đỉnh K; góc đỉnh K là góc tù  Tam giác HIK là tam giác tù.
· Tam giác LMN có ba cạnh là LM, MN, NL; ba góc: đỉnh L, đỉnh M, đỉnh N; ba góc đều là góc nhọn  Tam giác LMN là tam giác nhọn.
· Tam giác DEG có ba cạnh là DE, EG, GD; ba góc: đỉnh D, đỉnh E, đỉnh G; ba góc đều bằng 60o  Tam giác DEG là tam giác đều.
– HS dùng thước thẳng đo và nhận xét: Ba cạnh của tam giác đều bằng nhau.

- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

- HS nhận biết cách thực hiện:
+ Nêu tên tam giác.
+ Dựa vào hình ảnh ê-ke, nêu tên đường cao rồi nêu tên đáy.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]
· Tam giác ABC có đường cao CK tương ứng với đáy AB.
· Tam giác MNP có đường cao MH tương ứng với đáy NP.
· Tam giác STU có đường cao TI tương ứng với đáy SU.
Tam giác DEG có đường cao DE tương ứng với đáy EG.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.


- HS xác định yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
+ BC.
+ Đỉnh A.
+ Vuông góc với BC.
+ HS dùng đầu ngón tay vạch một đường tượng trưng cho đường cao ứng với đáy BC.
– HS vẽ đường cao
+ HS có thể quan sát các bước vẽ đường cao ở phần Cùng học rồi thực hiện.
- HS sửa bài.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể trình chiếu hình rồi vấn đáp, giúp HS nhận biết:
+ Diện tích của hai tam giác bằng nhau.
+ Vẽ đường cao của một trong hai tam giác
· Cắt theo đường cao vừa vẽ.
· Ghép hai mảnh cắt với hình tam giác còn lại.
· Diện tích hình chữ nhật vừa ghép được.
Lưu ý: GV cũng có thể giao việc để HS chuẩn bị ở nhà, phục vụ cho bài Diện tích hình tam giác.- GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 3.
- HS chia sẻ tiết học.
- GV nhận xét tiết học học, tuyên dương.
	- HS  nhận biết yêu cầu. 
- HS thực hiện theo yêu cầu.
 










- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 44. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (Tiết 1)
(2 tiết – SGK trang  91)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
·  Nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
· Tính được diện tích hình tam giác biết độ dài đáy và chiều cao tương ứng.
	2. Năng lực chung.
· Năng lực tự chủ, tự học: Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích tam giác.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
	3. Phẩm chất.
· Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
· Phẩm chất trách nhiệm: giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint.
· SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
GV: Hai miếng bìa hình tam giác có màu sắc khác nhau, hình dạng các miếng bìa như phần
Cùng học, kích thước: đáy 6 dm, chiều cao 4 dm; một cái kéo.
HS: Hai miếng bìa hình tam giác có màu sắc khác nhau, kích thước như phần
Cùng học; kéo thủ công; giấy thủ công cho mục Khám phá.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	-Mục tiêu: 
   + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
-Cách tiến hành:

	-GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại. Trong phép tính 24 : 2 = 12; 24 là kết quả của phép tính nào?
- Như vậy thay vì tính diện tích hình tam  giác qua hai phép tính: một phép nhân và  một phép chia, hãy viết thành một phép tính gộp.
	6 × 4 = 24

	- GV viết bảng lớp:

[image: ] [image: ]
	HS viết vào bảng con:



	2. Cách tính diện tích hình tam giác
-Mục tiêu: HS biết tính diện tích hình tam giác

	




	- GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số đo (6 và 4) trong phép tính rồi giúp các em nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác (vừa vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính).
	

	6 và 4 chính là số đo nào trong đề bài?
[image: ]
	Độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác.

	Vậy muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào?
	Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ  dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

	-GV hướng dẫn HS viết công thức tính diện tích hình tam giác.
Viết công thức tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.
	

	GV viết lên bảng lớp:

[image: ]
	HS viết vào bảng con:


-HS ghi nhớ quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.

	3. Luyện tập – Thực hành
-Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức có liên quan  đến diện tích hình tam giác

	-HS đọc yêu cầu
Bài 1:
	-Tìm hiểu bài,nhận biết: Độ dài đáy và chiều cao tương ứng của mỗi hình tam giác.
-HS làm bài cá nhân. 

	-Khi sửa bài, GV trình chiếu hình giúp HS quan sát và trình bày.
	[bookmark: _Hlk169650392]

	[image: ]
	


	Lưu ý: HS có thể trình bày như sau:
14 x 9 : 2 = 63 (cm2)
… 
	

	Bài 2:
-GV lưu ý HS độ dài đáy và chiều cao tương ứng phải cùng đơn vị đo.
	
-HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

	-Sửa bài, GV khuyến khích HS nhắc lại công thức hoặc quy tắc khi trình bày.
	
b) 30 cm = 3 dm




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................Bài 44. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (Tiết 2)
(2 tiết – SGK trang 92.93

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
      -Mục tiêu:
 + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
-Cách tiến hành:


	-GV có thể cho HS chơi “Ai nhanh hơn?”.
	-HS thực hiện vào bảng con 

	-GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5 m và chiều cao là 3 m.
…
	

-HS nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác.

	2. Luyện tập – Thực hành 
-Mục tiêu:      - HS vận dụng kiến thức làm bài 3

	HS đọc yêu cầu
Bài 3:
	
-HS nhận biết các kí hiệu a, h.
-HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm bốn.

	– Sửa bài, GV cho HS trình bày trên bảng lớp.
-Nhắc lại công thức tính diện tích hình tam giác.
	


	3. Vận dụng – Trải nghiệm
-Mục tiêu:     - HS vận dụng và trải nghiệm để làm bài 1,2
 

	Luyện tập 
Bài 1:
	-HS nhận biết các kí hiệu a,h
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm 4

	-Sửa bài.
	Bài giải

Diện tích của khu đất là 108 m2.

	Bài 2:
-GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm.
	
-HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài: Tính diện tích phần màu đỏ.

	Ta đã học quy tắc tính diện tích của các hình nào?
	Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.

	Hình màu đỏ có là một trong các hình trên không?
	Không phải.

	Ta có thể thực hiện theo một trong các cách sau:
· Chia hình màu đỏ thành các hình mà ta có thể tính diện tích của mỗi hình đó.
· Coi diện tích hình màu đỏ là hiệu diện tích của các hình mà ta có thể tính diện tích của  mỗi hình đó.
	-HS thảo luận nhóm bốn rồi thực hiện.

	-Sửa bài, GV cho HS viết đáp án vào bảng con, GV khuyến khích các nhóm trình bày các cách làm khác nhau.
	108 cm2.
-HS trình bày các cách làm khác nhau.
Ví dụ:
· Chia hình màu đỏ thành các tam giác như hình vẽ.




Nhận thấy, hình màu đỏ gồm 4 hình tam giác có kích thước như các hình tam giác màu vàng.
9 x 6 : 2 = 27
Diện tích mỗi hình tam giác màu vàng là 27 cm2.
27 x 4 = 108
Diện tích hình màu đỏ là 108 cm2.
· Diện tích hình màu đỏ bằng hiệu diện tích giữa hình chữ nhật và 4 hình tam giác màu vàng.
[image: ]

	
	Dễ dàng nhận thấy, hình chữ nhật có chiều  dài 18 m và chiều rộng 12 m.
18 x 12 = 216
Diện tích hình chữ nhật là 216 cm2.
9 x 6 : 2 = 27
Diện tích mỗi hình tam giác màu vàng là 27 cm2.
27 x 4 = 108
Diện tích 4 hình tam giác màu vàng là 108 cm2.
216 – 108 = 108
Diện tích hình màu đỏ là 108 cm2.
…

	Khám phá

	-HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
-HS thảo luận rồi thực hiện (có thể sử dụng giấy thủ công có lưới ô vuông).

	-Sửa bài, các nhóm trình bày và kết luận diện tích hai hình bằng nhau.
	[image: ]
Diện tích hai hình bằng nhau, vì hình chữ nhật được cắt ghép từ chính hình tam giác.

	-GV có thể mở rộng để dạy học cá thể hoá.
	

	+Nếu lưới ô vuông có cạnh mỗi ô là 1 cm  thì chiều dài và chiều rộng của hình chữ  nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?
	+Dài: 6 cm; rộng: 2 cm.

	+Diện tích hình chữ nhật (cũng là diện tích hình tam giác) là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
	6 × 2 = 12
Diện tích hình tam giác là 12 cm2.

	+Tính diện tích hình tam giác theo quy tắc đã học.
	
Diện tích hình tam giác là 12 cm2.

	+So sánh hai kết quả.
	12 cm2 = 12 cm2
Diện tích hình tam giác bằng diện tích hình chữ nhật.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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[bookmark: _TOC_250059]Bài 45. HÌNH THANG
(1 tiết – SGK trang 94)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· Nhận biết hình thang và đặc điểm về cạnh của hình thang.
· Nhận biết được đường cao của hình thang.
2. Năng lực chung.
· Năng lực tự chủ, tự học: Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình thang.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	3. Phẩm chất.
· Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
· Phẩm chất trách nhiệm: giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
· SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
GV: Các hình thang trong bộ đồ dùng dạy học, ê-ke; vẽ sẵn các hình thang ABCD (phần Cùng học) trên bảng lớp; hai miếng bìa dùng cho phần Vui học.
HS: Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
-Mục tiêu: 
-Mục tiêu: 
   + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
-Cách tiến hành:

	– GV cho HS quan sát hình ảnh phần Khởi động và giới thiệu: Cửa sổ có dạng hình thang
 GV giới thiệu bài:
Bài học này giúp chúng ta nhận biết hình thang cùng đặc điểm về cạnh của hình thang.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động.
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Nhận biết hình thang đặc điểm,  cạnh, đường cao của hình thang, 
-Mục tiêu: 
-HS thể hiện được đặc điểm,  cạnh, đường cao của hình thang, 
-Cách tiến hành: 

	1. Hình thang
-Mục tiêu: 
HS biết hình thang ABDC có 2 cạnh song song
-GV giao việc cho các nhóm 


-HS đại diện nhóm trình bày
· GV vẽ (hoặc treo) hình lên bảng lớp.
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· HS nhận xét bổ sung
· GV giao nhiệm vụ: Tìm hiểu đặc điểm về cạnh của hình thang ABCD. (Hình thang ABCD và các hình thang trong bộ đồ dùng học tập đều có đặc điểm gì về cạnh?)
	


· HS lấy các hình thang trong bộ đồ dùng học toán rồi nói: Hình thang.

· HS quan sát hình ảnh rồi đọc: Hình thang ABCD.








· HS thảo luận nhóm bốn rồi trình bày.



	· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày, kết hợp thao tác trên hình vẽ.
+ Tại sao em biết hai cạnh này song song?
· GV vừa giới thiệu vừa viết các nội dung trong phần Cùng học trên bảng lớp.
+ Hai cạnh song song với nhau gọi là hai cạnh đáy.
+ AB: đáy bé và CD: đáy lớn.
+ Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.
 Như vậy, hai cạnh đáy song song với nhau
 Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.
	Hình thang ABCD có hai cạnh AB và DC song song với nhau.
Hai cạnh này nằm trên hai đường thẳng song song với nhau.
– HS lặp lại.

	2. Đường cao của hình thang
-Mục tiêu: 
HS biết hình thang ABCD có AH là đường cao

– GV vừa vẽ vừa nói:
Trong hình thang ABCD, ta vẽ đoạn thẳng AH vuông góc với một đáy của hình thang AH là đường cao của hình thang ABCD. Độ dài AH là chiều cao.
	




– HS chỉ vào hình và nói.
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	– Sau khi GV vẽ xong, gọi vài HS lên chỉ vào hình vẽ và gọi tên đường cao.
	AH là đường cao của hình thang ABCD.

	III. Luyện tập – Thực hành
-Mục tiêu: 
HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài 1,2,3

	Thực hành
Bài 1:
· GV có thể gợi ý: Làm sao để nhận biết hình nào là hình thang?
· Khi sửa bài, HS viết đáp án vào bảng con, GV treo (hoặc vẽ) hình lên bảng lớp giúp HS giải thích tại sao các Hình 1, 2, 4, 5 là hình thang.
	· Tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
· Hình có một cặp cạnh đối diện song song.
· HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày.
Hình 1, Hình 2, Hình 4 và Hình 5 là các hình thang.

	
	

– HS giải thích, vừa nói vừa chỉ tay vào hình. Ví dụ:
Hình 1 có một cặp cạnh đối diện song song với nhau.
...



	Bài 2:
– GV có thể gợi ý:
 Hai đáy phải nằm trên hai đường thẳng song song
 Xác định vị trí điểm C.
	Sử dụng Phiếu học tập hoặc Vở bài tập. – HS nhận biết cách thực hiện:
Xuất phát từ hai đáy
 Vẽ hình.
– HS có thể vẽ điểm C ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn thoả mãn hai đáy song song.
a) b)




· HS quan sát các bước thực hiện ở phần Cùng học rồi thực hiện.




Hình thanh MNPQ có hai góc vuông: góc đỉnh M và góc đỉnh Q.
MN và QP. MQ và NP.


Cạnh bên MQ vuông góc với hai đáy.
· HS lặp lại.
+ Cạnh bên MQ cũng là đường cao của hình thang vuông MNPQ.

	– Sửa bài, GV có thể cho HS thực hiện vào bảng phụ rồi treo lên bảng lớp.
Lưu ý: Điểm C nằm trên đường kẻ màu đỏ (GV dùng phấn màu để vẽ).
	

	Bài 3:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
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GV gợi ý:
+ Hình thang có mấy góc vuông?
	

	+ Xác định hai đáy.
+ Xác định hai cạnh bên.
…
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày, kết hợp thao tác trên hình vẽ.
+ Nêu tên cạnh bên vuông góc với hai đáy.
· GV giới thiệu: Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.
+ Xác định đường cao của hình thang vuông MNPQ.
	

	IV. Vận dụng – Trải nghiệm
-Mục tiêu: HS vận dụng và trải nghiệm để ghép hình


	Vui học
	– HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm đôi.
 Cắt ghép hình.

	– Sửa bài, HS thực hiện với đồ dùng GV đã chuẩn bị trên bảng lớp.
GV có thể chuẩn bị 4 bộ để các tổ thi đua ghép hình (hai tổ ghép hình thang, hai tổ ghép hình tam giác).
	a)	b)

	Hoạt động thực tế

– GV có thể cho HS thi đua giữa các tổ.
	HS thảo luận nhóm, sử dụng hình ảnh trong SGK và đồ vật xung quanh để tìm hình ảnh có dạng hình thang rồi nêu trước lớp.
Các tổ lần lượt kể tên các đồ vật có dạng hình thang (không được lặp lại những ý tổ bạn đã nêu), tổ nào không nêu được tiếp theo thì thua, tổ nào hoạt động đến lượt cuối cùng thì thắng.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[bookmark: _TOC_250058]Bài 46. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
(2 tiết – SGK trang 96)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
- Tính được diện tích hình thang biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
- Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình thang.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức được học vào giải quyết các bài tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Một miếng bìa hình thang có hình dạng như phần Cùng học, kích thước: đáy 3 dm, 7 dm, chiều cao 4 dm; một cái kéo.
- HS: Một miếng bìa hình thang có hình dạng và kích thước như phần Cùng học; kéo thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Xây dựng công thức và quy tắc tính diện tích hình thang.
+ Tính được diện tích hình thang khi biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
	- HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).
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	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích hình thang
* Mục tiêu: 
- HS nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
* Cách tiến hành:

	1. Tìm hiểu cách tính diện tích hình thang
– GV nêu ví dụ (có hình vẽ minh hoạ).
Tính diện tích hình thang, biết:
độ dài đáy lớn là 7 cm,
độ dài đáy bé là 3cm,
chiều cao là 4cm.
(GV giải thích hình vẽ được phóng lớn để dễ quan sát.)
– GV đặt vấn đề: Dựa vào công thức tính diện tích hình tam giác, xây dựng công thức tính diện tích hình thang.
– GV giao việc:
Sử dụng miếng bìa hình thang đã chuẩn bị
 Xác định trung điểm một cạnh bên, vẽ một đoạn thẳng như hình mẫu
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 Cắt miếng bìa thành hai mảnh rồi ghép lại để được một hình tam giác
 So sánh diện tích hình thang với diện tích hình tam giác ghép được
 Viết phép tính tìm diện tích hình tam giác
 Viết phép tính tìm diện tích hình thang.
 – Sửa bài, GV cho HS trình bày trước lớp, có thao tác trên hình.
– GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại.
Ví dụ:
Chiều dài đáy của hình tam giác.
Chiều dài đáy của hình tam giác chính là tổng của 2 đáy của hình thang.
Viết lại công thức tính diện tích hình thang.
2. Cách tính diện tích hình thang
– GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số đo (7; 3 và 4) trong phép tính rồi giúp các em nêu quy tắc tính diện tích hình thang. (Vừa vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính.)
7; 3 và 4 chính là các số đo nào trong đề bài?
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Viết công thức tính diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là a, đáy bé là b và chiều cao là h.
Muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào?

– GV hướng dẫn HS viết công thức tính diện tích hình thang.
GV viết lên bảng lớp:
[image: ]
	





[image: ]

– HS thực hiện nhóm đôi.
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Diện tích hình thang bằng với diện tích hình tam giác ghép được (vì hình tam giác được ghép bởi hai mảnh cắt của hình thang)
7 + 3 = 10
Chiều dài đáy là 10 cm.
10  4  20
2
Diện tích hình tam giác là 20 cm2.

Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình tam giác nên diện tích hình thang là 20 cm2.



7 + 3 = 10 (cm)
(7  3)  4  20 (cm2)
         2







Độ dài đáy lớn, đáy bé và chiều cao.







Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

HS viết vào bảng con: (a  b)  h
2
– HS ghi nhớ quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
(Có thể sử dụng bài thơ ở phần Vui học, SGK trang 105.)

	III. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
- Tính được diện tích hình thang biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
- Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình thang.
* Cách tiến hành:

	Bài 1:
– Khi sửa bài, GV trình chiếu hình giúp HS quan sát và trình bày.
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Lưu ý: HS có thể trình bày như sau:
a) (12 + 4)  6 : 2 = 48 (cm2).
…
Bài 2:
· GV lưu ý HS: Độ dài hai đáy và chiều cao phải cùng đơn vị đo.
Sửa bài, GV yêu cầu HS trình bày trên bảng lớp.

	

– Tìm hiểu bài, nhận biết: Số đo độ dài hai đáy
và chiều cao của mỗi hình thang.
– HS làm bài cá nhân.
a) (12  4)  6  48 (cm2)
2

b) (7  4)  3  16, 5 (dm2)
              2



· HS sử dụng công thức tính diện tích hình thang để thực hiện.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a)  1  1  1 :2  1 (m2)
 2	4    3	     8
	
b) 20 cm = 2 dm
(2, 7 1,8)  2  4, 5 (dm2)
                2


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	GV cho HS hát múa tạo bầu không khí lớp học vui tươi.
	-HS hát múa.

	II. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
- Tính được diện tích hình thang biết độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang.
 * Cách tiến hành:

	– GV nêu yêu cầu.
Ví dụ: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là 1,2 m và 0,8 m, chiều cao là 0,5 m.
	· HS thực hiện vào bảng con:
(1, 2 +0, 8) x 0, 5 =0, 5 (m2)
2
· HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm
* Mục tiêu:
+ HS biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình thang.
* Cách tiến hành:

	
	

	Bài 1:
– Sửa bài, HS có thể trình bày những cách
giải khác nhau.










Bài 2:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài, tìm cách làm.
– Sửa bài.







































Bài 3:
– Sửa bài, GV cho 1 HS đọc từng câu  Cả lớp viết đáp án vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS giải thích cách làm.

	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của
bài toán, thực hiện cá nhân.
+ HS có thể vận dụng quy tắc tính diện tích
hình thang để giải.
Bài giải
(30 + 50) x10 = 400

2
Diện tích của mỗi miếng bìa hình thang là  400 cm2.




400  4 = 1600
Diện tích của khung tranh là 1600 cm2.
+ HS có thể coi diện tích khung tranh bằng
hiệu diện tích giữa hai hình vuông:
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Bài giải
50  50 = 2 500
Diện tích hình vuông lớn là 2 500 cm2.
30  30 = 900
Diện tích hình vuông bé là 900 cm2.
2 500 – 900 = 1 600
Diện tích của khung tranh là 1 600 cm2.
– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của
bài, tìm hiểu cách làm:
Tìm diện tích phần còn lại
 Dựa vào diện tích cả vườn và diện tích
hoa cúc ( 2 diện tích cả vườn: Bài toán tìm
5
phân số của một số)
 Tính diện tích cả vườn
 Vườn hình thang
 Cần biết số đo hai đáy và chiều cao (24 m,
18 m, 12 m).
– HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
(24 18) 12  252

2
Diện tích mảnh vườn là 252 m2.
252  2 = 100,8
5
Diện tích trồng hoa cúc là 100,8 m2.
252 – 100,8 = 151,2
Diện tích trồng hoa hồng là 151,2 m2.

– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a) Sai    b) Đúng    c) Đúng
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Nếu ta vẽ đoạn thẳng AK thì thấy rằng hình thang được chia thành 4 phần bằng nhau.
a) Hình chữ nhật màu hồng chiếm 2 phần
nên diện tích bằng 1 diện tích hình thang
2
 Câu a sai.
...
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ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

[bookmark: _TOC_250057]Bài 47. ĐƯỜNG TRÒN, HÌNH TRÒN
(1 tiết – SGK trang 99)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết và xác định được đường tròn, hình tròn, đường kính, bán kính.
- HS biết sử dụng compa vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.
- HS biết cách tìm được số đo của bán kính khi đã biết đường kính và ngược lại.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức được học vào giải quyết các bài tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GV: Com-pa.
· HS: Com-pa, giấy trắng để vẽ hình tròn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Khởi động:
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu: Để có bức tranh này, người ta vẽ một đường tròn rồi vẽ các hoạ tiết, tô màu, ta có bức tranh hình tròn
- GV giới thiệu bài.
Bài học này giúp chúng ta nhận biết đường tròn, hình tròn và vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.
	– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động,




	II. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Đường tròn, hình tròn
* Mục tiêu: 
- HS nhận biết được đường tròn, hình tròn, đường kính, bán kính.
* Cách tiến hành:

	1. Đường tròn, hình tròn
– GV vẽ một đường tròn trên bảng lớp và giới thiệu:
- Đầu phấn của com-pa vạch trên bảng một đường tròn.
- GV đồ theo nét phấn, nói: Đường tròn.

 


- GV dùng tay xoa vào hình tròn, nói: Hình tròn tâm O.


 





2. Bán kính, đường kính của hình tròn
· GV vẽ trên cùng một hình tròn và đặt câu hỏi.
Điểm A ở đâu?




Đoạn thẳng OA gọi là gì?





Đoạn thẳng AB gọi là gì?





So sánh độ dài các bán kính OA, OB, OM.




GV vấn đáp giúp HS đưa ra nhận xét: Trong một hình tròn:
+ So sánh độ dài của tất cả các bán kính.
+ Đường kính dài gấp mấy lần bán kính?
	




- HS nói: Đường tròn.





- HS nói: Hình tròn tâm O.







- HS trả lời.


- Trên đường tròn.




- Bán kính của hình tròn.





- Đường kính của hình tròn.






OA = OB = OM.






- HS đưa ra nhận xét:
Trong một hình tròn:
+ Tất cả các bán kính có độ dài bằng nhau.
+ Đường kính dài gấp hai lần bán kính.

	III. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
- HS xác định được hình tròn, đường kính, bán kính của hình đó
- HS biết sử dụng compa vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.
 * Cách tiến hành:

	Bài 1:
GV có thể trình chiếu hình vẽ và vấn đáp, gợi ý:


+ Trong hình vẽ có mấy hình tròn?
+ Với mỗi hình tròn, ta sẽ nêu tên của tâm, các bán kính và đường kính. Bắt đầu từ hình tròn thứ nhất, bên trái.
– Sửa bài, yêu cầu HS trình bày (vừa chỉ vào hình vừa nói).




Bài 2:
– GV gợi ý giúp HS tìm hiểu mẫu.

+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định tâm và bán kính. Hãy nêu tâm và độ dài bán kính của mẫu.
+ GV giúp HS nhớ lại và nhắc lại các bước vẽ hình tròn (đã học ở lớp 3).


+ GV vẽ lên bảng lớp.



- Sửa bài, GV gọi vài nhóm thực hiện trên bảng phụ với kích thước gấp đôi hoặc gấp ba lần cho cả lớp dễ quan sát, khuyến khích HS trình bày cách làm.







- GV gợi ý giúp HS hệ thống lại cách vẽ hình tròn.
+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định các yếu tố nào?
+ Sau khi xác định tâm và bán kính, ta làm gì?
- GV lưu ý HS giữ đầu nhọn của com-pa ngay tâm, tránh xê dịch.
	
- Tìm hiểu mẫu.
HS quan sát hình vẽ, trả lời các câu hỏi.




+ Trong hình vẽ có 3 hình tròn.
+ Hình tròn tâm B, bán kính BA và BC, đường kính AC.
…
– HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày.
+ Hình tròn tâm C, bán kính CB và CD, đường kính BD.
Hình tròn tâm D, bán kính DC và DE, đường kính CE.

- HS sử dụng giấy trắng hoặc VBT.
+ Tâm O, bán kính 3 cm.
Bước 1: Xác định tâm.
Bước 2: Mở khẩu độ com-pa đo trên thước thẳng để được 3 cm.
Bước 3: Vẽ đường tròn  Đặt mũi nhọn com-pa vào tâm hình tròn  Xoay com-pa.
+ HS cùng vẽ theo hướng dẫn của GV



                 O 3 cm

HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
a)	b)
                        
K  4 cm 
                                   C 	5 cm	



+ Để vẽ hình tròn theo yêu cầu, ta phải xác định tâm và bán kính.
+ Mở khẩu độ com-pa đo trên thước thẳng để được bán kính, đặt mũi nhọn com-pa vào tâm hình tròn và xoay



	IV. Vận dụng trải nghiệm .
* Mục tiêu:
+ HS biết cách vận dụng kiến thức đã học để tìm được số đo của bán kính khi đã biết đường kính và ngược lại.
* Cách tiến hành:

	Bài 1:
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích cách làm (dựa vào mối quan hệ giữa đường kính và bán kính).
	– HS tìm hiểu bài và thực hiện cá nhân.


– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
Đường kính dài gấp 2 lần bán kính
 r × 2 = d hoặc d : 2 = r
2 × 2 = 4 (cm); 7,2 : 2 = 3,6 (m).



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................

Bài 48. CHU VI HÌNH TRÒN
(2tiết – SGK trang 101)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–HS nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn. 
–HS tính được chu vi hình tròn. 
– HS giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến chu vi hình tròn. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức được học vào giải quyết các bài tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Các miếng bìa cứng hình tròn đường kính 5 cm hoặc 10 cm (đủ để mỗi nhóm HS sử dụng một miếng bìa. Phân nửa số nhóm dùng bìa đường kính 5 cm, nửa còn lại dùng bìa đường kính 10 cm). 
HS: Mỗi nhóm HS một băng giấy trắng hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng 1,5 cm. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV treo hoặc trình chiếu hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát. 
 - GV giới thiệu bài. 
Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. 
–Nội dung bài: 
+ Xây dựng công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn. 
+ Tính được chu vi hình tròn khi biết đường kính hoặc bán kính.
	HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải). 
 (
 
)



	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Chu vi hình tròn
* Mục tiêu: 
–HS nhận biết được cách hình thành quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn. 
–HS tính được chu vi hình tròn. 
* Cách tiến hành:

	1.Tìm hiểu cách tính chu vi của hình tròn 
– GV giao việc cho các nhóm (xem phần Cùng học). 
- Dùng sợi dây (hoặc băng giấy) khoanh theo đường tròn đủ một vòng  Dùng bút đánh dấu trên sợi dây (hoặc băng giấy) 
Dùng thước có vạch mi-li-mét đo chiều dài băng giấy đã đánh dấu theo đơn vị mi-li-mét.  
 Đổi đơn vị sang xăng-ti-mét 
 Chia số đo chu vi cho độ dài đường kính (thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân). 
– Sửa bài, các nhóm trình bày, GV hệ thống.


2. Cách tính chu vi của hình tròn 
–GV yêu cầu HS dựa vào bảng để đưa ra nhận xét về kết quả C : d. 
–GV: Người ta đã tìm ra con số này là 3,14 (nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân)  Vậy C : d = ? 
Muốn tính chu vi của hình tròn ta làm gì? 
 
 
–GV viết công thức tính chu vi hình tròn trên bảng lớp. 
C = d × 3,14           hay    C = 3,14 × d C = r × 2 × 3,14     hay     C   = 3,14 × 2 × r trong đó C là chu vi, d và r lần lượt là độ dài đường kính và bán kính hình tròn. 
Lưu ý: Không bắt buộc HS viết đủ hai cách.
– GV nêu yêu cầu của ví dụ. 
+ Tính chu vi của hình tròn đường kính 20 cm. 
+ Tính chu vi của hình tròn bán kính 1,5 m.
	

–HS trong nhóm thảo luận, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 
 
 
 
 






 
–HS trình bày.


 
 Ví dụ:  
Chu vi: 314 mm = 31,4 cm 
Đường kính: 10 cm 
              314 : 10 = 3,14





–Dựa vào bảng, HS nhận xét. 
Kết quả C: d khoảng 3,1. 
 
 
 Vậy C : d = 3,14. 
Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy độ dài đường kính nhân với số 3,14.  
–Vài HS lặp lại. 
–HS viết vào bảng con. 
C = d × 3,14  hay     C = 3,14 × d 
C = r × 2 × 3,14   
hay C = 3,14 × 2 × r 
 


– HS thực hiện vào bảng con. 
20 × 3,14 = 62,8 (cm). 
1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 (m). 
 


	3. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
HS tính được chu vi hình tròn và giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến chu vi hình tròn.
 * Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
 – Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn. 









 
Bài 2: Thực hiện tương tự Bài 1. 
– Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi của hình tròn. Lưu ý: Bài Thực hành 1 và 2, GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện  
 Nhận biết sự khác nhau khi chọn công thức tính chu vi của hình tròn: đường kính nhân với số 3,14; bán kính phải nhân 2 rồi mới nhân với số 3,14. 
…
	

-HS đọc yêu cầu BT1
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thực hiện cá nhân (bảng con). 
a) 3 × 3,14 = 9,42 (m) 
b) 4,2 × 3,14 = 13,188 (dm) 
c)  ¾ x 3,14 = 2,355 (cm) 
– HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi của hình tròn.  
Ví dụ: Để tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14. 

 
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thực hiện cá nhân (bảng con). 
a)36 × 2 × 3,14 = 226,08 (mm) 
b)0,7 × 2 × 3,14 = 4,396 (cm) 
c) ½  x 2 x 3,14 = 3,14 (m) 
– HS nêu quy tắc, công thức tính chu vi của hình tròn.  
Ví dụ: Để tính chu vi của hình tròn, ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14. 


	4. Vận dụng trải nghiệm .
* Mục tiêu:
Củng cố kiến thức của tiết học, tạo cảm giác lưu luyến cho HS sau khi học xong bài học.
* Cách tiến hành:

	– GV đặt câu hỏi: Nêu cách tính chu vi hình tròn và công thức tính chu vi hình tròn
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương
	-Hs trả lời

-HS lắng nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Đố bạn” để giúp HS ôn lại công thức và quy tắc tính chu vi của hình tròn..
	HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	2. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
HS tính được chu vi hình tròn và giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến chu vi hình tròn.
 * Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
 – Khi sửa, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ) hình giúp HS trình bày cách chọn công thức.








 
Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT2
– Khi sửa bài, GV có thể nói đôi nét về chiếc nón lá. Chẳng hạn: 
Nón thường dùng để che nắng, che mưa, làm quạt khi nóng. Đôi khi có thể dùng để múc nước hoặc để đựng. Ngày nay, nón lá cũng được xem là quà tặng đặc biệt cho du khách khi đến tham quan Việt Nam. Nhưng hơn hết nón lá còn thể hiện đặc trưng văn hoá nước ta. Chiếc nón lá gắn liền với đời sống tinh thần của nhân dân, với người phụ nữ Việt. Trải dài mọi miền đất nước, hình ảnh nón lá luôn hiện diện, đó chính là nét đẹp, nét duyên, là sự bình dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam. Nón lá đi liền với tà áo dài, tạo nên một vẻ đẹp rất bình dị và mộc mạc của người Việt Nam. 
Bài 3: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên giúp HS hệ thống cách giải của bài toán.  
 
 





+ Bài toán hỏi gì?  
+ Sợi dây thép đã được cắt ra để tạo thành cái khung. Khung này gồm những bộ phận nào? 
+ Muốn tìm độ dài sợi dây thép, ta phải tìm những gì?  

+ Nêu cách tìm. 
…
…
	

-HS đọc yêu cầu BT1
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán, vận dụng quy tắc, công thức tìm chu vi hình tròn.
a) 4,5 × 2 × 3,14 = 28,26 (cm)
b) 7,8 × 3,14 = 24,492 (cm)
– HS trình bày cách chọn công thức. Ví dụ:
a) Biết bán kính của hình tròn
 Lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14.
… 

 -HS đọc yêu cầu BT2
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
40 × 3,14 = 125,6
Độ dài của vành nón (hay chu vi của vành nón) là 125,6 cm.

 











-HS đọc yêu cầu BT3
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu.
– HS thực hiện cá nhân.
Bài giải
0,6 x 3,14 = 1,884
Chu vi hình tròn nhỏ là 1,884 m.
0,9 x 3,14 = 2,826
Chu vi hình tròn lớn là 2,826 m. 1,884 + 2,826 + 0,9 x 2 = 6,51
Sợi dây thép dài 6,51 m.
+ Tính độ dài sợi dây thép.
+ Hai vòng tròn và hai thanh thẳng.

+ Độ dài mỗi vòng tròn và độ dài mỗi thanh
thẳng.
+ Tìm chu vi mỗi hình tròn, biết đường kính.
Mỗi thanh thẳng có độ dài bằng đường kính hình tròn lớn.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
* Mục tiêu:
Củng cố kiến thức của tiết học, tạo cảm giác lưu luyến cho HS sau khi học xong bài học.
* Cách tiến hành:

	Vui học 
 - GV gọi HS đọc yêu cầu 
- GV cho HS thảo luận nhóm 4


– Sửa bài, GV cho HS viết đáp án vào bảng con, gọi vài nhóm trình bày cách làm.
	
-HS đọc yêu cầu
- Hoạt động nhóm bốn.
– HS thảo luận và thực hiện.
a) 1,256 m	b) 1 256 m
– HS trình bày cách làm.
Ví dụ:
a)	0,4 × 3,14 = 1,256 (m)
Muốn tính chu vi của bánh xe, ta lấy đường
kính nhân 3,14.
b)	1,256 × 1 000 = 1 256 (m)
Gấp chu vi của bánh xe lên 1 000 lần.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................


Bài 49. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
(2 tiết – SGK trang 103)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–Tính được diện tích hình tròn biết bán kính của hình tròn đó.
–Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình tròn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức được học vào giải quyết các bài tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
–GV: Chuẩn bị các tấm bìa như hình vẽ, hình tròn có đường kính 20 cm (hoặc 30 cm).
[image: ]
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV nêu ví dụ (có hình vẽ minh hoạ): Tính diện tích hình tròn bán kính 10 cm. (GV giải thích hình vẽ được phóng lớn để dễ quan sát.)
–GV vừa nói, vừa lần lượt gắn các hình lên bảng.
“Cô/Thầy chia hình tròn này thành các phần bằng nhau  Tô màu  Cắt theo các bán kính  Ghép lại thành hình chữ nhật


 GV đưa tấm bìa hình tròn còn lại lên và hỏi: Đây là hình gì?
[image: ]
 
+ GV ướm tấm bìa này với hình tròn trên bảng lớp và hỏi: So sánh với hình tròn cô/thầy đang gắn trên bảng: Giống nhau không? Bằng nhau không?
+ Các em đếm xem, hình tròn này đã được chia thành mấy phần bằng nhau và cô/thầy đã tô màu thế nào.
+ Bây giờ, cô/thầy sẽ cắt hình tròn này thành 16 miếng có dạng hình tam giác bằng nhau
 GV gắn lên bảng lớp và nói: Cô/thầy có 8 miếng bìa tam giác màu trắng, cô/thầy xếp sao cho chúng thẳng hàng với nhau và sát vào nhau
 Tiếp theo, cô/thầy xếp các tam giác màu trắng xen kẽ và sát vào với các tam giác màu xám.
Còn 1 tam giác màu trắng cuối cùng, cô/thầy cắt thành 2 tam giác nhỏ bằng nhau rồi xếp vào hai bên. Ta được hình gì?
+ Từ 1 hình tròn, cắt và ghép lại được 1 hình chữ nhật.
–GV đặt vấn đề: Dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật, xây dựng công thức tính diện tích hình tròn.
–GV giao việc.
+ So sánh diện tích hình tròn với diện tích hình chữ nhật ghép được.


+ Viết phép tính tìm diện tích hình chữ nhật.
+ Viết phép tính tìm diện tích hình tròn.
–GV có thể thao tác trên các hình và gợi ý giúp HS nhận biết:
+ Chiều dài hình chữ nhật bằng nửa chu vi hình tròn (dựa trên số hình tam giác).
+ Chiều rộng hình chữ nhật bằng bán kính hình tròn (dựa vào cạnh hình tam giác).
–Sửa bài, GV vấn đáp giúp HS hệ thống lại.
Ví dụ:
Chiều rộng của hình chữ nhật? Chiều dài của hình chữ nhật?
Viết lại công thức tính diện tích hình tròn.
–GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động cho HS quan sát.
 GV giới thiệu bài: Trong trường hợp này, mặt cười khá lớn, chúng ta khó có thể cắt rồi ráp mặt cười thành 1 hình chữ nhật để tính diện tích. Vậy, chúng ta phải làm thế nào mới tính được diện tích hình tròn?
 Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Diện tích hình tròn
	[image: ]
 




Hình tròn.





+ Hai hình tròn bằng nhau, giống hệt nhau.



+ 16 phần bằng nhau; tô 8 phần màu xám và 8 phần màu trắng.
[image: ]
 

Hình chữ nhật.
[image: ]

–HS nhóm đôi thảo luận, rồi trả lời.


+ Diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật vì hình chữ nhật được ghép bởi các mảnh cắt của hình tròn.
10 × 2 × 3,14 : 2 = 31,4
Chiều dài hình chữ nhật là 31,4 cm.
Chiều rộng hình chữ nhật (bằng bán kính hình tròn) là 10 cm.
31,4 × 10 = 314
Diện tích hình chữ nhật là 314 cm2.
Vì diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật nên diện tích hình tròn là 314 cm2.
–Các nhóm trình bày cách làm.

10 cm
10 × 3,14 (cm)
10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2)
– HS quan sát hình ảnh phần Khởi động, phân tích các bóng nói (từ trái sang phải).
[image: ]



	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: Diện tích hình tròn
* Mục tiêu: 
–Tính được diện tích hình tròn biết bán kính của hình tròn đó.
* Cách tiến hành:

	Cách tính diện tích hình tròn
–GV vấn đáp giúp HS nhận biết các số (10; 10 và 3,14) trong phép tính rồi giúp các em nêu quy tắc tính diện tích hình tròn (vừa vấn đáp vừa ghi chú vào phép tính).
+ 10; 10 và 3,14 chính là số đo nào trong đề bài?
[image: ]
+ Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

–GV viết bảng lớp công thức tính diện tích hình tròn có độ dài bán kính là r.
S = r × r × 3,14
hay S = 3,14 × r × r
Lưu ý: Không bắt buộc HS viết cả hai cách.
Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 3 dm.
	





+ Độ dài đáy lớn, đáy bé và chiều cao.




+ Muốn tính diện tích của hình tròn, ta lấy độ dài bán kính nhân với chính nó rồi nhân với số 3,14.
–HS viết bảng con.
S = r × r × 3,14   
hay   S = 3,14 × r × r
–HS ghi nhớ quy tắc và công thức tìm diện tích hình tròn.

–HS thực hiện cá nhân (bảng con).
3 x 3 x3,14 = 28,26 (dm2)
–HS đọc lại quy tắc.

	3. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
–Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình tròn.
 * Cách tiến hành:

	Thực hành
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
 – Khi sửa bài, GV lưu ý HS nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn.








 
Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
– Khi sửa bài, GV lưu ý HS tìm bán kính trước khi tính diện tích hình tròn.
Lưu ý: Bài Thực hành 1 và 2, GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
 Khi biết đường kính, phải tìm bán kính trước khi tìm diện tích.…
	

- HS đọc yêu cầu BT1
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu và thực hiện cá nhân (bảng con).
a)5 × 5 × 3,14 = 78,5 ()
b)0,3 × 0,3 × 3,14 = 0,2826 ()
c)  x  x 3,14 = 0, 785 ()
– HS nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn. 



- HS đọc yêu cầu BT1
–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a)	8 : 2 = 4
Bán kính hình tròn là 4 cm.
4 × 4 × 3,14 = 50,24
Diện tích hình tròn là 50,24 .
b)	0,4 : 2 = 0,2
Bán kính hình tròn là 0,2 dm. 0,2 × 0,2 × 3,14 = 0,1256
Diện tích hình tròn là 0,1256 .
c)	 :2 = 
Bán kính hình tròn là  m.
 ×  × 3,14 = 1,1304
Diện tích hình tròn là 1,1304 .
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ: S = r × r × 3,14  Tìm bán kính
 r = d : 2
…

	4. Vận dụng trải nghiệm .
* Mục tiêu:
Củng cố kiến thức của tiết học, tạo cảm giác lưu luyến cho HS sau khi học xong bài học.
* Cách tiến hành:

	Khám phá
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh lên cho HS quan sát.
[image: ]
 
– GV có thể tổ chức như sau:
Yêu cầu 4 học sinh (2 nam, 2 nữ) đứng dang tay như hình ảnh trên.
Mỗi bạn lần lượt nói chiều cao của mình theo đơn vị mét (chẳng hạn 1,4 m, ...).
	-–Hoạt động nhóm bốn.
–HS thảo luận, nhận biết:
Đường kính của bề mặt sân khấu bằng tổng độ dài sải tay của 4 bạn.
Do độ dài sải tay mỗi người thường bằng số đo chiều cao của người đó nên đường kính của bề mặt sân khấu bằng tổng số đo chiều cao của 4 bạn.
– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.


Các bạn dưới lớp thực hiện tính:
+ Đường kính bề mặt sân khấu.
+ Bán kính bề mặt sân khấu, làm tròn số đo bán kính theo đơn vị mét đến hàng đơn vị).
+ Diện tích bề mặt sân khấu.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Đố bạn” để ôn lại công thức và quy tắc tính diện tích hình tròn Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính là 2 m.
...
Lưu ý: GV cho số liệu đơn giản để HS dễ tính nhẩm.
	–HS thực hiện vào bảng con. 
2 × 2 × 3,14 = 12,56 (m2)
–HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tròn.

	2. Luyện tập – Thực hành
* Mục tiêu:
Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến diện tích hình tròn.
 * Cách tiến hành:

	Luyện tập
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT1
 – Khi sửa, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ) hình giúp HS trình bày cách làm.

 




 





Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT2
– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS nói cách thực hiện.











Bài 3: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT3
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên rồi vấn đáp.




+ Khi cần tính diện tích của một hình mà
chưa học quy tắc tính diện tích của hình đó, ta làm thế nào?
+ Trong trường hợp này, ta có thể làm sao?



– Sửa bài, yêu cầu HS trình bày trên bảng phụ rồi treo lên.









Bài 4: Thực hiện tương tự Bài 3.
– Sửa bài, GV có thể treo (hoặc trình chiếu) hình vẽ lên giúp HS trình bày cách làm.

	

-HS đọc yêu cầu BT1
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
HS nhận biết: Muốn tìm diện tích hình tròn cần biết bán kính.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)
b) 2 : 2 = 1 (dm)
1 × 1 × 3,14 = 3,14 (dm2)
– HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn.
b) Tìm bán kính trước khi tính diện tích.
…
– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài toán.
– HS nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích hình tròn khi biết bán kính.
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
[image: ]
– HS nói cách thực hiện.
Ví dụ:
C = r × 2 × 3,14
S = r × r × 3,14


– HS đọc nội dung, nhận biết yêu cầu của bài.




+ Có thể chia hình đó thành các hình mà ta biết quy tắc tính diện tích.

+ Có thể đưa về tính hiệu diện tích hai hình tròn mà ta đã biết quy tắc tính diện tích của mỗi hình.
– HS thực hiện theo nhóm bốn.
Bài giải
6 x 6 x 3,14 = 113,04
Diện tích hình tròn lớn là 113,04 dm2.
2 x 2 x 3,14 = 12,56
Diện tích hình tròn nhỏ là 12,56 dm2.
113,04 – 12,56 = 100,48
Diện tích phần không bị che của hình tròn lớn là 100,48 dm2.
– HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi.
Bài giải
5 x 2 = 10
Cạnh của hình vuông dài 10 cm.
10 x 10 = 100
Diện tích hình vuông là 100 cm2.
5 x 5 x 3,14 = 78,5
Diện tích hình tròn là 78,5 cm2.
100 – 78,5 = 21,5
Diện tích phần tô màu là 21,5 cm2.
– HS trình bày.
Ví dụ: Tính diện tích phần tô màu  Cần tính hiệu diện tích hình vuông và diện tích hình tròn.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
* Mục tiêu:
Củng cố kiến thức của tiết học, tạo cảm giác lưu luyến cho HS sau khi học xong bài học.
* Cách tiến hành:

	Bài 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu BT5

– GV hướng dẫn HS tìm hiểu, nhận biết
yêu cầu của bài.


– Sửa bài, GV trình chiếu (hoặc treo) hình,
HS đọc từng câu  Cả lớp chọn đáp án,
viết vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
[image: ]
	
-HS đọc yêu cầu
– HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài, thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
a) S	b) S	c) Đ
– HS giải thích.Ví dụ:
Hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 2 phần
 Diện tích phần tô màu bằng hay 0,4 diện tích hình tròn
 Diện tích hình tròn bằng  hay 2,5 diện tích phần tô màu.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................

	
	


TOÁN
Bài 50. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
- Giải quyết được một số vấn đề đơn giản liên quan đến phân loại hình tam giác; diện tích hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn.
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Bắn cung”.
+GV: Bắn cung, bắn cung!
+GV: Bắn bạn A.
…
- Các nội dung chơi:
+Nói về các loại tam giác đã học
+Nêu quy tắc tính diện tích các hình (đã học).
+Nêu quy tắc tính chu vi hình tròn





- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS chơi trò chơi

- HS: Bắn ai? Bắn ai?

+Tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều.
+ Tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn.
+ Tam giác có một góc vuông là tam giác vuông.
+ Tam giác có một góc tù là tam giác tù.
+ Tam giác có ba góc 60o (hoặc có ba cạnh bằng nhau) là tam giác đều.
+ Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành 
a. Mục tiêu: HS thực hành các bài tập liên quan đến phân loại hình tam giác; diện tích hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn.
b. Cách tiến hành: 

	Bài 1: 
- Cho HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm bảng con.
a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp.
– Tam giác ABC là tam giác .?.
– Tam giác ABH là tam giác .?.
– Tam giác ADC là tam giác .?.
b) Bằng nhau hay không bằng nhau?
Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?.
c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 50: Em làm được những gì? (trang 105) | Giải Toán lớp 5]

- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không?
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 50: Em làm được những gì? (trang 105) | Giải Toán lớp 5]




- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
Quan sát biển báo giao thông hình tròn ở hình bên.
- Hình tròn lớn có đường kính 70 cm.
- Hình tròn nhỏ có đường kính 50 cm
a) Tính chu vi của biển báo.
b) Tính diện tích phần màu đỏ của biển báo.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 50: Em làm được những gì? (trang 105) | Giải Toán lớp 5]
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT
Tính tổng diện tích phần kính màu hồng và màu tím trên khung cửa sổ ở hình bên.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 50: Em làm được những gì? (trang 105) | Giải Toán lớp 5]

- GV chấm và nhận xét.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm bảng con.
a)
- Tam giác ABC là tam giác nhọn.
- Tam giác ABH là tam giác vuông
- Tam giác ADC là tam giác tù
b)
Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích bằng nhau.
Giải thích
Ta thấy các đáy BH = HD = DC và cùng chung đường vao AH nên các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích bằng nhau.
c) Diện tích tam giác ABC là: 4,5×324,5×32= 6,75 (cm2)




- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm đôi.

+Tam giác STV là tam giác đều.
Giải thích.
+Có thể dựa vào tiêu chí góc hoặc cạnh để nhận biết STV là tam giác đều.
+ Các góc đỉnh S, T, V có số đo 60o vì là góc của các tam giác đều.
+ Bốn tam giác đều có cạnh bằng nhau nên ST = TV = VS (mỗi cạnh gấp 2 lần cạnh của tam giác nhỏ).
+ HS có thể đo góc và đo cạnh.
…
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm 4.
Bài giải
a) Chu vi của biển báo là:
70 × 3,14 = 219,8 (cm2)
b) Bán kính hình tròn lớn là:
70 : 2 = 35 (cm)
Diện tích hình tròn lớn là:
35 × 35 × 3,14 = 3846,5 (cm2)
Bán kính hình tròn nhỏ là:
50 : 2 = 25 (cm)
Diện tích hình tròn nhỏ là:
25 × 25 × 3,14 = 1962,5 (cm2)
Tính diện tích phần màu đỏ của biển báo.
3846,5 – 1962,5 = 1 884 (cm2)
Đáp số: 1 884 cm2

- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm VBT và bảng lớp.
Bài giải
Bán kính phần cửa sổ hình tròn là:
1,2 : 2 = 0,6 (cm)
Diện tích phần cửa sổ hình tròn là:
0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304 (cm2)
Diện tích khung cửa sổ hình thang là:
(1,2+2)×1,62(1,2+2)×1,62=2,56 (cm2)
Tổng diện tích phần kính màu hồng và màu tím là:
2,56 – 1,1304 = 1,4296 (cm2)
Đáp số: 1,4296 cm2


	3. Vui học: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại về diện tích hình thang.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS hoạt động nhóm.
Bài thơ về diện tích hình thang.







- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS hoạt động nhóm 4.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 50: Em làm được những gì? (trang 105) | Giải Toán lớp 5]

- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

	4. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	TOÁN
Bài 22. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  - Làm tròn được một số thập phân:
+ Đến hàng đơn vị (tới số tự nhiên gần nhất).
+ Đến hàng phần mười, hàng phần trăm (tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân).
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”.
- GV đọc số thập phân, yêu cầu HS làm tròn số.
Ví dụ: Làm tròn 2,18 đến hàng đơn vị.
…


- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS chơi theo tổ 

- HS làm tròn số theo yêu cầu của GV rồi viết kết quả vào bảng con.
+ 2
…
- Tổ nào có tất cả HS làm xong trước và đúng thì thắng cuộc.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành

	Hoạt động 1 : Luyện tập
a. Mục tiêu: HS thực hành làm các bài toán liên quan về làm tròn số thập phân.
b. Cách thực hiện:

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS chơi trò chơi.
a) 341,57
b) 100,095
c) 76,826
d) 2,9684
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
Viết các số thập phân có hai chữ số mà sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì được 9.
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS hoạt động nhóm. 
a) Điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là 8,25. Làm tròn số này đến hàng đơn vị thì điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là:
A. 8 B. 8,2    C. 8,3    D. 10



b) Một con cá cân nặng 0,94 kg. Ta nói, con cá đó nặng khoảng:
A. 100 kg    B. 10 kg    C. 9 kg    D. 1 kg
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm vở.
Một bao đường có khối lượng (tính theo ki-lô-gam) là số thập phân lớn nhất có hai chữ số mà khi làm tròn số đó đến hàng đơn vị thì được 5 kg.
Khối lượng của bao đường đó là .?. kg.
- GV chấm và nhận xét.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS chơi tiếp sức.
a) 342
b) 100
c) 76,8
d) 2,97


- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm đôi.
8,5;  8,6;  8,7;  8,8;  8,9;  9,1;  9,2;  9,3;  9,4.

- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm 4.
a) Đáp án đúng là: A
Điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là 8,25 có chữ số hàng phần mười là 2 nên ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị, phần thập phân chuyển thành số 0.
Vậy làm tròn số này đến hàng đơn vị thì điểm số môn Tiếng Việt của Y Moan là: 8
b) Đáp án đúng là: D
Làm tròn số 0,94 đến hàng đơn vị, ta được số 1.
Vậy con cá đó cân nặng khoảng 1 kg.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét

- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm vở.
Một bao đường có khối lượng (tính theo ki-lô-gam) là số thập phân lớn nhất có hai chữ số mà khi làm tròn số đó đến hàng đơn vị thì được 5 kg.
Khối lượng của bao đường đó là 4,9 kg.
- HS lắng nghe.

	3. Đất nước em 
a. Mục tiêu: HS biết dựa vào biểu đồ làm tròn được một số thập phân đến hàng đơn vị, phần mười, hàng phần trăm
b. Cách tiến hành: 

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS hoạt động nhóm
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
a) Diện tích của mỗi tỉnh khoảng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? (Làm tròn số đến hàng đơn vị.)
b) Dân số của mỗi tỉnh khoảng bao nhiêu nghìn người? (Làm tròn số đến hàng nghìn.)


- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động nhóm 4.
a) Làm tròn diện tích mỗi tỉnh đến hàng đơn vị ta được:
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
b) Làm tròn dân số mỗi tỉnh đến hàng nghìn ta được:
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 22: Làm tròn số thập phân (trang 57) | Giải Toán lớp 5]
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét


	4. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV tổng kết bài học, nhận xét, tuyên dương
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOÁN
Bài 50. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông.
- Vận dụng lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV tổ chức cho HS hát và vận động.
- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS hát và vận động
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành 
a. Mục tiêu: HS thực hành vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông.
b. Cách tiến hành: 

	Bài 1: 
- Cho HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm nhóm.
Vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông

Bước 1: Tìm hiểu hình vẽ mẫu.




Bước 2: Nhắc lại các bước vẽ hình tròn.




- GV cho các nhóm tô màu
- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm nhóm 4.
+ Vẽ 1 hình tròn, 1 hình thoi, các đoạn thẳng song song.
+ Xác định tâm.
+ Mở khẩu độ com-pa bằng bán kính.
+ Xoay com-pa.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 51: Thực hành và trải nghiệm (trang 106) | Giải Toán lớp 5]
- Các nhóm vẽ xong sau đó tô màu
- Đại diện nhóm trình bày


	3. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.



ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	TOÁN
Bài 50. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông.
- Vận dụng lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
 2. Năng lực chung.
  - Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ (nếu cần).
- HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b.Cách thực hiện:

	- GV tổ chức cho HS hát và vận động.
- GV dẫn dắt vào bài mới. 
	- HS hát và vận động
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành 
a. Mục tiêu: HS vận dụng lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
b. Cách tiến hành: 

	Bài 2: 
- Cho HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm nhóm.
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề


Bước 2: Lập kế hoạch 

Bước 3: Tiến hành kế hoạch Sửa bài, các nhóm trình bày.















Bước 4: Kiểm tra lại GV giúp HS kiểm tra lại.

- Gọi các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét – tuyên dương
	
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm nhóm 4.
Nhận biết vấn đề cần giải quyết:
+Tính kích thước thật (theo đơn vị mét) của hình trang trí trên bức tường.
- Tính tiền mua sơn.
+Nêu được cách thức giải quyết vấn đề.
+Dựa vào tỉ lệ bản đồ.
- Dựa vào 50 000 đồng/m2, từ đó cần tính diện tích thật của hình trang trí trên bức tường.
16 cm × 60 = 960 cm
960 cm = 9,6 m.
Chiều dài thật của hình trang trí trên bức tường là 9,6 m.
6 cm × 60 = 360 cm
360 cm = 3,6 m.
Chiều rộng thật của hình trang trí trên bức tường là 3,6 m.
9,6 × 3,6 = 34,56
Diện tích thật của hình trang trí trên bức tường là 34,56 m2.
50 000 × 34,56 = 1 728 000
Trang trí xong bức tường cần 1 728 000 đồng mua sơn.
- Kiểm tra phương án giải quyết vấn đề;
kiểm tra việc tính toán.
- Đại diện nhóm trình bày


	3. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 52. ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN
(1 tiết – SGK trang 108)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Khái niệm số thập phân; đọc, viết số thập phân; cấu tạo của số thập phân và hàng của số thập phân.
+ So sánh, xếp thứ tự các số thập phân.
+ Làm tròn số thập phân.
+ Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.
–	Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các hình ảnh trong bài (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để ôn lại cách đọc, viết số thập phân.
Ví dụ: GV viết số (đọc số). 21,58
-GV cho HS luân phiên điều khiển lớp.
-GV giới thiệu vào bài mới
	-HS tham gia chơi
- HS đọc số (viết số), nói cấu tạo số. Hai mươi mốt phẩy năm mươi tám.
Gồm 2 chục, 1 đơn vị, 5 phần mười và 8 phần trăm.
-HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành 
- Mục tiêu: 
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Khái niệm số thập phân; đọc, viết số thập phân; cấu tạo của số thập phân và hàng của số thập phân.
+ So sánh, xếp thứ tự các số thập phân.
+ Làm tròn số thập phân.
+ Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1
–GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát rồi gợi ý:
+ 1 l nước được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?
 Lượng nước chứa trong mỗi bình
 Lượng nước chứa trong cả hai bình.
–Sửa bài, HS viết đáp án vảo bảng con (hoặc chọn thẻ đáp án) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích HS trình bày cách làm, giải thích cách chọn ý trả lời đúng nhất.





-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2
–GV gọi HS xác định việc cần làm



- Khi sửa bài, GV cho HS chơi tiếp sức, điền số vào bảng rồi đọc số, khuyến khích nhiều HS trả lời.





-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT3

–ChoHS làm bài cá nhân.



–Sửa bài, GV có thể đọc từng câu, yêu cầu HS thực hiện vào bảng con, rồi nói lại cách so sánh.


–GV giúp HS khái quát hoá cách so sánh hai số thập phân:
So sánh các phần nguyên của hai số:
+ Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì sao?






+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì sao?


	
- 1HS đọc yêu cầu BT1
–HS nhận biết việc cần làm: Chọn ý trả lời đúng nhất.
–HS quan sát hình ảnh, thảo luận nhóm đôi, thực hiện rồi chia sẻ với bạn.
Chọn D.
–HS trình bày cách làm, giải thích cách chọn ý trả lời đúng nhất.
Ví dụ: 1 l nước được chia thành 10 phần bằng nhau, gồm 1 bình đầy và nửa bình
[image: ]
  1,5 l	(dạng số thập phân)
 Cả 3 ý đều đúng.

–HS đọc yêu cầu.
–HS xác định các việc cần làm: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và cho biết mỗi chữ số của số đó thuộc hàng nào.
–HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
	
Viết số
	Phần nguyên
	Phần thập phân

	
	Hàng đơn vị
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	6,37
	6
	3
	7
	

	0,945
	0
	9
	4
	5


HS đọc số:
6,37: Sáu phẩy ba mươi bảy.
0,945: Không phẩy chín trăm bốn mươi lăm.

–HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: So sánh hai số thập phân.
–HS làm bài cá nhân.
a) 4,790 = 4,79	b) 82,5 > 82,49
c) 22,36 < 223,6
–HS nói lại cách so sánh. Ví dụ:
a) Bỏ chữ số 0 tận cùng bên phải Số thập phân mới bằng với số thập phân đó
4,790 = 4,79



+ Nếu phần nguyên của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số thập phân.
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
-GV tổ chức để các nhóm GQVĐ.
Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

Bước 2: Lập kế hoạch









Bước 3: Tiến hành kế hoạch
















Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.
Bài 5:
– GV cho HS đọc yêu cầu.
– GV gợi ý cho HS đọc từng số thập phân cần làm tròn, nêu phần nguyên, phần thập phân và chữ số làm tròn thuộc hàng nào trong mỗi số đó.
Ví dụ: Số 45,37 có phần nguyên là 45, phần thập phân là 37 và chữ số làm tròn là 4 thuộc hàng chục (làm tròn đến hàng chục).
– Sửa bài, GV nêu yêu cầu HS thực hiện vào bảng con và nói lại cách làm tròn số thập phân.
– GV giúp HS khái quát hoá cách làm tròn số thập phân.
Bài 6:
– GV cho HS đọc yêu cầu.



– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn.







Vui học
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi


– GV gợi ý: Hai yêu cầu là:
+ Bé hơn 1  Phần nguyên là 0.
+ Phần thập phân gồm các chữ số 3; 5; 7 (mỗi chữ số chỉ dùng một lần trong mỗi số).
– Sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách
viết số thứ sáu.


Thử thách
– GV cho HS đọc yêu cầu.

– GV giúp HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Chiều cao của bạn Đào (tính theo đơn vị mét) là số thế nào?
+ So với hai số 1,4 và 1,5 thì số này ra sao? Vì sao em biết?

+ Như vậy số đo chiều cao của bạn Đào có phần nguyên có mấy chữ số và là chữ số nào?
+ Còn phần thập phân có bao nhiêu chữ số, trong đó chữ số hàng phần mười là chữ số mấy?
+ Chữ số hàng phần trăm trong số đo chiều cao của bạn Đào có đặc điểm gì?
+ Vậy nó là số mấy?
Lưu ý: Nếu chữ số hàng phần trăm là 0, ta có số đo 1,40 m = 1,4 m (chiều cao của Sơn) không thoả mãn vì Đào cao hơn Sơn.
+ Ta tìm được chiều cao của bạn Đào là bao nhiêu?
	
–HS đọc yêu cầu.
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Sắp xếp các ba lô A, B, C, D theo thứ tự từ nặng đến nhẹ.
Nêu được cách thức GQVĐ:
– Sắp xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ 
Sắp xếp các số đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé.
– Viết các số đo khối lượng của các ba lô B và D dưới dạng số thập phân.
– So sánh các số thập phân là số đo khối lượng của các ba lô A, B, C, D (có cùng đơn vị đo là ki-lô-gam) rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
– Sắp xếp các ba lô A, B, C, D tương ứng theo thứ tự từ nặng đến nhẹ.
Các nhóm thực hiện và trình bày.
– HS viết số đo vào bảng con rồi gắn lên bảng lớp theo yêu cầu.
[image: A close-up of a number  Description automatically generated]
 
HS trình bày cách làm.
A: 2,785 kg	
B:  kg = 2,8 kg
C: 2,825 kg
D: 2  kg = 2  kg = 2,75 kg	
2,825 kg > 2,8 kg > 2,785 kg > 2,75 kg
Sắp xếp các ba lô A, B, C, D tương ứng
theo thứ tự từ nặng đến nhẹ: C; B; A; D.



– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Làm tròn số thập phân đến hàng có chữ số màu đỏ.
– HS làm cá nhân.
a) 50	b) 100	c) 3,7	d) 0,79




– HS nói lại cách làm tròn số thập phân.
Ví dụ:
a) Làm tròn số 45,37 đến hàng chục ta được số 50.


– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.
– HS làm bài cá nhân, chia sẻ nhóm.
a) Sai	b) Sai	c) Đúng
– HS giải thích cách chọn.
Ví dụ:
a) Hỗn số 8   được viết dưới dạng số
thập phân là 8,8.
b) Số thập phân có ba đơn vị và mười lăm phần nghìn được viết là 3,015.
c) Ví dụ: 15 có thể viết là 15,0 hay 15,00.


– HS nhóm đôi tìm hiểu, thảo luận, nhận biết: Số cần viết thoả mãn hai yêu cầu. 


0,753


– HS giải thích cách viết số thứ sáu.
Dãy số đã viết tăng dần  Viết số lớn hơn
0,735 < 0,753.


– HS đọc đề, xác định yêu cầu của đề:
Tìm chiều cao của bạn Đào.

+ Số thập phân có ba chữ số.

+ Lớn hơn 1,4 và bé hơn 1,5.
Bạn Đào cao hơn bạn Sơn nhưng thấp hơn bạn Hồng.
+ Có một chữ số và là chữ số 1.


+ Có hai chữ số và chữ số hàng phần mười là 4.

+ Là số chia hết cho 5.

+ Số 5.




+ 1,45 m

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 53. ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
(3 tiết – SGK trang 110)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Thực hiện các phép tính với số thập phân (theo yêu cầu của chương trình).
+ Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
+ Thực hiện được phép nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; … hoặc với 0,1; 0,01; 0,001; …
+ Thực hiện được phép chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; … hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; …
–	Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến các phép tính với các số thập phân (bài toán tìm số trung bình cộng, bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài toán tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.
	2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các hình ảnh trong bài (nếu cần).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi liên quan đến một trong các nội dung sau:
+ Cách đặt tính trong phép cộng, phép trừ hai số thập phân.
+ Cách xử lí dấu phẩy ở kết quả trong phép nhân, ở số bị chia và số chia trong phép chia các số thập phân.
+ Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
-GV giới thiệu vào bài mới
	-HS tham gia chơi








-HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành 
- Mục tiêu: 
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Thực hiện các phép tính với số thập phân (theo yêu cầu của chương trình).
+ Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
+ Thực hiện được phép nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; … hoặc với 0,1; 0,01; 0,001; …
+ Thực hiện được phép chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; … hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; …
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT1

–Sửa bài, HS trình bày trên bảng lớp, nêu cách đặt tính và cách tính.
–GV giúp HS khái quát hoá cách đặt tính, cách tính và xử lí dấu phẩy ở kết quả. Lưu ý thêm cách đặt tính ở ý thứ hai của câu b (91 – 44,5).



-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT2






– Sửa bài, HS trình bày cách làm. Đây là dạng bài tính nên phải trình bày các bước tính.
HS có thể thực hiện theo các cách khác
nhau. Tuy nhiên, GV giúp HS nhận biết sự thuận tiện của việc sử dụng các tính chất của phép cộng như giao hoán (đổi chỗ các số hạng), kết hợp (sử dụng dấu ngoặc và bắt cặp) để được các kết quả là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … rồi tính nhẩm.
-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT3

–Cho HS làm bài cá nhân.


–– Sửa bài trên bảng lớp, HS trình bày cách làm. GV khuyến khích nhiều cách làm. Chẳng hạn:
+ Áp dụng các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
+ Sử dụng mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
+ Dùng phép suy luận tương tự. 
Bài 4:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT4

– Sửa bài, GV có thể đọc từng phép tính, HS thực hiện vào bảng con, hai HS trình bày trên bảng lớp, nêu cách đặt tính và cách tính.
–GV giúp HS khái quát hoá cách đặt tính, cách tính và cách đặt dấu phẩy ở kết quả sau khi nhân. 
Bài 5:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT5

	
– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Đặt tính rồi tính.
– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
[image: ]

– HS nêu cách đặt tính và cách tính.


– HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 17,8 + 8,53 +1,47 + 82,2
= (17,8 + 82,2) + (8,53 + 1,47)
= 100 + 10 = 110
b) 63,4 + 3,66 + 36,6 + 6,34
= (63,4 + 36,6) + (3,66 + 6,34)
= 100 + 10 = 110
– HS trình bày cách làm.
Ví dụ:
a) 17,8 + 8,53 +1,47 + 82,2
= (17,8 + 82,2) + (8,53 + 1,47) Giao hoán và kết hợp
= 100 + 10 = 110	 Tính nhẩm
…









–HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
–HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
a) 0,5 + 0,5 = 1	b) 1,25 – 0,25 = 1
c) 1 – 0,875 = 0,125
–	HS trình bày cách làm. Ví dụ:
a) 1 – 0,5 = 0,5 0,5 + 0,5 = 1








–HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Đặt tính rồi tính.
–HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

[image: ]


–HS đọc yêu cầu: Tính.
–HS tìm hiểu mẫu: Qua ví dụ cụ thể, tái hiện lại quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
–HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
[image: ]

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Vui học
– GV có thể gợi ý:

+ Có nhận xét gì về hai số cùng nằm trên đường thẳng?
+ Vậy tìm số thích hợp để thay vào .?. là làm việc gì?
+ Ta thực hiện thế nào?












– Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức giải thích cách làm.
	
–Thực hiện nhóm.
–Thảo luận:
+ Có tổng bằng 10.

+ Tìm số hạng chưa biết trong một tổng.
+ Nhẩm, tính: Lấy tổng trừ số hạng kia, …[image: ]
– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
10 – 1,15 = 8,85  Số điền vào hình tròn màu vàng là 8,85.
…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




TIẾT 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Ai nhớ giỏi để ôn một trong các nội dung sau:
+ Viết phép tính nhân/chia  Gọi tên các thành phần của phép tính.
+ Các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân/chia.
+ Nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1 000; ... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
+ Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1 000; ... hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; ...
+ Điểm giống nhau giữa nhân nhẩm và chia nhẩm số thập phân  Cách chuyển dấu phẩy.
-GV giới thiệu vào bài mới
	-HS tham gia chơi














-HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành 
- Mục tiêu: 
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Thực hiện các phép tính với số thập phân (theo yêu cầu của chương trình).
+ Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
+ Thực hiện được phép nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; … hoặc với 0,1; 0,01; 0,001; …
+ Thực hiện được phép chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; … hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; …
- Cách tiến hành:

	Bài 6:
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT6

– GV có thể cho HS nhắc lại các quy tắc nhân nhẩm một số thập với 10; 100; 1000; …, chia nhẩm một số thập phân cho 10, 100; 1000; …



– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói lại cách làm.





Bài 7:
Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
•	Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
•	Bước 2: Lập kế hoạch



•	Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Lưu ý: Khi trình bày HS chỉ cần nêu bước cuối (ví dụ: 34 x 0,5 = 34 : 2).











•	Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.
Từ phần trình bày của HS, GV có thể giúp HS rút ra một số nhận xét để tính nhẩm.
Ví dụ:
a)	Nhân một số với 0,1 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,1 là lấy số đó nhân với mấy?
b)	Nhân một số với 0,5 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,5 là lấy số đó nhân với mấy?
c)	Nhân một số với 0,25 là lấy số đó chia cho mấy? Chia một số cho 0,25 là lấy số đó nhân với mấy?
Bài 8:






–Sửa bài trên bảng lớp, HS trình bày cách làm.
GV khuyến khích HS trình bày nhiều cách làm. Chẳng hạn:
+ Áp dụng các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
+ Sử dụng cách tính nhẩm như nhận xét từ 
Bài 9:
–Sửa bài, HS trình bày cách làm. Đây là dạng bài tính nên phải trình bày các bước tính.
HS có thể thực hiện theo các cách khác nhau.
Tuy nhiên, GV giúp HS nhận biết sự thuận tiện của việc sử dụng các tính chất của các phép nhân như giao hoán (đổi chỗ các thừa số), kết hợp (sử dụng dấu ngoặc và bắt cặp) hay tính chất nhân một số với một tổng để được các kết quả là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … rồi tính nhẩm.
Bài 10:








– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	
– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tính nhẩm.
– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạnbên cạnh.
a) 61,4 × 10 = 614	61,4 : 10 = 6,14
b) 50,37 × 100 = 5 037 50,37 : 100 = 0,5037
c) 829,2 × 1000 = 829 200
829,2 : 1000 = 0,8292
– HS nói lại cách làm.
Ví dụ:
a) Nhân một số thập phân với 10  Chuyển dấu phẩy sang phải 1 chữ số.
Chia một số thập phân cho 10  Chuyển dấu phẩy sang trái 1 chữ số.
…

Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Số?
Nêu được cách thức GQVĐ:
Thực hiện phép tính ở bên trái dấu “=” trước
(vế trái)  Tìm số bằng cách dựa vào bài toán:
Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.
a) 0,58 × 0,1 = 0,58 : 10  
7,6 : 0,1 = 7,6 × 10
b) 34 × 0,5 = 34 : 2	
21 : 0,5 = 21 × 2
c) 8 × 0,25 = 8 : 4	
6 : 0,25 = 6 × 4
HS nói cách làm. Ví dụ:
b)	34 x 0,5 = 34 : .?.
34 x 0,5 = 17  34 : 17 = 2
 34 x 0,5 = 34 : 2
21 : 0,5 = 21 x .?.
21 : 0,5 = 42  42 : 21 = 2
 21 : 0,5 = 21 x 2







Nhân một số với 0,1 là lấy số đó chia cho 10; chia một số cho 0,1 là lấy số đó nhân với 10.

Nhân một số với 0,5 là lấy số đó chia cho 2; chia một số cho 0,5 là lấy số đó nhân với 2.

Nhân một số với 0,25 là lấy số đó chia cho 4; chia một số cho 0,25 là lấy số đó nhân với 4.

–HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
–HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
a) 0,25 × 4 = 1	b) 1 : 0,1 = 10
c)1 : 0,5 = 2
–HS trình bày cách làm.

Ví dụ:
0,25  .?. = 1  .?. : 4 = 1  4 : 4 = 1
 0,25  4 = 1
.?. : 0,1 = 10  .?.  10 = 10  1  10 = 10
 1 : 0,1 = 10
1 : .?. = 2  1 : .?. = 1  2  1 : 0,5 = 1  2
 1 : 0,5 = 2



–HS đọc yêu cầu, thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) 40  9,8  2,5 = 9,8  (40  2,5)
= 9,8  100 = 980















– HS thực hiện nhóm đôi, đọc yêu cầu, nhận
biết việc cần làm: Tính giá trị của biểu thức.
a) 6,85 – 1,5 × 0,12 + 2,029
= 6,85 – 0,18 + 2,029 = 6,67 + 2,029
= 8,699
b) 15 : (6,3 –  × 0,4) = 15 : (6,3 – 0,3)
= 15 : 6 = 2,5
– HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
a) Thực hiện phép nhân trước, cộng và trừ
sau
 1,5 × 0,12 = 0,18
 6,85 – 0,18 + 2,029 = 6,67 + 2,029 = 8,699

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 11:



– Sửa bài, HS nêu số thay vào .?. và nói
cách làm.
Lưu ý: HS cũng có thể làm theo cách khác.






	
–	HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm số tiền mẹ mua cam.
Có thể tóm tắt như sau:
1,5 kg: 27 000 đồng	? đồng 2,5 kg:	...	đồng
–	HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ nhóm đôi. 72 000 đồng
–	HS nói cách làm. Ví dụ:
Mua 1,5 kg cam hết 27 000 đồng nên tiền mua 1 kg cam là 18 000 đồng (27 000 : 1,5). Mẹ mua tất cả 4 kg cam (1,5 + 2,5) nên số tiền
mẹ mua cam là 72 000 đồng (18 000 x 4).…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




TIẾT 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS múa hát để khởi động tiết học
-GV giới thiệu vào bài mới
	-HS tham gia 

-HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành 
- Mục tiêu: 
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Thực hiện các phép tính với số thập phân (theo yêu cầu của chương trình).
+ Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.
+ Thực hiện được phép nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; … hoặc với 0,1; 0,01; 0,001; …
+ Thực hiện được phép chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; … hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; …
- Cách tiến hành:

	Bài 12
-GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT12


-Gv hỏi dạng toán của BT12







Gv hỏi cách tìm số bé, số lớn




– Sửa bài, HS trình bày và giải thích cách làm.





Bài 13:
–GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt như sau:
+ Bài toán cho mấy sợi dây?
+ Độ dài của mỗi sợi dây thế nào?



+ Bài toán hỏi gì?
[image: A black line with black text  Description automatically generated]






–Sửa bài, Gv yêu cầu HS giải thích từng bước làm.



Bài 14:
-Gv yêu cầu HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái cần tìm.
–GV tổ chức cho HS nhóm đôi thảo luận:




















– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm. GV khuyến khích các em thử lại. 






Bài 15:
· GV vấn đáp giúp HS nhận ra được dạng bài toán: “Hiệu – Tỉ”.
Có thể hỏi HS như sau:
+ Đội A cứ lấy được 2 l nước thì đội B lấy được mấy lít nước?
+ 2 l nước so với 3 l nước thì bằng bao nhiêu?
+ Vậy lượng nước đội A lấy bằng mấy phần lượng nước đội B lấy?
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào?


· Sửa bài, HS đọc số viết vào .?. và giải thích cách làm.





	
–HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm khối lượng của một gói bánh, một gói kẹo.
–HS nhận dạng được bài toán “Tổng – Hiệu”.
+ Tổng: 1 kg (cân nặng của một gói bánh và một gói kẹo).
+ Hiệu: 0,5 kg (gói bánh nặng hơn gói kẹo).
+ Số bé là khối lượng của gói kẹo, số lớn là khối lượng của gói bánh.
–HS nêu cách tìm số bé, số lớn trong bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
–HS thực hiện cá nhân.
Gói bánh: 0,75 kg;	Gói kẹo: 0,25 kg.
–HS giải thích cách làm.
 Tổng: 1 kg
Hiệu: 0,5 kg
 (1 + 0,5) : 2 = 0,75 (kg)  Gói bánh.



–HS đọc kĩ đề bài, tìm hiểu đề.

+ Ba sợi dây.
+ Sợi thứ nhất = 1,2 m.
Sợi thứ hai gấp 3 lần sợi thứ nhất.
Sợi thứ ba = trung bình cộng hai sợi đầu.
+ Tính tổng độ dài của ba sợi dây.
–Dựa vào tóm tắt, HS giải bài toán.
Bài giải 
1,2 x 3 = 3,6
Sợi dây thứ hai dài 3,6 m. 
(1,2 + 3,6) : 2 = 2,4
Sợi dây thứ ba dài 2,4 m. 
1,2 + 3,6 + 2,4 = 7,2
Tổng độ dài của ba sợi dây là 7,2 m.
 – HS giải thích từng bước làm.
Ví dụ: Tính tổng độ dài 3 sợi dây  Chiều dài
các sợi dây.
...

–HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái cần tìm.
–HS nhóm đôi thảo luận:
+ Rót hết 10 l vào hai bình trống
 Biết tổng số lít dầu trong hai thùng.
+ Số dầu bình thứ nhất bằng số dầu bình thứ hai
 Biết tỉ số dầu của hai bình
Nhận dạng bài toán “Tổng – Tỉ”
 Xác định số bé, số lớn.
–	HS làm bài cá nhân.
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Bài giải
3 + 5 = 8
Tổng số phần bằng nhau là 8 phần.
10 : 8 = 1,25
Giá trị một phần là 1,25 l.
1,25 x 3 = 3,75
Bình thứ nhất có 3,75 l dầu.
1,25 x 5 = 6,25
Bình thứ hai có 6,25 l dầu.
Trả lời: Bình thứ nhất có 3,75 l dầu. Bình thứ hai có 6,25 l dầu.
–HS giải thích từng bước làm.
Ví dụ: Tìm số lít dầu trong mỗi bình  Bài toán “Tổng – Tỉ”  Tổng và số phần  Giá trị 1 phần.
...
Thử lại:
Tổng: 3,75 l + 6,25 l = 10 l  Đúng.
Tỉ số: 3,75 : 6,25 = 0,6 =   Đúng.

–HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm số lít nước mỗi đội A và B đã lấy được.
+ 3 l nước.
+ Bằng  .

+ Bằng  .

+ Hiệu – Tỉ.
–HS thực hiện cá nhân.
Đội A: 11 l nước;	Đội B: 16,5 l nước.
–HS giải thích cách làm.
Hiệu: 5,5 l	Tỉ số: 2 : 3 = 2
3
3 – 2 = 1  Hiệu số phần bằng nhau. 5,5 : 1 = 5,5  Giá trị 1 phần.
5,5 × 2 = 11  Đội A.
11 + 5,5 = 16,5  Đội B.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Thử thách
· GV giúp HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Cả hai bình có bao nhiêu lít nước?
+ Nếu san 0,5 l nước từ bình màu đỏ sang bình màu xanh thì lượng nước trong hai bình thế nào?
+ Nếu san thì mỗi bình có bao nhiêu lít nước? Làm sao?
+ Vậy:
Bình màu đỏ có bao nhiêu lít nước?
Làm sao?
Bình màu xanh có bao nhiêu lít nước?
Làm sao?
Cũng có thể giải bằng một cách khác: Đưa về dạng toán “Tổng – Hiệu” theo sơ đồ:
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– HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.
+ 6 l nước.
+ Bằng nhau.


+ 3 l nước
6 : 2 = 3

Bình màu đỏ có 3,5 l nước.
3 + 0,5 = 3,5
Bình màu xanh có 2,5 l nước.
3 – 0,5 = 2,5
Bài giải
0,5 + 0,5 = 1
Bình màu đỏ có nhiều hơn bình màu xanh là 1 l nước.
(6 – 1) : 2 = 2,5
Bình màu xanh có 2,5 l nước.
2,5 + 1 = 3,5
Bình màu đỏ có 3,5 l nước.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





Bài 54. ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
(3 tiết – SGK trang 113)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Nhận dạng một số loại tam giác đã học.
+ Tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn.
+ Sử dụng bộ xếp hình để lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng.
+ Mối liên hệ giữa các đơn vị đo trong cùng một đại lượng; chuyển đổi, tính toán với các số đo.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GV: Bộ xếp hình, ê-ke, thước thẳng, com-pa. Các hình ảnh trong bài (nếu cần), một vài cái cân (loại cân sức khoẻ).
· HS: Bộ xếp hình, ê-ke, thước thẳng, com-pa.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV nêu tên trò chơi “ Hình này hình gì?”, để cho 2 bạn lên điều khiển trò chơi nhằm tái hiện lại các kiến thức về: Các loại tam giác đã học, cách tính diện tích các hình đã học, sử dụng lưới ô vuông để nêu số đo diện tích của một hình (đơn giản); …
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS điều khiển trò chơi, nêu luật chơi.
- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi
- HS nhận xét, bổ sung cho bạn.
- HS vỗ tay tuyên dương.


- HS viết tên bài vào vở.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố các kĩ năng liên quan đến hình học và các yếu tố đo lường.
+ Nhận biết, phân biệt các hình. Nhớ lại các công thức tính chu vi, diện tích một số hình đã học.
+ Vận dụng vào giải quyết các tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn.
GV có thể dùng hình minh hoạ để giải thích tính đúng/sai như sau:
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Bài 2:
Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề


· Bước 2: Lập kế hoạch




· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.
· Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.

	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) Sai b) Đúng c) Đúng
· HS giải thích cách chọn.



· HS nhận biết vấn đề cần giải quyết: Nêu tên các tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều trong các hình tam giác đã cho.
· HS nêu được cách thức GQVĐ:
Sử dụng ê-ke để kiểm tra các góc nhọn, góc vuông, góc tù trong mỗi hình tam giác; dùng thước thẳng hoặc com-pa để kiểm tra độ dài các cạnh trong mỗi hình tam giác.
· Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.
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· Tam giác Tam giác Tam giác Tam giác vuông ABC đều DEG nhọn KML tù STU

	Bài 3:








– Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ) hình lên cho HS quan sát, viết công thức vào bảng con theo yêu cầu và nêu lại các quy tắc tính.









- Gv nhận xét, tổng kết nội dung.



	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Viết công thức tính diện tích S của hình tam giác (biết độ dài đáy là a và chiều cao là h), công thức tính diện tích S của hình thang (biết độ dài hai đáy là a, b và chiều cao là h), công thức tính chu vi C và diện tích S của hình tròn (có r là bán kính và d là đường kính) theo hình vẽ đã cho.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 


S= 
b)


S= 
c) 


C = d × 3,14
hoặc C = r × 2 × 3,14 S = r × r × 3,14
– HS nêu lại các quy tắc tính. Ví dụ:
a) Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2…

	3. Vận dụng trải nghiệm 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:
Có thể tổ chức để các nhóm GQVĐ.
– GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ cho HS quan sát.









· Bước 1: Tìm hiểu vấn đề



· Bước 2: Lập kế hoạch




· Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm. 










· Bước 4: Kiểm tra lại
GV hệ thống lại việc làm của các 
nhóm, kiểm tra kết quả và kết luận.

Bài 5:
– GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát.




– Sửa bài, các nhóm trình bày cách 
làm.

- GV khuyến khích HS tính bằng nhiều cách khác nhau.















- GV khuyến khích lớp nhận xét, bổ sung




































- GV tuyên dương, khích lệ; tổng kết bài
	

– HS đọc đề bài, quan sát hình vẽ.

· HS nhận biết vấn đề cần giải quyết:
+ Tính bán kính thật của bồn hoa.
+ Tính diện tích trồng mỗi loại hoa trên thực tế theo đơn vị mét vuông.
· HS quan sát hình vẽ và nêu được cách thức GQVĐ:
+ Bán kính của bồn hoa trên bản vẽ bằng 3 lần độ dài cạnh hình vuông nhỏ 1 cm.
Tính bán kính bồn hoa theo bản vẽ


+ Bản vẽ có tỉ lệ 
Tính bán kính thật của bồn hoa (theo đơn vị mét).
+ Biết bán kính của bồn hoa  Tính diện tích thật của bồn hoa (theo đơn vị mét vuông).
· Tính diện tích trồng mỗi loại hoa. – Các nhóm thực hiện, trình bày và nói cách làm.
Bài giải
a) 3 x 1 = 3
Bán kính bồn hoa theo hình vẽ là 3 cm.
3 x 100 = 300
Bán kính thật của bồn hoa là 300 cm.
300 cm = 3 m
3 x 3 x 3,14 = 28,26
Diện tích thực tế của bồn hoa là 28,26 m2.
b) 28,26 : 2 = 14,13
Diện tích thực tế trồng mỗi loại hoa là 14,13 m2



– HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Tính diện tích phần tô màu theo hình vẽ.
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– HS làm bài theo nhóm đôi rồi chia sẻ với
– HS làm bài theo nhóm đôi rồi chia sẻ với
nhóm bên cạnh.
Diện tích phần tô màu là 19 cm2.
– HS trình bày cách làm.
· Diện tích của một ô vuông nhỏ là 1 cm2
· Đếm phần tô màu có bao nhiêu ô vuông nhỏ
· Diện tích phần tô màu.
· HS có thể tính bằng nhiều cách khác nhau.
· Đếm toàn bộ có 12 ô vuông và 14 nửa ô vuông được tô màu
 12 + 14 x 0,5 = 19 -> Có 19 ô vuông được tô màu.
Vậy diện tích phần tô màu là 19 cm2.
Cũng có thể đếm ô vuông theo hàng: Hàng trên cùng: có 2 nửa ô vuông;
Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 2 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 4 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 6 ô vuông và 2 nửa ô vuông; Hàng dưới tiếp theo: có 2 ô vuông và 4 nửa ô vuông; Tổng cộng có 12 ô vuông và 14 nửa ô vuông được tô màu
Có 19 ô vuông được tô màu
Vậy diện tích phần tô màu là 19 cm2.
· Cũng có thể đếm một nửa phần tô màu rồi gấp lên 2 lần. (Một nửa được tính từ đỉnh trên của hình tam giác: Có 6 ô vuông và 7 nửa ô vuông.)
· Cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác và diện tích hình thang để tính diện tích phần tô màu như sau: (Xem hình vẽ)
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10 x 5 = 25
2
Diện tích hình tam giác ABC là 25 cm2
2 x1 =1
2
Diện tích hình tam giác MNI là 1 cm2.
(4+ 6) x1 = 5
Diện tích hình thang DEGH là 5 cm2.
25 – (1 + 5) = 19 (cm2).
Diện tích phần tô màu là 19 cm2.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



------------------------------------------------

(Tiết 2)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	 Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể tổ chức cho HS trò chơi nhằm tái hiện lại các kiến thức xoay quanh các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian đã biết, …
	 
 - HS tham gia chơi


	2. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
+ Củng cố các kĩ năng liên quan đến hình học, đại lượng,...
+ Cho HS thực hành làm bài tập, nêu các bước đổi đại lượng, nêu được quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đo diện tích, đo khối lượng, dung tích,...
+ Khuyến khích HS trình bày, hoạt động nhóm,...
- Cách tiến hành:

	Bài 6:
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
	
· HS đọc yêu cầu của bài, quan sát hình vẽ, nhận biết việc cần làm: Dùng bộ xếp hình để xếp hình chim đà điểu.
· HS (nhóm đôi) thảo luận tìm cách làm (mỗi HS xếp một hình rồi chia sẻ với bạn).

	– Sửa bài, GV khuyến khích HS mô tả cách xếp (kết hợp với ĐDHT).
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	– HS mô tả cách xếp (kết hợp với ĐDHT). Ví dụ: Hình chim đà điểu được xếp bởi 1 hình vuông, 2 hình tam giác vuông lớn, 3 hình tam giác vuông nhỏ và 1 hình bình hành.
…

	Bài 7:


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách chọn.
	· HS đọc yêu cầu của bài, nhận biết việc cần làm: Chọn câu đúng, câu sai.
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
a) Đúng b) Đúng c) Sai
– HS giải thích cách chọn. Ví dụ:
a) 1 m = 10 dm; 1 dm = 10 cm;
1 cm = 10 mm; …

	Bài 8:


– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS trình bày.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài: Số?
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
a) 1 km = 1 000 m b) 1 km2 = 100 ha
1 kg = 1 000 g 1 ha = 10 000 m2
1 l = 1 000 ml 1 km2 = 1 000 000 m2
c) 1 thế kỉ = 100 năm 1 giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, tò mò khám phá sau khi học sinh học bài học.
- Cách tiến hành:

	



– Sửa bài, GV kiểm tra việc thực hiện và đánh giá kết quả.
	· HS đọc và chia sẻ thông tin về chim đà điểu.
· HS thực hiện cá nhân việc so sánh khối lượng một con chim đà điểu với khối lượng một quả trứng của nó, rồi thông báo kết quả và nói cách thực hiện.
Bài giải 120 : 1,2 = 100
Khối lượng con chim đà điểu gấp 100 lần khối lượng quả trứng của nó.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



--------------------------------------------------------




( Tiết 3)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	– GV có thể tổ chức cho HS chơi để ôn lại các nội dung sau:
Chuyển đổi các đơn vị đo: độ dài, khối lượng, diện tích, ...
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	2. Luyện tập 
- Mục tiêu: + Củng cố các kĩ năng liên quan đến hình học, đại lượng,...
 + Cho HS thực hành làm bài tập, nêu các bước đổi đại lượng, nêu được quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đo diện tích, đo khối lượng, dung tích,...
 + Khuyến khích HS trình bày, hoạt động nhóm,...
- Cách tiến hành:

	Bài 9:





– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
	· HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài: Số?. Số? -> Chuyển đổi đơn vị đo  Nhớ lại quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài (câu a); đơn vị đo diện tích (câu b); đơn vị đo khối lượng, đo dung tích (câu c).
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm ba.
a) 2,1 m = 210 cm
38,50 m = 0,0385 km
204 mm = 0,204 m
b) 4,7 km2 = 470 ha
6,2 ha = 0,062 km2
11 095 m2 = 1,1095 ha
c) 1 tấn 6 tạ = 106 tạ
5 tấn 170 kg = 5,17 tấn
2 l 20 ml = 2,02 l

	
	– HS giải thích cách làm. Ví dụ:
a) 2,1 m = .?. cm Nói: 1 m = 100 cm
2,1 m = 2,1 x 100 cm = 210 cm
Viết: 2,1 m = 210 cm

	3. Vận dụng – Trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, tò mò khám phá sau khi học sinh học bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 10:
– Sửa bài, GV yêu cầu HS đọc bài và giải
thích cách làm.












Bài 11:
– Sửa bài, HS giải thích từng bước làm. GV khuyến khích HS thử lại.
	– HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài:
Chọn đơn vị thích hợp.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 500ha 18km 2,3m
– HS có thể giải thích như sau: km, m là các đơn vị đo độ dài và 1km gấp 1000 lần 1m; ha là đơn vị đo diện tích nên chọn diện tích Hồ Tây là 500 ha, chu vi Hồ Tây là 18 km và nơi sâu nhất của Hồ Tây khoảng 2,3m.

	
	
– HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái phải tìm.
– HS nhận dạng bài toán: “Tổng – Tỉ”, xác định số bé, số lớn rồi giải bài toán.
Bài giải

[image: A close-up of a black and white text  Description automatically generated]
3 + 1 = 4
Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.
3 : 4 = 0,75
Khối lượng bột làm bánh ít nhân dừa là 0,75 kg.
0,75 x 3 = 2,25
Khối lượng bột làm bánh ít nhân đậu là 2,25 kg.
Trả lời: 0,75 kg bột làm bánh ít nhân dừa.
 2,25 kg bột làm bánh ít nhân đậu.

	Hoạt động thực tế
– GV cho một số HS thực hành trên lớp.
	– HS đọc thông tin, nhận biết yêu cầu bài: Số?.
– HS nêu cách thực hiện để tìm kết quả:
Cân khối lượng của cơ thể
-> Tính 0,1 khối lượng cơ thể
 -> Khối lượng tối đa của cặp sách.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Bài 55. ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
(1 tiết – SGK trang 116)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
– Củng cố, hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng liên quan đến:
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột, nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.
+ Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong biểu đồ cột.
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
· Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
 - GV: Một số hình ảnh về biểu đồ cột; hình vẽ biểu đồ cột (Luyện tập 1), bảng thống kê (Luyện tập 2) như SGK.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 + Khơi gợi lại những kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	– GV có thể đưa ra một số hình ảnh về biểu đồ cột và tổ chức cho HS thi đua đọc các biểu đồ cột theo các nội dung:
+ Biểu đồ cột cung cấp thông tin gì?
+ Hàng ngang bên dưới cho biết gì?
+ Cột ngoài cùng bên trái biểu thị gì?
+ Các cột tô màu thể hiện điều gì?
- GV giới thiệu tên bài.
	– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.



- HS hăng hái tham gia


- HS viết tên bài vào vở.

	II. Luyện tập: 
- Mục tiêu: 
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột, nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.
+ Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong biểu đồ cột.
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
- Cách tiến hành:

	Bài 1:
· GV giới thiệu biểu đồ cột ở Bài 1 trong SGK.




· GV vấn đáp:


+ Biểu đồ này nói về điều gì?

+ Hàng ngang bên dưới cho biết gì?


+ Cột số bên trái biểu thị gì?


+ Mỗi cột tô màu thể hiện điều gì?







– Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày kết hợp chỉ vào biểu đồ.






Bài 2:
– GV giới thiệu bảng thống kê số liệu ở
Bài 2 trong SGK:

[image: A close-up of a white card  Description automatically generated]
– GV hướng dẫn HS đọc và mô tả số liệu thông qua trả lời các câu hỏi sau:
+ Bảng này gồm mấy hàng và mấy cột?
+ Mỗi hàng và mỗi cột thể hiện nội dung gì?



– Sửa bài, các nhóm trả lời trước lớp.
	
[image: A graph with numbers and lines  Description automatically generated]
– HS đọc và mô tả các số liệu trong biểu đồ cột thông qua việc trả lời các câu hỏi sau của GV:
+ Khối lượng cặp sách mỗi ngày rong một tuần của một bạn học sinh.
+ Các ngày học trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
+ Khối lượng cặp sách tính theo đơn vị ki-lô-gam.
+ Khối lượng cặp sách mỗi ngày.
– HS (nhóm đôi)xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi.
a) Thứ Hai: 3,25 kg Thứ Ba: 4,5 kg
Thứ Tư: 4 kg Thứ Năm: 3,75 kg
Thứ Sáu: 3 kg
b) Ngày thứ Ba cặp sách của bạn học sinh nặng nhất (cột cao nhất).
Ngày thứ Sáu cặp sách của bạn học sinh nhẹ nhất (cột thấp nhất).
c) (3,25 + 4,5 + 4 + 3,75 + 3) : 5 = 3,7
Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng là 3,7 kg.
d) 37,5 kg  0,1 = 3,75 kg
Vì 4,5 kg > 3,75 kg và 4 kg > 3,75 kg nên ở ngày thứ Ba và ngày thứ Tư, khối lượng cặp sách của bạn học sinh vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó.

– HS đọc và mô tả số liệu.
+ Bảng gồm 2 hàng và 3 cột.
+ Thể hiện số lần ném bóng vào rổ hoặc không vào rổ.
– HS (nhóm đôi) xem bảng và trả lời các câu hỏi.
+ Bảng gồm 2 hàng và 3 cột.
+ Số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ.
a) Số lần ném bóng vào rổ: 6 lần.
Số lần ném bóng không vào rổ: 14 lần.
Ngọc đã ném tất cả 20 lần. 
           (Vì 6 + 14 = 20.)
b) 
Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số lần ném là . 

( Vì  )
c) 
Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ là .

(Vì ) 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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